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TÁC GIẢ

1. TS. Nguyễn Thị Hải Thiện - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2. TS. Trần Thị Cẩm Tú - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

3. TS. Hoàng Thị Hạnh - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

NHÓM XÂY DỰNG TÀI LIỆU

1. PGS.TS Nguyễn Đức Sơn (Trưởng nhóm) - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2. PGS.TS Lê Minh Nguyệt - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

3. TS Bùi Thị Thu Huyền - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

4. TS Trần Thị Cẩm Tú - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

5. ThS Nguyễn Thúy Quỳnh - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

6. TS Mai Quốc Khánh - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

7. TS Nguyễn Thị Hải Thiện - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

8. TS Hoàng Thị Hạnh - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

9. PGS.TS Phùng Thị Hằng - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

MỤC LỤC

1CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ


11. Tư vấn, hỗ trợ học sinh


12. Hoạt động giáo dục và dạy học


13. Chuyên đề tư vấn tâm lí


14. Quy trình xây dựng, lựa chọn và thực hiện các chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh


15. Phân tích trường hợp thực tiễn trong tư vấn, hỗ trợ học sinh


16. Kênh thông tin tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học


2ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔ ĐUN 5


21. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔ-ĐUN


42. YÊU CẦU CẦN ĐẠT


43. NỘI DUNG CHÍNH


44. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG


44.1. Kịch bản bồi dưỡng 07 ngày qua mạng


74.2. Kịch bản bồi dưỡng trực tiếp (2 ngày)


125. KỊCH BẢN VIDEO


156. BÀI TẬP CUỐI KHÓA


157. ĐÁNH GIÁ CUỐI KHÓA


157.1. Học online


157.2. Học trực tiếp


188. TÀI LIỆU ĐỌC


19NỘI DUNG 1: 

 HYPERLINK \l "_Toc86218563" 
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH TIỂU HỌC 

 HYPERLINK \l "_Toc86218564" 
TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC


191.1. Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học


191.1.1. Khái niệm tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học


221.1.2. Chủ thể tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học


241.1.3. Một số yêu cầu về đạo đức khi tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học


261.1.4. Nội dung tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học


261.1.5. Hình thức, phương pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học


311.1.6. Các giai đoạn của quá trình tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học


331.1.7. Một số kĩ năng tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học


381.2. Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh tiểu học


381.2.1. Đặc điểm phát triển thể chất của học sinh tiểu học


391.2.2. Những đặc điểm tâm lí cơ bản của học sinh tiểu học


511.2.3. Những yếu tố tác động đến tâm lí học sinh tiểu học trong bối cảnh xã hội mới


551.3. Những khó khăn của học sinh tiểu học trong cuộc sống học đường


551.3.1. Khó khăn của học sinh tiểu học trong hoạt động học tập


581.3.2. Khó khăn của học sinh tiểu học trong quan hệ giao tiếp


621.3.3. Khó khăn của học sinh tiểu học trong phát triển bản thân


631.4. Nhu cầu tư vấn, hỗ trợ của học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học


631.4.1. Nhu cầu về nội dung tư vấn, hỗ trợ của học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học


651.4.2. Nhu cầu về hình thức tư vấn, hỗ trợ của học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học


NỘI DUNG 2: 

 HYPERLINK \l "_Toc86218607" 
XÂY DỰNG, LỰA CHỌN, THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ TƯ VẤN TÂM LÍ 66CHO HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP THỰC TIỄN TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, DẠY HỌC


662.1. Xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học


662.1.1. Chuyên đề tư vấn tâm lí


682.1.2. Căn cứ xây dựng, lựa chọn và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học


692.1.3. Quy trình xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học


2.1.4. Gợi ý lồng ghép chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học vào hoạt động dạy học và giáo dục …………………………………………………………..77

772.2. Phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học


782.2.1. Khái niệm phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học


782.2.2. Căn cứ phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học


792.2.3. Mục đích phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học:


792.2.4. Ý nghĩa của phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học


792.2.5. Quy trình phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học


812.2.6. Minh họa phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học


952.2.7. Điều chỉnh và rút kinh nghiệm


97NỘI DUNG 3: 

 HYPERLINK \l "_Toc86218635" 
THIẾT LẬP KÊNH THÔNG TIN, PHỐI HỢP VỚI GIA ĐÌNH 

 HYPERLINK \l "_Toc86218636" 
TRONG TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH TIỂU HỌC


973.1. Công tác phối hợp giữa nhà trường (giáo viên) với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học


973.1.1. Ý nghĩa của công tác phối hợp giữa nhà trường (giáo viên) với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học


993.1.2. Mục tiêu của công tác phối hợp giữa nhà trường (giáo viên) với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học


993.1.3. Nhiệm vụ cơ bản của công tác phối hợp giữa nhà trường (giáo viên) với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học


993.1.4. Yêu cầu đối với công tác phối hợp giữa nhà trường (giáo viên) với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học


1003.2. Kênh thông tin tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học


1003.2.1. Kênh thông tin


1013.2.2. Kênh thông tin tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học


1013.3. Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học


1013.3.1. Nguyên tắc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học


1023.3.2. Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học


1043.4. Lưu ý khi thiết lập kênh thông tin trực tiếp phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học


1053.4.1. Họp cha mẹ học sinh


1083.4.2. Gặp mặt, trao đổi riêng với cha mẹ học sinh


1093.4.3. Tọa đàm với cha mẹ học sinh


1113.5. Lưu ý khi thiết lập, vận hành kênh thông tin gián tiếp phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học


1113.5.1. Sổ liên lạc điện tử


1123.5.2. Bảng thông tin


1133.5.3. Nội san điện tử (E-magazine)


1143.5.4. Thư gửi cha mẹ học sinh


1153.5.5. Mạng xã hội


118NỘI DUNG 4: 

 HYPERLINK \l "_Toc86218665" 
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỰ HỌC VÀ HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP 

 HYPERLINK \l "_Toc86218666" 
TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH TIỂU HỌC 

 HYPERLINK \l "_Toc86218667" 
TRONG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC


1184.1. Xây dựng kế hoạch tự học về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học


1194.1.1. Xác định mục tiêu kế hoạch tự học


1194.1.2. Xác định nội dung tự học


1194.1.3. Phương pháp và hình thức tự học


1204.1.4. Đánh giá kết quả tự học


1204.2. Hỗ trợ đồng nghiệp triển khai các hoạt động tư vấn và hỗ trợ học sinh tiểu học trong giáo dục và dạy học


1204.2.1. Đánh giá trình độ, năng lực của giáo viên trước khi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng/hỗ trợ chuyên môn


1214.2.2. Phân tích thuận lợi, khó khăn của nhà trường, tổ chuyên môn


1214.2.3. Xác định mục tiêu bồi dưỡng/hỗ trợ chuyên môn


1224.2.4. Xác định nội dung bồi dưỡng/hỗ trợ chuyên môn


1224.2.5. Xác định phương pháp, hình thức hỗ trợ chuyên môn


1224.2.6. Xác định đội ngũ chuyên môn tham gia hỗ trợ


1234.2.7. Xác định nhân sự về công tác tổ chức, về nhân sự hỗ trợ công nghệ thông tin


1234.2.8. Xác định điều kiện cơ sở vật chất, tài liệu


1234.2.9. Đánh giá trình độ, năng lực của giáo viên sau khi thực hiện bồi dưỡng/hỗ trợ chuyên môn


1244.3. Hướng dẫn thực hiện kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong giáo dục và dạy học


1244.3.1. Hỗ trợ chuyên môn thông qua tổ chức khóa bồi dưỡng tại chỗ


1254.3.2. Hỗ trợ chuyên môn thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn


1254.3.3. Hỗ trợ chuyên môn thông qua tư vấn/ tham vấn chuyên môn của chuyên gia/ đồng nghiệp


1254.3.4. Hỗ trợ chuyên môn thông qua Webquets


128TÀI LIỆU THAM KHẢO


PHỤ LỤC


DANH MỤC CÁC BẢNG

27Bảng 1.1. 
Phương pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học


57Bảng 1.2. 
Biểu hiện và định hướng tư vấn, hỗ trợ cho học sinh tiểu học 

 HYPERLINK \l "_Toc86219331" 
gặp khó khăn trong học tập nói chung


58Bảng 1.3. 
Biểu hiện và định hướng tư vấn, hỗ trợ cho học sinh tiểu học 

 HYPERLINK \l "_Toc86219334" 
gặp khó khăn trong quan hệ với người lớn


59Bảng 1.4. 
Hình thức bắt nạt và định hướng tư vấn, hỗ trợ cho học sinh tiểu học


61Bảng 1.5. 
Biểu hiện và định hướng tư vấn, hỗ trợ cho học sinh tiểu học 

 HYPERLINK \l "_Toc86219337" 
thích (hoặc bị gán ghép là thích) bạn khác giới


62Bảng 1.6. 
Biểu hiện và định hướng tư vấn, hỗ trợ 

 HYPERLINK \l "_Toc86219340" 
cho học sinh tiểu học gặp khó khăn trong phát triển bản thân


75Bảng 2.1. 
Gợi ý thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học 

 HYPERLINK \l "_Toc86219356" 
theo hình thức lồng ghép vào hoạt động giáo dục (hoạt động trải nghiệm)


105Bảng 3.1. 
Một số lưu ý khi họp cha mẹ học sinh


108Bảng 3.2. 
Một số lưu ý khi gặp mặt, trao đổi riêng với cha mẹ học sinh


110Bảng 3.3. 
Một số lưu ý khi tọa đàm với cha mẹ học sinh


124Bảng 4.1. 
Bảng kế hoạch của giáo viên





DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

24Sơ đồ 1.1. 
Yêu cầu về đạo đức trong tư vấn, hỗ trợ học sinh


26Sơ đồ 1.2. 
Nội dung tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học


31Sơ đồ 1.3. 
Các giai đoạn của quá trình tư vấn, hỗ trợ học sinh 

 HYPERLINK \l "_Toc86219467" 
trong hoạt động giáo dục và dạy học


33Sơ đồ 1.4. 
Kĩ năng tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học


55Sơ đồ 1.5. 
Khó khăn của học sinh tiểu học trong cuộc sống học đường


68Sơ đồ 2.1. 
Cơ sở xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí 

 HYPERLINK \l "_Toc86219502" 
cho học sinh tiểu học


69Sơ đồ 2.2. 
Quy trình xây dựng, lựa chọn và thực hiện 

 HYPERLINK \l "_Toc86219505" 
chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh


79Sơ đồ 2.3. 
Các bước phân tích trường hợp thực tiễn về 

 HYPERLINK \l "_Toc86219515" 
tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học


81Sơ đồ 2.4. 
Minh họa phân tích trường hợp thực tiễn 

 HYPERLINK \l "_Toc86219518" 
về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học


100Sơ đồ 3.1. 
Quá trình truyền tin


102Sơ đồ 3.2. 
Nguyên tắc thiết lập kên thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, 

 HYPERLINK \l "_Toc86219538" 
hỗ trợ học sinh


104Sơ đồ 3.3. 
Hình thức thiết lập, vận hành kênh thông tin trực tiếp giữa giáo viên và gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học


111Sơ đồ 3.4. 
Các phương tiện để thiết lập, vận hành kênh thông tin gián tiếp giữa giáo viên và gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh


118Sơ đồ 4.1. 
Các giai đoạn xây dựng kế hoạch tự học




CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ
1. Tư vấn, hỗ trợ học sinh

Là hoạt động trợ giúp của giáo viên và các lực lượng khác hướng đến tất cả học sinh trong nhà trường nhằm đảm bảo sức khỏe thể chất và tâm lí ổn định, tạo điều kiện tốt nhất cho các em tham gia học tập, rèn luyện và phát triển bản thân.

2. Hoạt động giáo dục và dạy học

Là hoạt động phối hợp thống nhất giữa giáo viên và học sinh nhằm giúp học sinh lĩnh hội kiến thức, kĩ năng và hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực theo mục đích giáo dục đề ra.

3. Chuyên đề tư vấn tâm lí
Là những vấn đề có liên quan đến đời sống tâm lí của học sinh được giáo viên xây dựng, lựa chọn có hệ thống để hướng dẫn các em tìm hiểu, thảo luận, thực hành…, giúp học sinh nâng cao hiểu biết về vấn đề đó; đồng thời có khả năng vận dụng kiến thức đã tìm hiểu vào hoạt động học tập, quan hệ giao tiếp và phát triển các phẩm chất, năng lực cốt lõi để được khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và xã hội.
4. Quy trình xây dựng, lựa chọn và thực hiện các chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh
Là quá trình giáo viên chủ động tiến hành một cách có hệ thống các công việc (bước): 1- xây dựng danh sách chuyên đề; 2- lựa chọn chuyên đề; 3- tổ chức thực hiện; 4- đánh giá thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh, nhằm giúp các em nâng cao hiểu biết về chủ đề đó; vận dụng kiến thức đã tìm hiểu để phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập và cuộc sống, kĩ năng xã hội, làm chủ bản thân, có đời sống tinh thần khỏe mạnh và hạnh phúc.

5. Phân tích trường hợp thực tiễn trong tư vấn, hỗ trợ học sinh
Là hoạt động của giáo viên kết nối và phối hợp với các lực lượng khác nhau nhằm thu thập thông tin liên quan đến vấn đề mà học sinh đang gặp phải; xác định vấn đề/ khó khăn chính của học sinh; nhận diện nguyên nhân, tìm kiếm nguồn lực và lên kế hoạch trợ giúp học sinh giải quyết vấn đề một cách đúng hướng và có hiệu quả.
6. Kênh thông tin tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học

Là con đường, cách thức mà giáo viên và cha mẹ học sinh sử dụng những phương tiện, điều kiện phù hợp để kết nối, tương tác, trao đổi các thông tin liên quan đến học sinh và nhà trường trong hoạt động giáo dục và dạy học.

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔ ĐUN

* Mô-đun 5 “Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học” cung cấp các kiến thức, hình thành và phát triển các kĩ năng của giáo viên để tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học, từ đó giúp học sinh học tập hiệu quả, phát triển tâm lí lành mạnh và góp phần xây dựng môi trường học đường thân thiện, tích cực.

* Đối với cấp tiểu học, điểm khác biệt cơ bản trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên so với các cấp học khác ở chỗ: 1- Đối tượng của giáo dục và dạy học là học sinh tiểu học, lứa tuổi còn nhiều bỡ ngỡ với mọi thứ liên quan đến cuộc sống học đường, chưa hình thành được thói quen tự lập trong sinh hoạt cá nhân cũng như hoạt động học tập, rèn luyện nên luôn cần sự quan tâm, chỉ bảo sát sao của giáo viên; 2- Giáo viên dạy các môn ở trường ở tiểu học cũng đồng thời là giáo viên chủ nhiệm. Do đó, giáo viên cần tổ chức, điều khiển học sinh lĩnh hội kiến thức, kĩ năng của nhiều môn học khác nhau, trong khi môn học nào cũng có những yêu cầu và khó khăn riêng.

Đặc điểm trên cho thấy, khối lượng và áp lực công việc của giáo viên tiểu học không hề nhỏ, nhưng mặt khác, cũng cho thấy vai trò quan trọng, không thay thế được của giáo viên. Họ là người rất gần gũi, có nhiều thời gian tiếp xúc với học sinh để hiểu được tính cách, sở trường, tâm tư, tình cảm của từng em; đồng thời, cũng là người được học sinh dành cho nhiều tình cảm nhất. Làm tốt công tác chủ nhiệm, trong đó có tư vấn, hỗ trợ học sinh, sẽ giúp giáo viên tiểu học thực hiện thuận lợi cả chức năng “dạy chữ” và “dạy người”, phát huy được thế mạnh của học sinh, giúp các em thích đến trường, thích việc học, vượt qua khó khăn trong quá trình phát triển. Do đó, việc bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng tư vấn, hỗ trợ học sinh cho giáo viên tiểu học rất quan trọng và cần thiết.

Thực tế, bên cạnh những giáo viên đánh giá khách quan về công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học, vẫn còn tồn tại hai hướng quan niệm khác nhau về vấn đề này. Trong đó, khuynh hướng thứ nhất - hướng thu hẹp - cho rằng, công việc chính của giáo viên là “dạy học”, còn “tư vấn, hỗ trợ” là trách nhiệm của giáo viên khác, đặc biệt là những người làm chuyên môn về tư vấn tâm lí nói chung, tư vấn tâm lí học đường nói riêng. Ngược lại, khuynh hướng thứ hai lại theo hướng mở rộng, cho rằng, một cách tự nhiên, giáo viên đã hỗ trợ học sinh thường xuyên trong quá trình dạy học (và kết quả đạt được là rất tốt và thành công) mà không cần đến chương trình hay tài liệu hướng dẫn cụ thể nào. Tuy nhiên, cả hai cách quan niệm này đều chưa thực sự phù hợp. Mô đun 5 ra đời không nhằm mang đến kiến thức, kĩ năng gì thật mới mẻ cho người giáo viên mà chủ yếu cung cấp một cách tiếp cận đầy đủ hơn về công tác tư vấn, hỗ trợ mà có thể đâu đó, giáo viên đã tự thực hiện trong hoạt động nghề nghiệp của mình. Cụ thể là:

- Giúp giáo viên nhận thức rõ vai trò, đồng thời cũng là trách nhiệm của mình ở chỗ, ngoài giáo dục và dạy học để phát triển tâm lí, nhân cách cho học sinh thì họ có thêm công việc “tư vấn, hỗ trợ” để giúp học sinh đạt được mục đích đó của giáo dục và dạy học;

- Đối với những giáo viên đã có chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm vững vàng, có nhiều kinh nghiệm quý báu trong thực tiễn giáo dục, dạy học học sinh thì cuốn tài liệu như một kênh tham khảo, giúp họ làm tốt hơn nữa những điều tuyệt vời mà họ đã làm được trong thực tiễn nghề nghiệp của mình.

- Ngoài ra, mô-đun 5 là một trong 9 mô đun bồi dưỡng giáo viên nói chung, giáo viên tiểu học nói riêng. Với nhiều thay đổi về nội dung, phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá mà Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đặt ra, sẽ khiến việc “dạy” của giáo viên, tiếp theo đó là việc “học” của học sinh, có những thay đổi nhất định, làm nảy sinh thêm nhu cầu được tư vấn, hỗ trợ. Nói cách khác, mô đun 5 vừa là một bộ phận hữu cơ của hệ thống mô-đun bồi dưỡng giáo viên, có mối liên hệ mật thiết với các mô-đun trước và sau nó; vừa là điều kiện giúp giáo viên, học sinh thực hiện tốt hơn hoạt động dạy và học.

Vì những ý nghĩa đó nên công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học được trình bày tại mô đun 5 trở thành một trong những nội dung quan trọng mà giáo viên tiểu học cần được bồi dưỡng thêm.

* Mô đun 5 được xây dựng dựa trên các cơ sở sau:

- Cơ sở pháp lí: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên của cơ sở giáo dục phổ thông; Điều lệ Trường Tiểu học; Các mục tiêu, yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018; Các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp Tiểu học.
- Cơ sở khoa học: Tâm lí học phát triển, tâm lí học giáo dục, giáo dục học…
- Cơ sở thực tiễn: Các khó khăn của học sinh trong quá trình học tập, giao tiếp, phát triển bản thân; các vấn đề giáo viên cần giải quyết trong hoạt động sư phạm.
* Mô đun này được thiết kế dành cho giáo viên tiểu học cốt cán - những người sẽ triển khai các hoạt động tiếp theo cho giáo viên đại trà nhằm thực hiện Chương trình GDPT quốc gia 2018.
2. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau khóa bồi dưỡng, học viên cần thực hiện được những yêu cầu sau:

- Nhận diện được đặc điểm tâm sinh lí của học sinh tiểu học; các khó khăn mà học sinh thường gặp trong cuộc sống học đường.
- Xây dựng, lựa chọn, thực hiện được chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học.

- Phân tích được trường hợp thực tiễn (case studies) về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học.

- Thiết lập được kênh thông tin, cung cấp tài liệu, thường xuyên trao đổi với cha mẹ học sinh về diễn biến tâm lí và các vấn đề cần tư vấn, hỗ trợ cho học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học.

- Xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học.

3. NỘI DUNG CHÍNH

Mô đun 5 gồm 4 nội dung chính:
Nội dung 1: Những vấn đề chung về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học: Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học; Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh tiểu học; Những khó khăn của học sinh tiểu học trong cuộc sống học đường; Nhu cầu được tư vấn, hỗ trợ của học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học.

Nội dung 2: Xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học và phân tích trường hợp thực tiễn trong hoạt động giáo dục, dạy học.

Nội dung 3: Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học hoạt động giáo dục và dạy học
Nội dung 4: Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học.
4. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG
4.1. Kịch bản bồi dưỡng 07 ngày qua mạng
GIAI ĐOẠN 1: CHUẨN BỊ
- Giới thiệu Mô đun 5:
Xem video mở đầu giới thiệu chung về mô đun 5 và những hướng dẫn học qua mạng, yêu cầu học qua mạng, địa chỉ trợ giúp học viên khi học mô đun 5.
- Nhiệm vụ học tập của học viên:
Nhiệm vụ 1: Chuẩn bị máy tính có kết nối mạng internet, bút, vở ghi.

Nhiệm vụ 2: Xem video và nghiên cứu slide bài giảng, tài liệu đọc, Infographic.

Nhiệm vụ 3: Thực hiện các bài tập trong quá trình học và sau khi học đối với mỗi nội dung, bài kiểm tra cuối khoá.

Nhiệm vụ 4: Đưa ra ý kiến phản hồi, đánh giá về nội dung và hình thức học tập.
- Yêu cầu cần đạt của mô đun 5:
Sau khóa bồi dưỡng, học viên cần thực hiện được những yêu cầu sau:

+ Nhận diện được đặc điểm tâm sinh lí của học sinh tiểu học; các đặc điểm của học sinh theo từng đối tượng (đặc biệt là học sinh nữ, dân tộc thiểu số, khuyết tật) và những khó khăn của học sinh tiểu học trong cuộc sống học đường.
+ Xây dựng, lựa chọn và thực hiện được chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học.

+ Phân tích trường hợp thực tiễn (case studies) về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học.

+ Thiết lập được kênh thông tin, cung cấp tài liệu, thường xuyên trao đổi với cha mẹ học sinh về diễn biến tâm lí và các vấn đề cần tư vấn, hỗ trợ cho học sinh.

+ Xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học.
GIAI ĐOẠN 2: HỌC TẬP, THỰC HÀNH

	A. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TRÊN HỆ THỐNG LMS

	Nội dung 1: Những vấn đề chung về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học

	1. Hướng dẫn học tập
	Học liệu

	· Học viên nghiên cứu tài liệu đọc “Những vấn đề chung về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học”.

· Xem video giới thiệu chung về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học.

· Xem Infographic tóm tắt nội dung bài học.
· Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong phần “Kiểm tra, đánh giá”.
	- Video “Giới thiệu chung về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học”
- Video “Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh tiểu học”.

- Video “Những khó khăn của học sinh tiểu học trong đời sống học đường”

- Tài liệu đọc

- Infographic

	2. Đánh giá

	· Học viên hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên hệ thống LMS

· Trả lời câu hỏi trắc nghiệm cuối nội dung 1 và phản hồi (nếu có).

	Nôi dung 2: Xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học và phân tích trường hợp thực tiễn trong hoạt động giáo dục, dạy học

	1. Hướng dẫn học tập
	Học liệu

	· Nghiên cứu tài liệu về xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học và phân tích trường hợp thực tiễn trong hoạt động giáo dục, dạy học.
· Xem video về xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học và phân tích trường hợp thực tiễn trong hoạt động giáo dục, dạy học
· Nghiên cứu thông tin Infographic.

· Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong phần “Kiểm tra, đánh giá”
	- Video minh họa thiết kế chuyên đề “Hợp tác là sức mạnh” dành cho học sinh tiểu học
- Video minh họa phân tích trường hợp thực tiễn dành cho học sinh tiểu học
- Infographic

- Tài liệu đọc

	2. Đánh giá

	· Học viên hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên hệ thống LMS

· Trả lời câu hỏi trắc nghiệm cuối nội dung 2 và phản hồi (nếu có).

	Nôi dung 3: Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn và hỗ trợ học sinh tiểu học

	1. Hướng dẫn học tập
	Học liệu

	· Nghiên cứu tài liệu về thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn và hỗ trợ học sinh tiểu học
· Nghiên cứu thông tin Infographic.

· Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong phần “Kiểm tra, đánh giá”
	- Video “Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn và hỗ trợ học sinh”

- Infographic

- Tài liệu đọc

	2. Đánh giá

	· Học viên hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên hệ thống LMS

· Trả lời câu hỏi trắc nghiệm cuối nội dung 3 và phản hồi (nếu có).

	Nôi dung 4: Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học

	1. Hướng dẫn học tập
	Học liệu

	· Nghiên cứu tài liệu về xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong giáo dục và dạy học
· Nghiên cứu thông tin Infographic.
· Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong phần “Kiểm tra, đánh giá
	Video “Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học”

- Infographic

- Tài liệu đọc

	2. Đánh giá

	· Học viên hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên hệ thống LMS

· Trả lời câu hỏi trắc nghiệm cuối nội dung 4 và phản hồi (nếu có).

	B. ĐÁNH GIÁ CUỐI KHÓA HỌC

	Sản phẩm: Bản kế hoạch hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong giáo dục và dạy học.
	

	C. TÀI LIỆU THAM KHẢO (Các File, links…)


4.2. Kịch bản bồi dưỡng trực tiếp (2 ngày)

	Thời gian
	Nội dung chính
	Thời lượng
	Phương tiện giảng dạy/học tập

	NGÀY 1

	Khai mạc, giới thiệu chung về Mô-đun 5

“Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học”

	NỘI DUNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC

	Buổi sáng
	
	

	
	Hoạt động 1. Tìm hiểu những vấn đề chung về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
a. Yêu cầu cần đạt:
Sau hoạt động này học viên có thể:

- Phân tích được khái niệm tư vấn và hỗ trợ học sinh

- Xác định được chủ thể chính của hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh

- Nêu được nội dung, các yêu cầu về đạo đức và hình thức tư vấn, hỗ trợ học sinh
- Trình bày được các phương pháp và kĩ năng tư vấn, hỗ trợ học sinh

b. Nhiệm vụ của học viên:
- Nhiệm vụ 1: Làm việc nhóm để trình bày khái niệm, chủ thể, nội dung, yêu cầu đạo đức, hình thức, phương pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học.

- Nhiệm vụ 2: Quan sát một trường hợp tư vấn, hỗ trợ học sinh (qua video) và phân tích các yêu cầu về đạo đức, kĩ năng tư vấn, hỗ trợ học sinh được thể hiện trong video.

c. Tài liệu, học liệu phục vụ hoạt động:
- Tài liệu đọc Mô đun 5 (Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học), từ trang  01 - trang 19.

- Video (đã chuẩn bị)

d. Đánh giá:
- Sơ đồ tư duy trình bày khái niệm, chủ thể, nội dung, yêu cầu đạo đức, hình thức, phương pháp và kĩ năng tư vấn, hỗ trợ học sinh

- Báo cáo kết quả thảo luận nhóm về các yêu cầu đạo đức và kĩ năng tư vấn, hỗ trợ học sinh.
Hoạt động 2: Nhận diện những khó khăn của học sinh tiểu học trong cuộc sống học đường
a. Yêu cầu cần đạt:
Sau hoạt động này, học viên có thể:

- Nhận diện được những khó khăn của học sinh tiểu học trong cuộc sống học đường (về học tập, quan hệ giao tiếp, phát triển bản thân).

- Nêu được hướng tư vấn, hỗ trợ cho học sinh gặp khó khăn.

b. Nhiệm vụ của học viên:
- Nhiệm vụ 1: Chia sẻ những khó khăn học sinh gặp phải trong cuộc sống học đường (học tập, quan hệ giao tiếp, phát triển bản thân) và cách nhận diện các khó khăn đó.

- Nhiệm vụ 2: Thảo luận về hướng tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học

c. Tài liệu, học liệu phục vụ cho hoạt động:
- Tài liệu đọc Mô-đun 5 (Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học), từ trang 20 - trang 44
d. Đánh giá:
Sản phẩm thảo luận nhóm về các khó khăn của học sinh tiểu học và hướng tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học (bảng tóm tắt).
	120 phút

90 phút

60 phút

60 phút


	Máy tính, máy chiếu, giấy A0, bút dạ, bảng, phấn, Micro.

Máy tính, máy chiếu, giấy A0, bút dạ, bảng, phấn, Micro.

	NỘI DUNG 2. XÂY DỰNG, LỰA CHỌN VÀ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ TƯ VẤN TÂM LÍ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP THỰC TIỄN TRONG GIÁO DỤC, DẠY HỌC

	Buổi chiều
	Hoạt động 3. Thực hành xây dựng chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học

a. Yêu cầu cần đạt:
Sau hoạt động này, học viên có thể thực hiện được 1 trong 2, hoặc cả 2 yêu cầu sau:

- Xây dựng được 01 chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học.

- Đề xuất được hướng lồng ghép chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học vào hoạt động dạy học môn học hoặc hoạt động giáo dục phù hợp với tình hình thực tiễn.

b. Nhiệm vụ của học viên:
- Nhiệm vụ 1: Xây dựng kế hoạch thực hiện 01 chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh một khối lớp với hình thức phù hợp.

- Nhiệm vụ 2: Đề xuất hướng lồng ghép chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học vào hoạt động dạy học môn học hoặc hoạt động giáo dục.

c. Tài liệu, học liệu phục vụ cho hoạt động:
Tài liệu đọc Mô-đun 5 (Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học), từ trang 45 -trang 55
d. Đánh giá:
Bảng đề xuất hướng lồng ghép chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học vào hoạt động dạy học môn học hoặc hoạt động giáo dục (theo mẫu).
	30 phút

180 phút


	Máy tính, máy chiếu, giấy A0, bút dạ, bảng, phấn, Micro.

	NGÀY 2

	NỘI DUNG 2. XÂY DỰNG, LỰA CHỌN VÀ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ TƯ VẤN TÂM LÍ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP THỰC TIỄN TRONG GIÁO DỤC, DẠY HỌC (TIẾP THEO)

	Buổi sáng


	Hoạt động 4. Thực hành phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học

a. Yêu cầu cần đạt:
Sau hoạt động này, học viên có thể:

Vận dụng được quy trình phân tích trường hợp thực tiễn để tư vấn, hỗ trợ cho một học sinh cụ thể.

b. Nhiệm vụ của học viên:
- Nhiệm vụ 1: Lựa chọn 01 trường hợp học sinh có khó khăn về học tập/quan hệ giao tiếp/ phát triển bản thân.

- Nhiệm vụ 2: Đóng vai thực hành tư vấn, hỗ trợ học sinh có khó khăn.

c. Tài liệu, học liệu phục vụ cho hoạt động:
Tài liệu đọc Mô-đun 5 (Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học), từ trang 55 - trang 72
d. Đánh giá:
- Báo cáo kết quả thảo luận nhóm về một loại khó khăn học sinh cần trợ giúp.

- Đóng vai thể hiện hướng tư vấn, hỗ trợ phù hợp đối với học sinh có khó khăn.
	30 phút

180 phút


	Máy tính, máy chiếu, giấy A0, bút dạ, bảng, phấn, Micro.



	NỘI DUNG 3. THIẾT LẬP KÊNH THÔNG TIN PHỐI HỢP VỚI GIA ĐÌNH TRONG TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ HỌC SINH TIỂU HỌC
NỘI DUNG 4. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỰ HỌC VÀ HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH TIỂU HỌC

	Buổi chiều
	Hoạt động 5. Thực hành thiết lập và vận hành kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh

a. Yêu cầu cần đạt:
Sau hoạt động này, học viên có thể:

- Trình bày được cách thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học.
- Nêu được một số lưu ý trong thiết lập, vận hành kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh
b. Nhiệm vụ của học viên:
- Nhiệm vụ 1: Thiết lập kênh thông tin để tư vấn, hỗ trợ cho trường hợp học sinh có khó khăn (đã nêu ở hoạt động 4)

- Nhiệm vụ 2: Trao đổi về những lưu ý trong việc thiết lập, vận hành kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh ở địa phương giáo viên đang công tác.
c.Tài liệu, học liệu phục vụ cho hoạt động:
Tài liệu đọc Mô-đun 5 (Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học), từ trang 73 - trang 91.

d. Đánh giá
Sản phẩm thảo luận về việc thiết lập, vận hành kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh.
Hoạt động 6. Xây dựng kế hoạch tự học và kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học
a. Yêu cầu cần đạt:
Sau hoạt động này, học viên có thể:

- Phân tích được nội dung và các hình thức hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học

- Xây dựng được kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học
b. Nhiệm vụ của học viên:
- Nhiệm vụ 1: Chia sẻ những khó khăn khi thực hiện tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học
- Nhiệm vụ 2: Thảo luận hướng khắc phục những khó khăn đó và xây dựng kế hoạch tự học.

c. Tài liệu, học liệu phục vụ cho hoạt động
Tài liệu đọc Mô đun 5 (Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học), từ trang 92 - trang 100.

d. Đánh giá:
Bản kế hoạch tự học của bản thân (theo mẫu)
	60 phút

60 phút

45 phút

45 phút


	Máy tính, máy chiếu, giấy A0, bút dạ, bảng, phấn, Micro.

Máy tính, máy chiếu, giấy A0, bút dạ, bảng, phấn, Micro.

	
	Tổng kết
	30 phút
	


5. KỊCH BẢN VIDEO

	STT
	Tên video
	Hình thức
	Nội dung

	1
	Video 1. Giới thiệu chung về Mô đun 5: “Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học”

	Thuyết trình, kết hợp với slide minh họa
	- Mục tiêu chung

- Cơ sở pháp lí, cơ cở khoa học, cơ sở thực tiễn

- Các yêu cầu cần đạt

- 05 nội dung của Tài liệu bồi dưỡng

- Nhiệm vụ của học viên.

- Kế hoạch bồi dưỡng (07 ngày qua mạng và 02 ngày trực tiếp)

	2
	Video 2. Giới thiệu chung về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
	Thuyết trình, kết hợp với slide minh họa
	- Khái niệm tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học;

- Yêu cầu về đạo đức khi tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học;

- Nội dung, hình thức, phương pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học;

- Một số kĩ năng tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học.

	3
	Video 3. Đặc điểm tâm lí và khó khăn của học sinh tiểu học trong cuộc sống học đường
	Các chuyên gia trao đổi, phân tích từ tình huống thực tế
	- Chia sẻ 01 trường hợp học sinh lớp 1 gặp khó khăn trong học tập và phát triển bản thân;

- Phân tích tình huống để thấy được đặc điểm tâm lí đặc trưng của độ tuổi và những khó khăn mà học sinh tiểu học thường gặp trong cuộc sống học đường;

- Chỉ ra nhu cầu được tư vấn, hỗ trợ trong hoạt động giáo dục và dạy học của học sinh trong tình huống nói riêng và học sinh tiểu học nói chung.

	4
	Video 4. Xây dựng chuyên đề tư vấn tâm lí hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học
	Các chuyên gia trao đổi, phân tích từ 01 chuyên đề minh họa cụ thể
	- Trình bày khái quát về chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh (khái niệm, ý nghĩa, quy trình xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề);

- Minh họa 01 chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học: “Hợp tác là sức mạnh”
- Trao đổi, phân tích chuyên đề trên theo các khía cạnh khác nhau của 1 chuyên đề tư vấn tâm lí.

	5
	Video 5. Phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học
	Các chuyên gia trao đổi, phân tích từ trường hợp thực tiễn
	- Trình bày khái quát về phân tích trường hợp thực tiễn trong tư vấn, hỗ trợ học sinh (khái niệm, mục đích, ý nghĩa, quy trình phân tích trường hợp);

- Chia sẻ 01 trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học gặp khó khăn trong việc định hướng nghề;

- Trao đổi, phân tích trường hợp trên theo các khía cạnh khác nhau của phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong HĐ giáo dục và dạy học.

	6
	Video 6: Phối hợp giữa gia đình và nhà trường về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
	Thuyết trình, kết hợp với slide minh họa
	- Mục tiêu phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh

- Nhiệm vụ cơ bản trong phối hợp giữa nhà trường và gia đình về tư vấn, hỗ trợ học sinh

	7
	Video 7: Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh
	Thuyết trình, kết hợp với slide minh họa
	- Nội dung thông tin trao đổi giữa nhà trường và gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh

- Phương thức trao đổi thông tin giữa nhà trường và gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh

- Phương tiện trao đổi thông tin giữa nhà trường và gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh


6. BÀI TẬP CUỐI KHÓA
Bài tập 1: Làm bài tập trắc nghiệm 30 câu (thời gian 45 phút).
Bài tập 2: Học viên nộp 01 bản kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học.
Bài tập 3: Học viên nộp kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học (theo mẫu).
Bài tập 4: Học viên nộp báo cáo phân tích 01 trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong giáo dục và dạy học (theo mẫu).
7. ĐÁNH GIÁ CUỐI KHÓA

7.1. Học online

Bài tập 1: Học viên trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm 

Bài tập 2: Học viên nộp 01 bản kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học 

	STT
	Tiêu chí đánh giá kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp

trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học
	Thang đánh giá

	1
	Xây dựng nội dung công việc/ nhiệm vụ
	Đạt

	2
	Xác định thời gian thực hiện
	Đạt

	3
	Xác định công cụ, phương tiện thực hiện
	Đạt

	4
	Xác định yêu cầu sản phẩm
	Đạt

	5
	Phân công người thực hiện
	Đạt

	
	Kết luận
	Đạt


7.2. Học trực tiếp
+Bài tập 3: Học viên xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học (theo mẫu) 
	MẪU KẾ HOẠCH TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH TIỂU HỌC

TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC

1. Xác định khó khăn của học sinh/nhóm học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
2. Xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ

2.1. Mục tiêu

2.2. Nội dung và cách thức tư vấn, hỗ trợ

2.3. Thời gian

2.4. Người thực hiện

2.5. Phương tiện, điều kiện thực hiện

2.6. Đánh giá kết quả tư vấn, hỗ trợ (dự kiến)


	STT
	Tiêu chí đánh giá kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học
trong hoạt động giáo dục và dạy học
	Điểm

	1
	Xác định khó khăn của học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
	30

	2
	Xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ
	70

	
	2.1. Mục tiêu
	10

	
	2.2. Nội dung và cách thức tư vấn, hỗ trợ
	20

	
	2.3. Thời gian
	10

	
	2.4. Người thực hiện
	10

	
	2.5. Phương tiện, điều kiện thực hiện
	10

	
	2.6. Đánh giá kết quả tư vấn, hỗ trợ sau khi thực hiện kế hoạch
	10

	Tổng điểm
	100


+ Bài tập 4: Học viên nộp báo cáo phân tích 01 trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong giáo dục và dạy học theo quy trình các bước đã được tìm hiểu (theo mẫu) 
	MẪU BÁO CÁO PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP THỰC TIỄN

VỀ TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH TIỂU HỌC

TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC

Họ và tên học sinh (viết tắt/hoặc kí hiệu học sinh do giáo viên tự đặt):

Giáo viên thực hiện tư vấn, hỗ trợ:

Lí do tư vấn, hỗ trợ:

1. Thu thập thông tin của học sinh về:

- Suy nghĩ/cảm xúc/hành vi

- Khả năng học tập

- Sức khỏe thể chất

- Quan hệ giao tiếp (với bạn, thầy cô)

- Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình

- Điểm mạnh? Hạn chế

- Sở thích

- Đặc điểm tính cách

- Mong đợi

…

2. Liệt kê những vấn đề/khó khăn của học sinh

3. Xác định vấn đề của học sinh (chỉ rõ đâu là vấn đề chính; lí giải nguyên nhân, điều kiện duy trì vấn đề đó)

4. Xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh

- Mục tiêu tư vấn, hỗ trợ

- Hướng tư vấn, hỗ trợ (chỉ rõ việc lựa chọn hướng tư vấn, hỗ trợ dựa trên yêu cầu đạo đức nào?)

- Nguồn lực (chỉ rõ các nguồn lực hỗ trợ việc tư vấn của giáo viên như Ban giám hiệu hay cha mẹ học sinh….)

- Sử dụng kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh

5. Thực hiện tư vấn, hỗ trợ học sinh

6. Đánh giá kết quả tư vấn, hỗ trợ học sinh


	STT
	Tiêu chí đánh giá sản phẩm phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học
	Điểm

	1
	Thu thập đầy đủ thông tin của học sinh
	15

	2
	Liệt kê những vấn đề/khó khăn của học sinh
	15

	3
	Xác định vấn đề học sinh cần tư vấn, hỗ trợ
	20

	4
	Xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh
	15

	5
	Thực hiện kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh
	20

	6
	Đánh giá kết quả tư vấn, hỗ trợ học sinh
	15

	Tổng điểm
	100


8. TÀI LIỆU ĐỌC

NỘI DUNG 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH TIỂU HỌC
TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC
	Trong Nội dung 1, tài liệu trình bày 4 vấn đề sau:

(1) Khái quát về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học (khái niệm, chủ thể, các yêu cầu về đạo đức, nội dung, hình thức, phương pháp, kĩ năng)

(2) Đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học

(3) Khó khăn của học sinh tiểu học trong cuộc sống học đường

(4) Nhu cầu tư vấn, hỗ trợ của học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học


1.1. Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
1.1.1. Khái niệm tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
a. Khái niệm “tư vấn” và “hỗ trợ”

Trong thực tế, “tư vấn” và “hỗ trợ” là hai khái niệm có liên quan nhưng có nội hàm khác nhau. Trong đó:

- “Tư vấn” là thuật ngữ chỉ một hoạt động chuyên môn hoặc một nghề nghiệp chuyên giúp người khác đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề, nâng cao năng lực của cá nhân bằng những phương pháp, nghiệp vụ chuyên môn. Người chuyên làm nghề này được gọi là “nhà tư vấn”.

Trong lĩnh vực tư vấn tâm lí, khái niệm tư vấn còn được hiểu ở nghĩa rộng hơn không đơn thuần là việc “cho lời khuyên” (như công việc của một chuyên gia, hay cố vấn) mà còn là quá trình nhà tư vấn vận dụng những tri thức, phương pháp và kĩ năng nghề nghiệp nhằm trợ giúp đối tượng được tư vấn nhận ra chính mình, từ đó tự thay đổi hành vi, thái độ, tái lập lại thế cân bằng tâm lí cho bản thân ở mức độ cao hơn.

- “Hỗ trợ”, theo nghĩa phổ biến nhất, được hiểu là “sự giúp đỡ” nói chung dành cho người khác khi họ gặp vướng mắc hoặc khó khăn trong cuộc sống, cả về vật chất và tinh thần. Với ý nghĩa này, bất kì ai cũng có thể là người hỗ trợ người khác khi họ có điều kiện, ngay từ những việc đơn giản nhất. Chẳng hạn, học sinh chép bài giúp bạn khi bạn ốm, cô giáo đến thăm và động viên học sinh khi em có chuyện buồn, đồng nghiệp trong cơ quan giúp bạn mình tìm tài liệu khi người đó không biết cách ….

Trong hoạt động nghề nghiệp, có một số nghề được gọi là “nghề trợ giúp” vì tính chất “tư vấn, hỗ trợ” rất rõ nét. Người ta chia thành ba kiểu trợ giúp cơ bản, gồm: 1- Trợ giúp chuyên nghiệp: Là hình thức trợ giúp, mà trong đó, chủ thể là những người được đào tạo sâu và chuyên biệt về kiến thức, kĩ năng, hành vi của con người, kĩ năng giao tiếp và giải quyết các vấn đề theo chuyên ngành của họ để có thể đáp ứng với đối tượng mà họ giúp đỡ (như người làm nghề tâm lí học, tham vấn, công tác xã hội, tâm thần học…). Người trợ giúp chuyên nghiệp thường có chức danh cụ thể, như nhà tâm lí, nhà tham vấn hay nhân viên công tác xã hội; 2- Trợ giúp bán chuyên nghiệp: Là hình thức trợ giúp mà chủ thể có thể được đào tạo, tập huấn ngắn hạn về các lĩnh vực trợ giúp, hoặc có kinh nghiệm từ mối quan hệ trợ giúp (chẳng hạn, quan hệ giữa cán bộ hòa giải xã - người dân; giáo viên - học sinh, hiệu trưởng - giáo viên; giám đốc - nhân viên; cha mẹ - con cái; cha linh mục - con chiên); 3- Trợ giúp không chuyên nghiệp: Là hình thức trợ giúp mà chủ thể thường không được đào tạo, huấn luyện chính thức về các kĩ năng trợ giúp chuyên biệt. Sự trợ giúp của họ có thể chỉ xảy ra nhất thời trong mối quan hệ tạm thời với đối tượng (chẳng hạn, nhân viên bán hàng, tiếp tân, tiếp viên hàng không…với khách hàng, các tình nguyện viên cộng đồng giúp đỡ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS…). Người trợ giúp không chuyên nghiệp thường có mối quan hệ trợ giúp không chính thức, kết cấu trợ giúp lỏng lẻo, thời gian ngắn và hiệu quả giúp đỡ có giới hạn.

Như vậy, “tư vấn” và “hỗ trợ” đều có điểm chung là sự giúp đỡ, mang đến những điều tốt đẹp, tích cực, thuận lợi cho người khác khi họ đang gặp khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống. Tuy nhiên, sự giúp đỡ trong tư vấn mang tính nghề nghiệp cao hơn, còn sự giúp đỡ trong hỗ trợ mang ý nghĩa rộng hơn, phổ quát hơn. Trong tài liệu này, chúng tôi không dùng riêng hai thuật ngữ “tư vấn” và “hỗ trợ” mà sử dụng chung thuật ngữ “tư vấn và hỗ trợ” hoặc “tư vấn, hỗ trợ” với ý nghĩa rộng nhất là hoạt động của giáo viên và các lực lượng giáo dục khác nhằm trợ giúp học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học.

b. Khái niệm “tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học”

Hoạt động học tập và rèn luyện trong nhà trường là dạng hoạt động chủ đạo, quyết định trực tiếp sự phát triển tâm lí, nhân cách của học sinh. Đây là hoạt động đặt ra nhiều yêu cầu về nội dung, phương pháp, hình thức lĩnh hội tri thức, kĩ năng, kĩ xảo, rèn luyện đạo đức, nhân cách…nên học sinh sẽ gặp những khó khăn nhất định và cần được hướng dẫn, hỗ trợ để thực hiện những yêu cầu đó.

Để làm được điều này, giáo viên ngoài việc tổ chức, điều khiển hoạt động giáo dục, dạy học, định hướng hoạt động tự học và tự rèn luyện của học sinh, cũng cần đồng hành, theo sát và kịp thời phát hiện những khó khăn riêng của những học sinh khác nhau; từ đó, phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường nhằm tìm ra biện pháp, cách thức hỗ trợ phù hợp, giúp học sinh thực hiện tốt hoạt động học tập và rèn luyện.

Về mặt pháp lí, nhiệm vụ này đã được quy định tại Điều 69 (Nhiệm vụ của nhà giáo), Luật số 43/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành “Luật Giáo dục”. Ngoài ra, riêng với giáo viên tiểu học, trong Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành “Điều lệ trường Tiểu học”, tại Điều 27, Khoản 1, giáo viên tiểu học có nhiệm vụ “Xây dựng mối quan hệ thân thiện, dân chủ giữa giáo viên với học sinh, với cha mẹ học sinh và cộng đồng; giúp học sinh chủ động, sáng tạo, tự tin, tự chủ trong học tập và rèn luyện” (điểm c); và “Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; ứng xử văn hóa, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; gương mẫu trước học sinh; thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh” (điểm d).

Cũng trong “Điều lệ trường Tiểu học”, tại Điều 27, Khoản 2, giáo viên chủ nhiệm, ngoài những nhiệm vụ chung, còn có nhiệm vụ “Chủ động nắm bắt thông tin từng học sinh của lớp được phân công làm công tác chủ nhiệm; xây dựng các hoạt động giáo dục của lớp thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh” (điểm a), và “Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ, giáo viên, tổng phụ trách Đội, các tổ chức xã hội có liên quan để tổ chức các hoạt động giáo dục và hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện của học sinh lớp mình chủ nhiệm” (điểm c). Nói cách khác, bên cạnh hai công việc chính là giáo dục và dạy học, thì tư vấn, hỗ trợ học sinh cũng là một công việc quan trọng của người giáo viên. Trên thực tế, giáo viên tư vấn, hỗ trợ tốt cho học sinh sẽ càng giúp hoạt động giáo dục và dạy học đạt hiệu quả cao.

Quá trình tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học không chỉ là việc tư vấn tâm lí cho từng học sinh cụ thể khi các em gặp khó khăn trong cuộc sống, mà còn bao gồm các hoạt động mang tính phòng ngừa, hướng tới mọi học sinh trong nhà trường, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển nhân cách của các em, giúp các em nâng cao nhận thức, kĩ năng, cân bằng, hài hòa về tâm lí. Do đó, về bản chất tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học là hoạt động trợ giúp hướng đến tất cả học sinh trong nhà trường, nhằm đảm bảo sức khỏe thể chất và tâm lí ổn định cho mỗi em, tạo điều kiện tốt nhất cho các em tham gia học tập, rèn luyện và phát triển bản thân.
Trong nhà trường phổ thông, tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học vừa được xem là một tiến trình, vừa được xem là một hoạt động. Hoạt động này có thể bao gồm các mức độ (từ phòng ngừa, tư vấn và can thiệp khi cần thiết) và diễn ra theo nhiều phương thức khác nhau như: 1- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm mang tính phòng ngừa, nâng cao năng lực tự thích ứng cho học sinh trong môi trường học tập và cuộc sống nói chung…; 2- Tư vấn, hướng dẫn và gợi ý, đưa ra lời khuyên hoặc cung cấp thông tin; 3- Tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ để học sinh có thể tự giải quyết các vấn đề của bản thân; 4- Tư vấn tâm lí, tổ chức các hoạt động chuyên nghiệp giúp học sinh tự nhận thức về mình, từ đó thay đổi bản thân theo hướng tích cực.
1.1.2. Chủ thể tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
- Hoạt động tư vấn, hỗ trợ trong nhà trường hướng tới mọi học sinh, cả những học sinh chưa gặp khó khăn, có nguy cơ gặp khó khăn, hoặc đã và đang gặp khó khăn. Do đó, có nhiều lực lượng cùng là chủ thể tư vấn, hỗ trợ học sinh, bao gồm: giáo viên chủ nhiệm; tổng phụ trách Đội; giáo viên bộ môn; Ban giám hiệu, các lực lượng giáo dục khác trong và ngoài nhà trường.
Điều này làm cho nội dung và hình thức tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học trở nên rất đa dạng, tùy vào tính chất, mức độ vấn đề mà học sinh gặp phải. Đó có thể là những công việc mà giáo viên vẫn thường xuyên thực hiện hàng ngày như quan tâm, chia sẻ, trao đổi, lắng nghe để học sinh được bày tỏ suy nghĩ, hiểu biết, tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của mình; là sự thấu hiểu, cảm thông; là động viên, khích lệ học sinh phát huy những điểm tích cực; khuyên nhủ học sinh điều hay lẽ phải…Nó cũng có thể là những việc khó khăn hơn khi học sinh thực sự gặp phải vấn đề phức tạp trong học tập hay cuộc sống nói chung. Khi đó, giáo viên sẽ cần đến sự hỗ trợ của đồng nghiệp, hoặc các lực lượng khác có kinh nghiệm chuyên sâu để cùng trợ giúp học sinh.
- Trong bối cảnh trường học ở Việt Nam hiện nay, khi chưa có chức danh chính thức cho lực lượng chuyên trách làm công tác tư vấn tâm lí học đường, thì giáo viên chủ nhiệm được coi là chủ thể chính thực hiện tư vấn, hỗ trợ học sinh, cả về học tập, quan hệ giao tiếp và phát triển bản thân. Bởi lẽ, ngoài công việc và trách nhiệm được giao, thì giáo viên chủ nhiệm là người theo dõi sát sao nhất, đồng thời, cũng là người có sức ảnh hưởng lớn với học sinh trong hoạt động học tập và rèn luyện nên việc tư vấn, hỗ trợ sẽ hiệu quả hơn. Tuy nhiên, do đặc thù công việc và chuyên môn đào tạo mà giáo viên chủ nhiệm không tư vấn, hỗ trợ được tất cả các vấn đề, ở tất cả các mức độ và cho tất cả học sinh. Vì vậy, công việc tư vấn, hỗ trợ đối với giáo viên tập trung chủ yếu vào những hoạt động mang tính phòng ngừa, nhằm nâng cao năng lực thích ứng, giúp học sinh ổn định về sức khỏe thể chất, tâm lí để học tập và phát triển nhân cách. Bên cạnh đó, là những tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ phù hợp với công việc, trình độ, điều kiện của giáo viên cho những học sinh gặp khó khăn cụ thể trong quá trình học tập, rèn luyện.
- Với những trường hợp mà vấn đề của học sinh rất phức tạp, vượt quá khả năng, điều kiện tư vấn, hỗ trợ của giáo viên (chẳng hạn, học sinh mắc rối nhiễu tâm lí nặng, cần được đánh giá và can thiệp chuyên sâu) thì giáo viên nên tìm đến sự hỗ trợ của các lực lượng khác, nhất là những người được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ tư vấn tâm lí học đường. Tùy vào mức độ khó khăn của học sinh, điều kiện tư vấn, hỗ trợ thực tế mà giáo viên có thể chọn một trong các cách chuyển ca như sau:
+ Nếu trong trường học có phòng Tâm lí học đường, giáo viên tư vấn cho học sinh và gia đình chuyển trường hợp của em đến cán bộ tâm lí học đường (chuyên trách hoặc giáo viên kiêm nhiệm làm công tác tư vấn tâm lí) để được hỗ trợ chuyên sâu hơn.
+ Nếu trong trường học không có phòng Tâm lí học đường, giáo viên có thể cùng với các lực lượng giáo dục khác kết nối, giới thiệu học sinh đến với phòng Tâm lí học đường ở những trường khác có dịch vụ này, hoặc chuyên gia ở các trung tâm tư vấn, trị liệu, bệnh viện…để được hỗ trợ.
+ Nếu các trường khác cũng không có bộ phận phụ trách công tác tâm lí học đường, giáo viên nên liên hệ với Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em, trực thuộc Cục trẻ em - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (hotline 111, phục vụ 24/24h) để được hướng dẫn, tư vấn thêm.

Nói chung, tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học gồm nhiều công việc cụ thể khác nhau, ở các mức độ khác nhau (cơ bản hoặc chuyên sâu). Các chủ thể tư vấn, hỗ trợ, tùy vào chức năng, nhiệm vụ, mức độ được đào tạo của mình mà có thể tham gia vào công tác này với nội dung công việc và mức độ hỗ trợ khác nhau. Nhưng để thực hiện tốt công tác tư vấn, hỗ trợ cho học sinh thì từng chủ thể cần làm tốt công việc tư vấn, hỗ trợ của mình; đồng thời, liên hệ và phối hợp chặt chẽ với các chủ thể khác để tạo ra nguồn lực hỗ trợ toàn diện, đồng bộ, liên tục và hiệu quả cho học sinh trong nhà trường.

1.1.3. Một số yêu cầu về đạo đức khi tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
Với mục đích tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh và trợ giúp các em trong mọi mặt của đời sống, học tập và rèn luyện nên khi tư vấn, hỗ trợ, giáo viên cần đảm bảo một số yêu cầu cơ bản như sau:
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Sơ đồ 1.1. Yêu cầu về đạo đức trong tư vấn, hỗ trợ học sinh

a. Bảo mật

Đối với học sinh, việc giữ bí mật những vấn đề riêng tư về sự phát triển bản thân, tình cảm, quan hệ…của các em có ý nghĩa quan trọng, thậm chí, đôi khi quyết định trực tiếp đến hiệu quả tư vấn, hỗ trợ. Để đảm bảo yêu cầu bảo mật, giáo viên cần lưu ý:

- Cuộc tư vấn, trò chuyện được bố trí ở nơi kín đáo, người khác không nghe thấy và không quấy rầy.
- Lưu giữ hồ sơ học sinh an toàn, tránh để mất hoặc lộ dữ liệu trên máy tính. Những thông tin về học sinh không liên quan đến mục đích tư vấn thì không lưu.
- Giải thích cho học sinh ngay từ đầu về mục đích, quy trình tư vấn, vấn đề giữ bí mật và những ngoại lệ liên quan đến tính bảo mật (như thảo luận với đồng nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn). Giáo viên chỉ chia sẻ thông tin khi học sinh đồng ý nói ra vấn đề của mình; khi vấn đề của học sinh đe dọa đến tính mạng của bản thân và những người khác; hoặc khi vấn đề của học sinh có liên quan đến pháp luật.
- Không tiết lộ nội dung của cuộc tư vấn, hỗ trợ học sinh cho bên thứ ba, trừ khi học sinh đồng ý.
- Bảo vệ những thông tin có liên quan đến thân nhân của học sinh trong các giấy tờ, hồ sơ, số liệu có liên quan đến học sinh.
b. Tôn trọng học sinh
Tôn trọng học sinh cần được thể hiện trong cả nhận thức, lời nói, hành động của giáo viên và ở mọi giai đoạn của quá trình tư vấn, hỗ trợ. Tôn trọng học sinh vừa được xem như một yêu cầu về đạo đức, vừa được xem như một thái độ cần có của giáo viên trong quá trình tư vấn, hỗ trợ học sinh với những biểu hiện cơ bản sau:
- Đặt học sinh ở vị trí là một nhân cách độc lập với những đặc điểm riêng về tình cảm, quan điểm, suy nghĩ và cá tính…
- Coi trọng quyền tự chủ và tự quyết của học sinh cũng như cha mẹ, người đại diện cho các em.
- Công bằng trong đối xử và tôn trọng sự khác biệt cá nhân học sinh (về kinh nghiệm, tính cách, quan điểm, hoàn cảnh gia đình, văn hóa, giá trị, niềm tin ….).
- Tin tưởng vào khả năng và khẳng định giá trị của học sinh. Cùng với học sinh xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của các em.
- Không phán xét những hành vi, suy nghĩ, thái độ của học sinh. Giáo viên cần ý thức được rằng tư vấn, hỗ trợ học sinh để giúp các em giải quyết khó khăn, vướng mắc đang gặp phải, vì thế tập trung phân tích vấn đề và tìm ra giải pháp chứ không phải đưa ra những nhận định, đánh giá về con người của học sinh.
c. Trung thực và trách nhiệm

Để tạo được sự tin tưởng ở học sinh, giáo viên cần thể hiện thái độ trung thực và trách nhiệm, thể hiện ở chỗ:

- Trợ giúp học sinh phù hợp với năng lực của bản thân, những trường hợp giáo viên thấy vượt quá khả năng của mình thì cần chủ động giới thiệu học sinh đến các giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lí hoặc các chuyên gia có chuyên môn.
- Sử dụng những kiến thức, hiểu biết khoa học, được kiểm chứng để tư vấn, hỗ trợ cho học sinh đúng hướng.
- Hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ học sinh thực hiện những hành vi đúng đắn, phù hợp.
- Chủ động tự tìm hiểu về pháp luật, qui định, chính sách có liên quan đến học sinh và đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho các em.
Trong môi trường học đường, những yêu cầu về đạo đức khi tư vấn, hỗ trợ học sinh có vai trò như những chỉ dẫn, định hướng cho hoạt động của giáo viên và các lực lượng khác nhằm tư vấn, hỗ trợ học sinh một cách đúng hướng, có hiệu quả, tránh những rủi ro có thể xảy ra với cả hai bên.
1.1.4. Nội dung tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
Hoạt động giáo dục và dạy học trong nhà trường đặt ra yêu cầu nhất định trong việc tiếp thu, lĩnh hội tri thức, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo nên học sinh cần được tư vấn, hỗ trợ nhiều nội dung khác nhau trong quá trình thực hiện hoạt động này. Nhìn chung, có thể chia thành 3 nhóm nội dung tư vấn, hỗ trợ, gồm:
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Sơ đồ 1.2. Nội dung tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
- Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động học tập: Giáo viên hỗ trợ học sinh tự đánh giá khả năng học tập của bản thân; tư vấn cho học sinh về kĩ năng, phương pháp học tập, phát triển hứng thú học tập; tư vấn riêng cho học sinh về kế hoạch học tập cá nhân và xây dựng kế hoạch, mục tiêu lâu dài; khích lệ học sinh tìm kiếm thông tin, nâng cao hiểu biết về các lĩnh vực khác nhau.
- Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong các mối quan hệ giao tiếp: Giáo viên tư vấn, hỗ trợ học sinh hình thành kĩ năng giao tiếp với cha mẹ, thầy cô, bạn bè; hành vi ứng xử có văn hóa, lối sống tích cực; khả năng tự chủ cảm xúc, hành vi trong những tình huống khác nhau của cuộc sống.
- Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong phát triển bản thân: Giáo viên tư vấn, hỗ trợ học sinh hình thành, rèn luyện kĩ năng tự phục vụ, chăm sóc, bảo vệ bản thân; tự đánh giá khách quan điểm mạnh và hạn chế; phát triển tính tự tin trong giao tiếp; nâng cao tính tự chủ, trách nhiệm đối với bản thân và người khác.
1.1.5. Hình thức, phương pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
1.1.5.1. Hình thức tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
Có thể chia hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học thành các hình thức khác nhau dựa vào một số tiêu chí cơ bản. Cụ thể là:

- Căn cứ vào phương tiện tư vấn, hỗ trợ: có thể chia thành tư vấn, hỗ trợ trực tiếp (gặp gỡ trực tiếp, mặt đối mặt) và tư vấn, hỗ trợ gián tiếp (qua phương tiện điện thoại, e-mail, tin nhắn…).

- Căn cứ vào quy mô tư vấn, hỗ trợ: có thể chia thành tư vấn, hỗ trợ cá nhân và tư vấn, hỗ trợ nhóm (gồm cả nhóm nhỏ và nhóm lớn - toàn lớp, toàn trường).
- Căn cứ vào nội dung tư vấn, hỗ trợ, có thể chia thành: tư vấn, hỗ trợ về học tập; tư vấn, hỗ trợ về giao tiếp; tư vấn, hỗ trợ về phát triển bản thân.
1.1.5.2. Phương pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
Trong quá trình tư vấn, hỗ trợ học sinh, bên cạnh những phương pháp tư vấn cơ bản như trò chuyện, trực quan… giáo viên cũng cần sử dụng các phương pháp khác nhằm đánh giá, nhận diện biểu hiện và mức độ khó khăn mà học sinh gặp phải như quan sát, trắc nghiệm, phân tích sản phẩm hoạt động và nghiên cứu hồ sơ học sinh. Do vậy trong nội dung này, chúng tôi trình bày kết hợp nhóm phương pháp tư vấn, hỗ trợ và nhóm phương pháp đánh giá khó khăn của học sinh.
Bảng 1.1: Phương pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
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a. Nhóm phương pháp đánh giá tâm lí, khó khăn của học sinh

* Phương pháp quan sát
- Khái niệm: Là phương pháp giáo viên dựa trên sự tri giác có chủ định, có mục đích nhằm xác định các đặc điểm tâm lí và mức độ khó khăn của học sinh qua hành vi, cử chỉ, lời nói, biểu cảm...trong các hoàn cảnh tự nhiên để giúp giáo viên xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh có hiệu quả
- Ý nghĩa: 1- Phương pháp này cho phép giáo viên thu thập thêm thông tin về những biểu hiện về hành vi, thái độ, diễn biến tâm lí của học sinh ở các môi trường khác nhau (như trên lớp, trong trường, ngoài trường, khi giao tiếp trực tiếp hay trên không gian mạng), với các đối tượng khác nhau (như với bạn bè, thầy cô giáo, cha mẹ, người thân); 2- Giúp giáo viên nhìn nhận vấn đề trực tiếp trong bối cảnh tự nhiên; 3- Giúp giáo viên hiểu học sinh hơn, góp phần lí giải nguyên nhân, mức độ khó khăn hay vấn đề vướng mắc học sinh đang gặp phải và lên kế hoạch hỗ trợ học sinh hoặc có sự điều chỉnh cách thức tác động đến học sinh cho phù hợp.

- Lưu ý khi sử dụng: 1- Giáo viên có kế hoạch quan sát cụ thể và ghi chép thông tin đầy đủ (mục đích, thời gian, địa điểm, tình huống quan sát, kết quả); 2- Tập trung quan sát nhưng không để học sinh cảm thấy các em đang bị giám sát; 3- Kết hợp quan sát sự kiện và mức độ thường xuyên của hành vi; 4- Giữ thái độ khách quan khi quan sát, không đánh giá hành vi, thái độ hay sự kiện xảy ra với học sinh; 5- Nên thiết kế bảng ghi chép và cách thức ghi chép dễ dàng, thuận tiện; 6- Nếu sử dụng các phương tiện hỗ trợ khác (camera, máy ảnh), cần sử dụng khéo léo, tránh phá vỡ bối cảnh tự nhiên của hành vi và sự kiện.
* Phương pháp trắc nghiệm

- Khái niệm: Trắc nghiệm tâm lí (test) là một công cụ đã được chuẩn hóa dùng để đo lường một cách khách quan một hay một số đặc tính cá nhân như tính cách, sở thích, hành vi, thái độ…

- Ý nghĩa: Phương pháp này giúp giáo viên có thêm thông tin về học sinh để đánh giá mức độ của những khó khăn học sinh đang gặp phải, làm cơ sở để đưa ra kế hoạch tư vấn, hỗ trợ phù hợp.

- Lưu ý khi sử dụng: 1- Khi sử dụng trắc nghiệm, nếu cần thiết, nên có ý kiến chuyên môn của các nhà tâm lí hay chuyên gia trắc nghiệm; 2- Trong trường hợp cần sử dụng, giáo viên cần nắm rõ mục đích, ý nghĩa của việc sử dụng các trắc nghiệm và được tập huấn, hướng dẫn sử dụng và phân tích kết quả những trắc nghiệm được chuẩn hóa; 3- Một số trắc nghiệm chuyên sâu khi cho học sinh trả lời cần có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người bảo trợ của các em

* Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động

- Khái niệm: Là phương pháp trong đó giáo viên căn cứ vào những kết quả, sản phẩm của học sinh (tranh vẽ, bài thuyết trình…) thực hiện trong quá trình học tập, giáo dục để tìm hiểu, đánh giá những khía cạnh liên quan đến nhận thức, trí tuệ, tình cảm, sở thích, hứng thú, tính cách…cũng như biểu hiện khó khăn của học sinh trong học tập và cuộc sống.

- Ý nghĩa: Giúp giáo viên có thêm thông tin về học sinh và có cơ sở để đánh giá học sinh một cách khách quan và toàn diện. Bởi lẽ những sản phẩm do học sinh thực hiện trong học tập, lao động và rèn luyện sẽ phần nào nói lên đặc điểm riêng về phẩm chất, năng lực, sở thích, hứng thú… cũng như những khó khăn các em gặp phải. Từ đó, giáo viên có thể tập hợp thông tin để hiểu học sinh cũng như những khó khăn các em gặp phải và có kế hoạch tư vấn, hỗ trợ phù hợp.
- Lưu ý khi sử dụng: 1- Chú ý xem xét sản phẩm hoạt động trong mối liên hệ với thời gian, không gian của hoạt động và điều kiện tiến hành hoạt động; 2- Quan tâm đến những yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến quá trình hoạt động để tạo ra sản phẩm như những tác động của ngoại cảnh, hứng thú, tâm trạng…của học sinh; 3- Giáo viên nên kết hợp với các phương pháp khác như quan sát và trò chuyện để phân tích khách quan, chính xác những biểu hiện khó khăn, đặc điểm tâm lí của học sinh qua sản phẩm hoạt động (không suy diễn hay áp đặt theo ý chủ quan của giáo viên).

* Phương pháp nghiên cứu hồ sơ học sinh

- Khái niệm: Là phương pháp trong đó giáo viên tìm hiểu, phân tích hồ sơ học sinh như hồ sơ về thành tích học tập (học bạ); sự phát triển thể chất (sổ sức khỏe); thông tin về gia đình và cha mẹ học sinh (phiếu thông tin học sinh) để có thêm thông tin hỗ trợ cho việc nhận định, đánh giá những khó khăn học sinh đang gặp phải.

- Ý nghĩa: Thông tin thu được từ phương pháp nghiên cứu hồ sơ học sinh giúp giáo viên có cái nhìn toàn diện hơn về học sinh, góp phần tìm ra nhưng khó khăn mà học sinh gặp phải, nguyên nhân của những khó khăn đó cũng như gợi ý hướng tư vấn, nguồn hỗ trợ học sinh phù hợp.

- Lưu ý khi sử dụng: 1- Chỉ được tìm hiểu hồ sơ học sinh khi thấy cần thiết và được đồng ý của nhà trường; 2- Ghi chép đầy đủ thông tin về học sinh theo diễn tiến thời gian; 3- Khách quan tập hợp thông tin từ các nguồn hồ sơ và kết hợp với những phương pháp đánh giá khó khăn của học sinh khác để xác định rõ vấn đề mà học sinh gặp phải cũng như nguyên nhân và nguồn hỗ trợ phù hợp.

b. Nhóm phương pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh
* Phương pháp trò chuyện

- Khái niệm: Là phương pháp tư vấn, hỗ trợ, trong đó giáo viên trao đổi, tương tác trực tiếp với học sinh về vấn đề có liên quan đến những khó khăn mà học sinh đang gặp phải bằng hệ thống câu hỏi do giáo viên chuẩn bị trước.

- Ý nghĩa: 1- Giúp giáo viên thiết lập được mối quan hệ với học sinh và thu thập thông tin để hiểu học sinh hơn; 2- Giúp học sinh bày tỏ tình cảm, bộc lộ được vấn đề đang gặp phải và khám phá được tiềm năng của bản thân để giải quyết vấn đề.

- Lưu ý khi sử dụng: 1- Xác định rõ mục đích của buổi trò chuyện; 2- Thể hiện thái độ cởi mở, vui vẻ và thân thiện với học sinh để tạo môi trường giao tiếp tích cực khuyến khích học sinh chia sẻ thông tin; 3- Đặt câu hỏi phù hợp, linh hoạt hoặc nêu vấn đề để học sinh suy nghĩ, bộc lộ sự hiểu biết, kinh nghiệm, từ đó phát hiện ra các khía cạnh có liên quan đến vấn đề cần giải quyết; 4- Lắng nghe ý kiến của học sinh, phản hồi nội dung và xúc cảm một cách phù hợp; 5- Khích lệ học sinh suy nghĩ và trao đổi để đạt được mục đích của quá trình trò chuyện; 6- Ghi chép những thông tin chính (có thể trong khi trò chuyện hoặc sau khi trò chuyện)

* Phương pháp trực quan

- Khái niệm: Là phương pháp giáo viên sử dụng những phương tiện trực quan (như tranh ảnh, video, mẫu vật thật...) hay phương tiện kĩ thuật trong quá trình tư vấn, hỗ trợ giúp học sinh nhận diện vấn đề, khám phá bản thân để từ đó đưa ra các biện pháp giải quyết khó khăn mà bản thân đang gặp phải.
- Ý nghĩa: 1- Hình thức minh họa hoặc trình bày trực quan giúp học sinh hiểu rõ vấn đề của mình hơn và dễ dàng thể hiện suy nghĩ, cảm xúc, mong muốn của mình; 2- Phương pháp này đặc biệt có hiệu quả với học sinh tiểu học, hay với những trường hợp học sinh khó hoặc không muốn bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc của mình một cách trực tiếp (Chẳng hạn, giáo viên cùng học sinh chơi với các đồ vật, con thú nhỏ để nói về những vấn đề trong mối quan hệ của các em với bạn bè, thầy cô, cha mẹ...).
- Lưu ý khi sử dụng: 1- Lựa chọn phương tiện (tranh, ảnh, video) phù hợp với mục đích, nội dung tư vấn, hỗ trợ; 2- Lựa chọn không gian, đặt câu hỏi phù hợp để học sinh thể hiện suy nghĩ của bản thân qua phương tiện trực quan.
* Phương pháp kể chuyện

- Khái niệm: Là phương pháp giáo viên dùng lời nói, điệu bộ, nét mặt để thuật lại một cách sinh động một câu chuyện có liên quan đến vấn đề của học sinh để giúp học sinh nhìn nhận vấn đề của bản thân trên cơ sở sự phân tích, đánh giá về các cách giải quyết vấn đề trong trong câu chuyện.

- Ý nghĩa: 1- Thông qua nội dung câu chuyện và cách thức kể chuyện của giáo viên sẽ hình thành và phát triển được những cảm xúc tích cực và niềm tin đúng đắn ở học sinh; 2- Giúp học sinh học được cách thức giải quyết tích cực dựa trên sự phân tích và đánh giá vấn đề; 3- Giúp học sinh phân tích, đánh giá, liên hệ và rút ra bài học bổ ích cho bản thân từ nội dung câu chuyện.

- Lưu ý khi sử dụng: 1- Câu chuyện phù hợp với mục đích tư vấn, hỗ trợ và đặc điểm tâm lí của học sinh.; 2- Nội dung câu chuyện gần gũi với đời sống thực tiễn của học sinh (có thể sáng tác hoặc được viết theo các sách/báo, hoặc được sưu tầm từ đời sống thực tiễn); 3- Giáo viên có thể nêu một số câu hỏi hoặc vấn đề để định hướng chú ý, dẫn dắt tư duy có chủ định ở học sinh; yêu cầu học sinh dự đoán về diễn biến của câu chuyện, cách xử lí tình huống của nhân vật trong câu chuyện…

* Phương pháp thuyết phục

- Khái niệm: Là phương pháp mà ở đó, giáo viên dùng lí lẽ, minh chứng cụ thể để tác động đến học sinh, giúp học sinh thay đổi nhận thức, thái độ và có hành vi tích cực để tự điều chỉnh bản thân.

- Ý nghĩa: 1- Phương pháp này giúp học sinh nhìn nhận rõ về vấn đề mà mình đang gặp khó khăn, vướng mắc cũng như hiểu bản thân mình hơn; 2- Hình thành và phát triển được những cảm xúc tích cực và niềm tin đúng đắn ở học sinh, từ đó điều chỉnh hành vi theo hướng mong đợi.
- Lưu ý khi sử dụng: 1- Giáo viên nên sử dụng ngôn ngữ phù hợp; 2- Đưa ra minh chứng cụ thể, rõ ràng; 3- Khi thuyết phục, cần tác động đến cả nhận thức, thái độ và hành vi của học sinh; 4- Giáo viên thể hiện sự quan tâm, thuyết phục bằng tình cảm nhiều hơn để học sinh hiểu và làm theo.
1.1.6. Các giai đoạn của quá trình tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học là quá trình dài, liên tục và thường xuyên. Xét một cách khái quát, quá trình này gồm 3 giai đoạn chính: mở đầu, thực hiện, kết thúc. Với trường hợp học sinh có vấn đề khó khăn, cần được hỗ trợ sâu hơn thì giai đoạn “thực hiện tư vấn, hỗ trợ” (giai đoạn 2) sẽ được mô tả kĩ hơn ở phần “phân tích trường hợp thực tiễn” tại nội dung 2 của tài liệu này.
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Sơ đồ 1.3. Các giai đoạn của quá trình tư vấn, hỗ trợ học sinh

trong hoạt động giáo dục và dạy học

a. Giai đoạn mở đầu tư vấn, hỗ trợ

Việc xây dựng mối quan hệ tin cậy với học sinh có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng lớn đến kết quả tư vấn, hỗ trợ. Trên cơ sở sử dụng các kĩ năng tư vấn, với thái độ cởi mở, sự quan tâm chân thành, lắng nghe ân cần..., giáo viên xây dựng mối quan hệ hợp tác với học sinh, tạo cơ sở thuận lợi cho các giai đoạn tiếp theo. Để tăng thêm sự tin tưởng của học sinh, giáo viên có thể nói rõ về các nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ, trong đó nhấn mạnh nguyên tắc bảo mật, nguyên tắc tôn trọng. Mối quan hệ tốt đẹp giữa giáo viên với học sinh không chỉ được thiết lập và thực hiện ở giai đoạn này mà còn cần được duy trì trong suốt quá trình tư vấn, hỗ trợ cho học sinh.

b. Giai đoạn thực hiện tư vấn, hỗ trợ học sinh

Có 3 công việc chính mà giáo viên cần thực hiện trong giai đoạn này: 1- Xác định vấn đề của học sinh; 2- Lựa chọn giải pháp; 3- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh.
Để xác định học sinh đang gặp khó khăn, vướng mắc nào thì giáo viên cần thu thập thông tin của các em ở các khía cạnh (học tập, quan hệ giao tiếp, bản thân...), từ nhiều nguồn khác nhau (cha mẹ, thầy cô, bạn bè...), bằng các cách khác nhau (trò chuyện, trực quan, quan sát, sử dụng trắc nghiệm....), ở các môi trường khác nhau (ở nhà, trên lớp, trong trường, ngoài trường, trên không gian mạng...). Sau khi khai thác thông tin, giáo viên tập hợp những vấn đề của học sinh và nhận diện đâu là vấn đề chính, vấn đề phụ, đâu là hệ quả từ vấn đề chính. Đồng thời, đánh giá mức độ của vấn đề học sinh đang gặp phải như thế nào (mức bình thường, nhẹ hay cần tư vấn, hỗ trợ chuyên sâu). Bước này sẽ quyết định cách thức tư vấn, hỗ trợ của giáo viên với học sinh cũng như lựa chọn giải pháp thay thế.

Khi vấn đề đã được làm sáng tỏ, giáo viên và học sinh tìm kiếm và đề ra các giải pháp cho vấn đề của học sinh và xây dựng kế hoạch thực hiện. Đây có thể là giai đoạn dài nhất trong quá trình tư vấn, hỗ trợ. Khi đã đề xuất được các giải pháp, giáo viên giúp học sinh tưởng tượng về tương lai và kết quả về mặt tinh thần của các lựa chọn thay thế đó; xác định rõ những điều cụ thể học sinh có thể thực hiện để cải thiện tình hình của các em và đồng thời cùng với học sinh đặt thứ tự ưu tiên cho các giải pháp khả thi.

Kết quả của giai đoạn này là các giải pháp tối ưu đã được lựa chọn. Giáo viên và học sinh lập kế hoạch hành động để thực hiện các giải pháp như: xác định mục tiêu, cách thức tiến hành, thời gian thực hiện, người chịu trách nhiệm... Học sinh cần hiểu rõ trách nhiệm của mình là tích cực tham gia giải quyết vấn đề bằng cách thực hiện kế hoạch đã đặt ra cùng với sự động viên, khích lệ của giáo viên để vượt qua những khó khăn hay giải quyết được vấn đề của mình.

c. Giai đoạn kết thúc tư vấn, hỗ trợ học sinh
Trước khi đưa ra quyết định kết thúc quá trình tư vấn, hỗ trợ học sinh hoặc là tiếp tục, giáo viên thực hiện hai công việc sau: 1- Đánh giá kết quả thực hiện tư vấn, hỗ trợ học sinh; 2- Theo dõi sự tiến bộ của học sinh.
Sau khi học sinh triển khai kế hoạch thực hiện các giải pháp, giáo viên cần đánh giá kết quả. Việc đánh giá dựa trên các mục tiêu đã đặt ra: Học sinh đã giải quyết được vấn đề gì? Học được cái gì? Đã sử dụng nguồn lực hỗ trợ nào để đạt được kết quả như vậy? Giáo viên cần ghi nhận những tiến bộ của học sinh, dù là rất nhỏ, để động viên, khuyến khích các em. Nếu học sinh chưa hoàn thành nhiệm vụ thì không nên trách mắng mà cần tìm ra nguyên nhân và đưa ra hướng khắc phục cho học sinh.

Trong quá trình học sinh thực hiện các phương án để giải quyết khó khăn, hoặc ngay cả khi tình hình của học sinh đã được cải thiện, thì trong khả năng của mình, giáo viên vẫn nên tiếp tục theo dõi trực tiếp (như hỏi thăm, trò chuyện) hoặc gián tiếp (hỏi các học sinh khác trong lớp, quan sát biểu hiện của học sinh trên lớp, trong giờ chơi...) để có hướng tư vấn, hỗ trợ học sinh khi cần thiết. Khi nhận thấy học sinh đã kiểm soát được bản thân, tự mình ứng phó hiệu quả với các tình huống tương tự thì giáo viên có thể kết thúc quá trình tư vấn, hỗ trợ.
1.1.7. Một số kĩ năng tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
Để tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học, giáo viên có thể thực hiện kết hợp một số kĩ năng cơ bản sau:
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Sơ đồ 1.4. Kĩ năng tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
a. Kĩ năng lắng nghe

* Khái niệm: Kĩ năng lắng nghe trong tư vấn và hỗ trợ học sinh là khả năng giáo viên thể hiện tập trung chú ý, quan tâm, thấu hiểu suy nghĩ, cảm xúc, vấn đề của học sinh và đưa ra những phản hồi phù hợp giúp học sinh nhận biết rằng mình đang được quan tâm, chia sẻ.

* Tầm quan trọng của kĩ năng:1- Làm cho học sinh cảm thấy được tôn trọng, thấy mình có giá trị; 2- Góp phần xây dựng mối quan hệ tin tưởng, thân thiện giữa giáo viên và học sinh; 3- Cho phép học sinh giải tỏa cảm xúc, giảm căng thẳng; 4- Khuyến khích khai thác sâu thông tin từ phía học sinh

*Chỉ dẫn thực hiện kĩ năng:

- Giáo viên bày tỏ sự khích lệ đối với học sinh bằng các biểu cảm phi ngôn ngữ nhằm khuyến khích sự chia sẻ của học sinh (như gật đầu, hơi ngả người về phía học sinh, duy trì giao tiếp bằng mắt, giọng nói nhẹ nhàng, khoảng cách phù hợp, im lặng tích cực….)

- Đón nhận cảm xúc và cố gắng thấu hiểu cảm xúc của học sinh đằng sau những sự kiện và suy nghĩ học sinh chia sẻ mà không phán xét hay bình luận gì

- Sử dụng những câu nói thể hiện sự khích lệ, động viên học sinh (như cô/thầy hiểu, à, ra thế, cô/thầy đang nghe em đây….)

- Lắng nghe không phải chỉ thu nhận thông tin một chiều mà cần có sự tương tác giữa giáo viên và học sinh. Vì thế, giáo viên nên sử dụng các kĩ thuật lắng nghe tích cực như: phản hồi cảm xúc, phản hồi nội dung để giúp học sinh cảm nhận được giáo viên hiểu câu chuyện và thấu cảm với vấn đề của mình.

Minh họa:

- Học sinh phàn nàn: “Sao mẹ lại không cho em mang truyện tranh đến lớp nhỉ!?”
- Giáo viên: “Có vẻ như em cảm thấy ấm ức (phản hồi cảm xúc) vì mẹ không cho mang truyện tranh đến lớp (phản hồi nội dung)”.
b. Kĩ năng đặt câu hỏi

* Khái niệm: Kĩ năng đặt câu hỏi trong tư vấn và hỗ trợ học sinh là khả năng của giáo viên sử dụng các dạng câu hỏi (cách hỏi) để tập hợp thông tin từ phía học sinh, làm sáng tỏ những vấn đề còn chưa rõ, khuyến khích học sinh tự bộc lộ những suy nghĩ, xúc cảm của bản thân mình.

* Các dạng câu hỏi: Có hai dạng câu hỏi cơ bản gồm câu hỏi đóng và câu hỏi mở.

- Câu hỏi đóng là câu hỏi đưa đến câu trả lời cụ thể, ngắn: “có” hoặc “không”; “đúng” hoặc “sai”. Tuy ít hiệu quả hơn nhưng dạng câu hỏi này cũng cần thiết khi cần thu thập thông tin nhanh, cụ thể hoặc giúp kết thúc câu chuyện dài dòng, tản mạn. Chẳng hạn, “Em có bực mình khi bạn ấy giấu cặp của em không?”
- Câu hỏi mở là dạng câu hỏi có hiệu quả trong tư vấn, hỗ trợ vì đưa đến nhiều thông tin cụ thể và phong phú; giúp khuyến khích học sinh bày tỏ nhiều hơn về cảm xúc và suy nghĩ của bản thân mình. Câu hỏi mở thường bắt đầu bằng các từ như “thế nào?”, “khi nào?” hay kết thúc bằng các từ “ra sao”, “như thế nào”. Chẳng hạn, “Em thấy học môn toán khó ở những chỗ nào?”

Ngoài ra còn có các dạng câu hỏi khác như: câu hỏi về nhận thức “Em nghĩ như thế nào về việc không làm bài tập về nhà?”; câu hỏi về cảm xúc: “Em cảm thấy thế nào khi các bạn không hay chơi với em?”; câu hỏi về hành vi “Em sẽ làm gì sau khi nhận ra lỗi của mình?”; câu hỏi về nguyên nhân “Điều gì khiến em không làm bài về nhà?”…
* Chỉ dẫn thực hiện kĩ năng:

- Giáo viên vận dụng linh hoạt các dạng câu hỏi để tìm hiểu thông tin về học sinh và đặt câu hỏi đúng lúc, đúng thời điểm;
- Câu hỏi đặt ra phải đi theo lôgic của sự kiện và tư duy của học sinh. Giáo viên giúp học sinh mô tả hiện trạng bằng cách trả lời câu hỏi như thế nào? Sau đó, yêu cầu phân tích, lí giải vì sao như thế? Cuối cùng, trả lời câu hỏi vấn đề là gì?

- Nên sử dụng câu hỏi mở để khai thác thông tin về sự kiện (cái gì?); quá trình hay cảm xúc (như thế nào?), nguyên nhân (vì sao?)
- Có thể sử dụng các câu hỏi giả định về những điều tích cực để hướng học sinh đến sự thay đổi (dạng câu hỏi “nếu - thì” hoặc “câu hỏi phép lạ”: Nếu có điều ước, thì em ước gì?)
- Nên tránh: Hỏi nhiều câu hỏi “Tại sao”; hỏi tới tấp, nhiều câu hỏi cùng lúc; câu hỏi mang tính chất suy diễn…
c. Kĩ năng phản hồi

* Khái niệm: Kĩ năng phản hồi trong tư vấn và hỗ trợ học sinh là khả năng của giáo viên truyền tải lại những cảm xúc, suy nghĩ, hành vi của học sinh nhằm kiểm tra lại thông tin từ phía học sinh, đồng thời thể hiện thái độ quan tâm cũng như khích lệ, động viên học sinh nhận thức về vấn đề, cảm xúc, suy nghĩ của mình để thay đổi
* Tầm quan trọng của kĩ năng: 1- Giúp giáo viên kiểm tra lại thông tin mà học sinh chia sẻ; 2- Làm cho học sinh thấy mình được lắng nghe, được thấu hiểu từ đó gắn kết mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh; 3- Diễn đạt lại những gì đã nghe thấy giúp học sinh nhìn lại mình và giúp giáo viên khám phá sâu hơn về những gì học sinh chia sẻ; 4- Nắm bắt được khía cạnh quan trọng nhất của thông điệp mà học sinh có thể không nhận ra hoặc cố tình che đậy

* Các hình thức phản hồi:

- Phản hồi nội dung: Giáo viên lắng nghe câu chuyện và tóm lược lại những điều học sinh chia sẻ bằng ngôn ngữ riêng của giáo viên mà không đánh giá, bình luận
Chẳng hạn: Vậy là qua những gì em kể từ đầu đến giờ, cô và em đều thấy được lí do mẹ không cho em mang truyện tranh đến lớp là vì không muốn em đọc truyện, làm việc riêng khi đang học, nhưng em thì ấm ức vì không có truyện để đọc cùng các bạn mỗi khi ra chơi.

- Phản hồi cảm xúc: Giáo viên xác định và gọi tên những cảm xúc mà học sinh trải nghiệm, sử dụng ngôn ngữ của mình để nói về những cảm xúc mà học sinh đã trải qua một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Giáo viên có thể sử dụng các mẫu câu như “Thầy/cô nhận thấy rằng con/em cảm thấy…(tên cảm xúc)…..khi…” hoặc “Dường như em cảm thấy….(tên cảm xúc)…..khi…..”
Chẳng hạn: “Cô nhận thấy em rất ấm ức khi không thuyết phục được mẹ cho phép mang truyện tranh đến lớp”.

* Chỉ dẫn thực hiện kĩ năng: 1- Tóm tắt hoặc diễn đạt lại những điều học sinh đưa ra về cảm xúc hoặc về nội dung mà không kèm theo sự phán xét, phê phán hay góp ý; 2- Quan sát, lắng nghe phản ứng của học sinh để kiểm tra lại hiệu quả phản hồi.

d. Kĩ năng thấu hiểu

* Khái niệm: Kĩ năng thấu hiểu (hoặc thấu cảm) trong tư vấn và hỗ trợ học sinh là khả năng giáo viên biết đặt mình vào vị trí của học sinh để hiểu biết sâu sắc, đầy đủ về vấn đề cũng như tâm tư, tình cảm của học sinh để chia sẻ và giúp các em tự tin đối diện và giải quyết vấn đề của mình.
* Tầm quan trọng của kĩ năng: 1- Giúp giáo viên không chỉ hiểu sâu sắc suy nghĩ mà cả mức độ cảm xúc của học sinh hay nói cách khác giúp giáo viên hiểu học sinh bằng cảm xúc và bằng tư duy; 2- Giúp học sinh cảm thấy được lắng nghe, thừa nhận vì thế góp phần xây dựng mối quan hệ tin tưởng và thân thiện giữa giáo viên và học sinh.
*Chỉ dẫn thực hiện kĩ năng

- Giáo viên đặt mình vào hoàn cảnh của học sinh để hiểu sự kiện, suy nghĩ của học sinh cũng như cảm nhận về điều các em đang cảm thấy hoặc những gì các em đã trải qua

- Lắng nghe tích cực để hiểu sâu xa những điều ẩn chứa sau ngôn ngữ của học sinh và chỉ ra cảm xúc thực sự mà học sinh đang trải nghiệm

- Thể hiện sự thấu cảm bằng cách:

+ Gọi tên cảm xúc mà học sinh đang trải nghiệm và lí do học sinh có cảm xúc đó. Chẳng hạn: “Cô nhận thấy em buồn vì các bạn không chọn em vào nhóm”.
+ Thể hiện/nói với học sinh rằng cô/thầy hiểu rằng cảm xúc của học sinh là hợp lí trong hoàn cảnh của các em và thầy/cô hiểu điều đó

+ Bình thường hóa cảm xúc của học sinh bằng cách nói với học sinh rằng nhiều người trong hoàn cảnh tương tự như em cũng có cảm xúc như thế và những suy nghĩ, cảm xúc của học sinh trải qua có thể lí giải được trong hoàn cảnh của các em. Chẳng hạn: “Nếu cô là em thì chắc cô cũng sẽ buồn như em vậy”.
+ Làm cho học sinh cảm thấy có giá trị: Giáo viên giúp cho học sinh thấy những giá trị tích cực trong suy nghĩ, cảm xúc của học sinh ở trong hoàn cảnh của các em. Chẳng hạn: “Cô nhận thấy em buồn vì các bạn không chọn em vào nhóm. Qua những gì em kể, cô thấy em có rất nhiều ý tưởng thông minh, thú vị. Các bạn mà biết được điều này, chắc là sẽ thích được chơi cùng em lắm đấy”.

đ. Kĩ năng hướng dẫn

* Khái niệm: Là khả năng giáo viên đáp ứng nhu cầu về thông tin của học sinh giúp học sinh thu được những thông tin khách quan, có giá trị, đồng thời gợi dẫn cho học sinh cách thức giải quyết vấn đề dựa vào tiềm năng, thế mạnh của chính các em.

* Tầm quan trọng của kĩ năng: 1- Giúp học sinh phát huy thế mạnh của bản thân thông qua sự chỉ dẫn của giáo viên; 2- Học sinh nhìn nhận lại vấn đề của mình, chủ động lựa chọn những giải pháp thay thế hợp lí.
* Chỉ dẫn thực hiện kĩ năng
- Cung cấp cho học sinh những thông tin mang tính khách quan (thông tin thực tế, sự kiện). Giáo viên tập trung vào việc làm thế nào để học sinh vận dụng thông tin vào thực hành giải quyết vấn đề của các em một cách hiệu quả.

- Trong trường hợp học sinh cần lời khuyên, giáo viên chỉ nên khuyên học sinh khi mình có hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực học sinh cần hoặc khi giáo viên hiểu sâu sắc con người và vấn đề của học sinh; khi giáo viên có cùng trải nghiệm với học sinh hay trong trường hợp khẩn cấp như học sinh đang bị đe dọa hay học sinh có hành vi nguy hiểm với người xung quanh…

- Chỉ dẫn, gợi ý học sinh tìm kiếm cách lí giải thay thế cho những cách mình đã làm thông qua việc hướng dẫn học sinh có cách nhìn đa chiều khác với những gì mình đã làm/đã nghĩ về sự kiện, vấn đề từ ban đầu.

- Hướng học sinh vào những thế mạnh, giá trị của bản thân trong việc giải quyết vấn đề của mình

Các kĩ năng trên có mối quan hệ mật thiết với nhau trong quá trình tư vấn và hỗ trợ học sinh. Để tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học đạt hiệu quả, giáo viên không chỉ cần thực hiện tốt từng kĩ năng riêng lẻ mà còn nên sử dụng kết hợp chúng một cách linh hoạt.

1.2. Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh tiểu học

1.2.1. Đặc điểm phát triển thể chất của học sinh tiểu học

Học sinh tiểu học là những học sinh ở độ tuổi từ 6 đến 11 tuổi, đang theo học chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 tại các trường tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Sự phát triển thể chất của học sinh tiểu học có những đặc điểm cơ bản sau:

- Thể lực phát triển tương đối êm ả, hài hòa, cả về chiều cao (tăng trung bình từ 4-5cm/năm) và cân nặng (tăng trung bình khoảng 2kg/năm)

- Hệ xương đang trong quá trình cốt hóa (trở nên cứng dần) nhưng vẫn còn nhiều mô sụn. Xương sống, xương hông, xương chân, xương tay đang trong thời kì phát triển nên dễ bị cong vẹo, gẫy dập… Hệ cơ cũng đang trong thời kì phát triển mạnh. Hệ vận động đã tương đối hoàn chỉnh, cho phép trẻ tiến hành các vận động cơ bản (đi, chạy, nhảy, bò…) một cách nhanh chóng, chính xác, mềm dẻo. Vì vậy, các em thường thích các trò chơi vận động. Nhưng người lớn cần giám sát thường xuyên, tạo điều kiện cho trẻ chơi các trò chơi vận động từ mức độ đơn giản đến phức tạp và đảm bảo sự an toàn cho trẻ.

- Hệ tuần hoàn chưa hoàn thiện, thể hiện ở nhịp tim nhanh (85 - 90 lần/phút), mạch máu mở rộng, áp huyết động mạch thấp, dễ làm học sinh chóng mệt và dễ xúc động.
- Hệ thần kinh của học sinh tiểu học phát triển mạnh. Não bộ phát triển cả về trọng lượng và dần hoàn thiện về chức năng. Sự hình thành các phản xạ có điều kiện diễn ra nhanh và nhiều. Do đó, học sinh rất hứng thú với các trò chơi trí tuệ (đố vui trí tuệ, làm các bài toán mẹo…). Tuy nhiên, khả năng ức chế của hệ thần kinh vẫn còn yếu.

- Đến cuối cấp tiểu học, học sinh đã có sức khỏe thể chất tương đối tốt, có thể thực hiện được các hoạt động đòi hỏi sự dẻo dai của thể lực, sự khéo léo của các vận động tinh, sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các động tác, hoặc các hoạt động đòi hỏi sự tập trung chú ý trong thời gian tương đối dài.

Ngoài ra, ở một số học sinh, nhất là học sinh nữ, do gia tốc phát triển, các em đã có những biểu hiện của hiện tượng tiền dậy thì (hoặc dậy thì) khiến cơ thể có nhiều biến đổi mạnh mẽ, cao lớn trông thấy; đời sống tâm lí, tính cách cũng có những điểm khác biệt nhất định so với các bạn cùng trang lứa.

Nhìn chung, sự phát triển thể chất của học sinh tiểu học đã có bước phát triển đáng kể so với lứa tuổi mầm non. Tuy chưa được hoàn thiện về cấu tạo và chức năng, nhưng với những tiền đề về mặt thể chất như vậy đã cho phép học sinh có đủ điều kiện tâm sinh lí cần thiết để tham gia vào môi trường, hoạt động học tập và các mối quan hệ mới trong nhà trường tiểu học.
1.2.2. Những đặc điểm tâm lí cơ bản của học sinh tiểu học
1.2.2.1. Một số đặc điểm tâm lí chung của học sinh tiểu học

a. Đặc điểm hoạt động nhận thức
Hoạt động nhận thức của học sinh tiểu học có một số đặc điểm cơ bản sau:
- Phát triển năng lực ý thức, năng lực chú ý và tính có chủ định trong các chức năng nhận thức: Nếu ở tuổi mẫu giáo, nhận thức của trẻ mang đậm yếu tố cảm tính, ngẫu nhiên, không chủ định thì đến giai đoạn học tiểu học, dưới tác động của tính kỉ luật trong học tập cũng như yêu cầu về nội dung học tập, các em dần phát triển tính có chủ định, tính ý thức và chú ý trong các nhiệm vụ học tập. Tri giác đã phát triển khả năng quan sát; phát triển chú ý có chủ định, do buộc phải theo dõi các đối tượng, phải nắm lấy những hiểu biết mà tại thời điểm đó trẻ hoàn toàn không thích thú. Thời gian đầu tiểu học, học sinh ghi nhớ và khôi phục nguyên văn các sự kiện của tài liệu. Khả năng tưởng tượng của học sinh tiểu học đã có sự chuyển biến cơ bản và được phát triển khả năng tưởng tượng tái tạo từ đầu cấp đến cuối cấp tiểu học và tính chủ định trong tưởng tượng của học sinh đã được tăng lên cơ bản. Điều này được thể hiện qua việc học sinh đã biết tái tạo lại cho mình các hình ảnh tuỳ theo tính chất bài dạy của giáo viên và của tài liệu từng môn học. Đồng thời, các em đã biết huy động trí tượng tượng tái tạo vào việc sáng tạo ra các ý tưởng, các hình ảnh - tức là dựa vào tưởng tượng tái tạo để phát triển tưởng tượng sáng tạo.
- Phát triển cấu trúc thao tác trí tuệ trên vật thật và trên mô hình hoá.
Theo nhà tâm lí học J. Piaget (1896 - 1980), thao tác trí tuệ là hành động được chuyển vào trong và được rút gọn ở trong đó dưới dạng biểu tượng, kí hiệu. Thao tác có ba đặc trưng cơ bản: 1- Tính thuận nghịch là khả năng đảo ngược các thao tác thành phần. Tính chất thuận nghịch được thể hiện ở khả năng đảo và nghịch. Đảo là sự đảo lại đối tượng: a ( b, đảo lại: b ( a. Nghịch là theo hai chiều thuận và ngược: Thuận: a + b = c; ngược c - a = b hoặc c - b = a; 2- Tính bảo toàn là khả năng duy trì cái bất biến của sự vật trong sự biến đổi của các hình ảnh tri giác về sự vật đó. Đây là đặc trưng quan trọng để tạo ra khả năng xây dựng hiện thực của trẻ em và để hình thành các sơ đồ trí tuệ. Khả năng bảo tồn là do tính thuận nghịch đem lại. Nhờ tính thuận nghịch và bảo tồn, trẻ em khắc phục được tính tự kỉ trung tâm trong nhận thức của mình.
+ Hình thành khả năng bảo toàn. Nếu trước 6 - 7 tuổi trẻ em chưa có khái niệm bảo toàn, thì sang 7 - 8 trẻ đã có khả năng này. Chẳng hạn, cho trẻ nhìn vào hai cái bình giống nhau về độ lớn và hình dáng có mức nước bằng nhau. Sau đó người ta rót nước từ một trong hai bình trên sang một bình thứ ba hẹp hơn. Khi nhìn thấy mức nước ở bình thứ ba cao hơn mức nước ở bình cũ hầu như tất cả trẻ em dưới 7 - 8 tuổi đều cho rằng nước trong bình thứ ba nhiều hơn. Chỉ đến khi 7 - 8 tuổi trẻ em mới khẳng định nước ở hai bình như nhau. Khả năng bảo toàn của trẻ trước tiên ở lĩnh vực chất liệu (trút nước từ một cốc sang hai cốc khác nhau), tiếp đến là bảo toàn trọng lượng (nặng - nhẹ: 9 - 10 tuổi) và bảo toàn khối lượng, số lượng (to - nhỏ, nhiều - ít: 11 - 12 tuổi).
+ Hình thành những thao tác cụ thể: Ở học sinh tiểu học đã phát triển các thao tác cụ thể cơ bản sau: 1- Phân loại: là thao tác nhóm các phần tử hay lồng chúng vào với nhau theo các lớp (phân lớp); 2- Phân hạng: là thao tác xác lập quan hệ không đối xứng biểu hiện những khác biệt giữa các phần tử. Trong thao tác này, trẻ phải có khả năng xác định hai mối quan hệ; 3- Thay thế (tương ứng), nếu A + B = C và A có tương ứng với D, B tương ứng với E, thì có thể thay thế D + E = C, A + E = B + D = C. Nhờ các cấu trúc thao tác trên, học sinh tiểu học hình thành được các khái niệm về số, thực hiện các phép tính, hình thành các khái niệm về không gian, thời gian, tốc độ, nguyên nhân và ngẫu nhiên…
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Đặc điểm cơ bản của thao tác cụ thể là trẻ em chưa tách bản thân các thao tác ra khỏi nội dung sự vật. Vì vậy, trong quá trình thực hiện, các thao tác đó vẫn còn phụ thuộc vào các đặc tính về chất của vật. Chẳng hạn, trẻ em 8 - 9 tuổi thường từ chối giải các bài toán mang tính giả định như “một con gà có 3 chân, hỏi 5 con gà có bao nhiêu chân”, hay các bài toán gộp cả người với con vật để tính số lượng, đơn giản chỉ vì, với trẻ em lứa tuổi này, gà chỉ có hai chân, người không ngang hàng với con vật, nên không thể ghép chung. Sang tuổi 13 -14, trẻ đã có khả năng chuyển thao tác từ mức cụ thể lên hình thức. Tức là các thao tác tư duy được triển khai bằng các mệnh đề lôgic.
- Quan hệ nhân quả và ngẫu nhiên. Khi được 3 - 4 tuổi, trẻ thường xuyên đặt cho người lớn hàng loạt câu hỏi, trong đó đáng chú ý là những câu vì sao? Nhưng những câu trả lời của chúng vẫn còn ở trình độ tiền- nhân quả (mưa là do ông trời khóc). Trình độ quan hệ này gắn liền với sự đồng hoá có tính hệ thống các quá trình vật chất với hành động vật chất theo phương hướng lấy mình làm trung tâm. Bước sang tuổi lớn hơn (7 - 8 tuổi), các quan hệ tiền nhân quả mang tính chất biểu tượng như vậy dần chuyển thành quan hệ nhân quả hợp lí ở cấp độ thao tác cụ thể.
Một thí nghiệm về quan hệ nhân quả: cho đường vào cốc nước, các cháu bé dưới 7 tuổi cho rằng đường hoà tan trong nước và không còn nữa; từ 7 - 8 tuổi: chất đường vẫn được duy trì; 9 - 10 tuổi, có thêm sự bảo toàn trọng lượng và từ 11 - 12 tuổi, biết thêm bảo toàn khối lượng (mực nước cao hơn khi đường chìm xuống và không giảm khi đường tan). Trong các trường hợp trên, trẻ em đã có khả năng giải quyết ở các mức độ khác nhau quan hệ nguyên nhân và kết quả giữa sự tan của đường trong nước.
Đối với trẻ tiểu học, việc xác định từ nguyên nhân đến kết quả thường dễ hơn từ kết quả suy ngược ra nguyên nhân. Chẳng hạn, trả lời câu hỏi: “Nếu trồng cây mà không tưới nước thì sẽ xảy ra điều gì?” dễ hơn câu hỏi: “Tại sao cây trồng này đã bị héo?” Để trợ giúp học sinh khắc phục khó khăn này, trong dạy học, các giáo viên có kinh nghiệm thường cho các em tiến hành các hành động ngược, ngay sau khi thực hiện các hành động xuôi.

Sự phát triển thao tác trí tuệ cụ thể của học sinh tiểu học đặt ra hai vấn đề trong dạy học: 1- Thứ nhất: ở mức độ thao tác cụ thể, quá trình tư duy của trẻ tiểu học diễn ra trên cơ sở các hành động trực quan (hành động thực với đối tượng hoặc quan sát đối tượng). Vì vậy, để tạo thuận lợi cho trẻ tư duy, cần tổ chức cho các em làm việc trực tiếp với đối tượng nhận thức, qua đó quan sát đầy đủ đối tượng theo nhiều góc độ, nhiều trạng thái biến đổi của nó. Đây chính là cơ sở tâm lí học của dạy học trực quan; 2- Thứ hai: Có khoảng cách khá lớn giữa mức độ tiền thao tác với mức độ thao tác cụ thể trong quá trình phát triển tư duy của học sinh tiểu học. Học sinh tiểu học thường gặp khó khăn, hẫng hụt trong quá trình chuyển từ mức độ tư duy tiền thao tác lên tư duy thao tác cụ thể. Tức là khó khăn trong quá trình chuyển hành động tư duy ở bên ngoài thành thao tác bên trong. Để khắc phục khó khăn này, học sinh phải sử dụng hành động mô hình hoá. Mô hình hoá là bước đệm, là giai đoạn chuyển tiếp từ hành động bên ngoài thành thao tác bên trong. Trong thực tiễn, dạy cho học sinh biết cách sử dụng phương pháp mô hình hoá, biết cách xây dựng các mô hình và phát triển mô hình là biện pháp tốt để trợ giúp học sinh lấp được khoảng trống trong quá trình chuyển từ tư duy tiền thao tác lên mức thao tác.
b. Phát triển khả năng nhận thức xã hội
Trước 7 tuổi, trẻ em thường nhận xét và mô tả người khác bằng các từ cụ thể, gắn với các đặc điểm hoặc hành động của họ ngay trước đó (như “Chú tôi cao, chú ấy ăn ớt giỏi v.v ”). Trẻ ít chú ý đến việc mô tả tính cách. Các em kết bạn chủ yếu vì bạn có đồ chơi, cùng thích chơi một trò chơi hoặc có những đặc điểm bề ngoài được đánh giá cao như xinh đẹp… Đến lứa tuổi tiểu học, học sinh ngày càng ít dựa vào các đặc điểm cụ thể để mô tả bạn bè và người khác mà đã biết dựa vào các cấu trúc tâm lí tương đối ổn định hay những nét tính cách của họ. Nếu trẻ 6 tuổi nhận xét bạn vẽ đẹp sẽ thường nói, “bạn ấy vẽ đẹp nhất lớp” thì khi lên 10 tuổi trẻ sẽ diễn đạt theo cách khác: “Bạn ấy là hoạ sĩ có tài nhất lớp”.
Một biểu hiện khá rõ sự phát triển nhận thức xã hội của học sinh tiểu học là kĩ năng nhập vai người khác để phân tích nhận thức, thái độ và cách ứng xử của người khác.
Trẻ mẫu giáo thường có xu hướng đồng nhất nhận thức, thái độ và hành vi của người khác với của mình (trẻ cho rằng người khác cũng nghĩ như mình). Bước sang tuổi đầu tiểu học, trẻ đã nhận ra người khác có thể có suy nghĩ, thái độ và hành động khác với mình, do nhận được các thông tin khác nhau. Khi lên 8 - 10 tuổi, trẻ nhận ra người khác có thể có nhận thức, thái độ và ứng xử khác với mình, mặc dù cùng từ một thông tin. Do đó đã có thể dự đoán được hành vi ứng xử của người khác trong hoàn cảnh cụ thể. Trẻ 10 - 12 tuổi có thể đồng thời nhận biết suy nghĩ và ứng xử của mình và của người khác. Trẻ trên 12 tuổi đã nhận biết đối chiếu nhận biết ứng xử của người khác bằng cách so sánh với các chuẩn mực của nhóm nhỏ của mình (tức là với người khác khái quát).
Khi trẻ có kĩ năng nhập vai thì sự hiểu biết về ý nghĩa và tính chất quan hệ giữa người với người đã thay đổi. Chẳng hạn, một trẻ 5 tuổi mô tả bạn thân vì "bạn ấy chơi với cháu". Trẻ 7 tuổi mô tả bạn thân là "người muốn giúp đỡ mình" (vì người khác không phải bao giờ cũng chia sẻ quan điểm với mình). Trẻ 8 tuổi cho rằng tình bạn phải có tính song phương và dựa trên sự tin cậy, quý mến, tôn trọng nhau và phải có cùng sở thích, có sự tương đồng tâm lí. Trẻ 12 tuổi đã có quan niệm khá rõ ràng và đầy đủ về tình bạn. Bạn không chỉ là người tương đồng về tâm lí, yêu mến, tin cậy giúp đỡ lẫn nhau, mà còn là người trung thành, ủng hộ và bảo vệ nhau.
Tác nhân quan trọng dẫn đến sự phát triển nhận thức người khác của trẻ lứa tuổi nhi đồng là sự phát triển các thao tác nhận thức và sự trải nghiệm của trẻ thông qua tương tác với người khác. Sở dĩ trẻ có thể dựa vào cấu trúc tâm lí tương đối ổn định để đánh giá người khác là nhờ đã phát triển các thao tác trí tuệ cụ thể, đặc biệt là do trẻ đã có khả năng bảo toàn (phát hiện ra cái tương đối ổn định, ít biến đổi qua cái dễ biến đổi). Mặt khác, thông qua tương tác xã hội như qua các trò chơi, các hoạt động cùng nhau trong học tập và sinh hoạt cộng đồng giữa các bạn cùng lứa, trẻ tiểu học dần dần tăng hiểu biết của mình về sự khác biệt quan điểm, tính cách giữa bản thân và người khác.
c. Đặc điểm phát triển ngôn ngữ
Những năm tiểu học, trẻ em hoàn thiện ngôn ngữ nói của mình. Điều này được thể hiện qua hai phương diện dễ nhận thấy: Khắc phục ngôn ngữ tự kỉ trung tâm, hình thành ngôn ngữ bên trong; Sự hoàn thiện ngữ pháp và ngữ nghĩa.
- Khắc phục ngôn ngữ tự kỉ trung tâm
Hiện tượng ngôn ngữ tự kỉ trung tâm bộ lộ rõ nhất trong thời kì trẻ mẫu giáo, với những đặc điểm nổi bật: 1) Ngôn ngữ tự kỉ là ngôn ngữ độc thoại (trẻ nói cho mình) và chỉ xuất hiện khi trẻ em trao đổi tập thể. Vì vậy, còn gọi là ngôn ngữ độc thoại tập thể; 2) Khi nói, trẻ tin rằng người xung quanh hiểu được những câu nói của mình; 3) Ngôn ngữ để cho mình này có đặc điểm của ngôn ngữ bên ngoài hoàn toàn giống như ngôn ngữ của xã hội, chứ không phải là lời nói thầm cho mình một cách khó hiểu.
Bước sang tuổi tiểu học hiện tượng ngôn ngữ tự kỉ trung tâm ở trẻ em không còn bộ lộ rõ. chúng chỉ xuất hiện trong các trường hợp trẻ gặp khó khăn khi tiếp nhận những từ khó, xa lạ hoặc ngôn ngữ mới. Nguyên nhân chủ yếu của việc giảm rõ rệt tính tự kỉ của ngôn ngữ trẻ em tiểu học là do các em đã có vốn ngôn ngữ bên trong khá phong phú, có khả năng làm công cụ nhận thức và tương tác xã hội với người khác. Đồng thời trẻ đã hoàn thiện được ngôn ngữ nói cả về ngữ âm, ngữ pháp và ngữ nghĩa.
- Sự hoàn thiện ngữ pháp và ngữ nghĩa.

Trong những năm tiểu học diễn ra mạnh mẽ sự hoàn thiện ngữ âm và ngữ pháp trong ngôn ngữ của trẻ. Trẻ em tích cực sửa các lỗi phát âm sai và sử dụng các khuôn mẫu ngữ pháp phức tạp như câu phức có nhiều mệnh đề, câu điều kiện v.v.
Song song với quá trình hoàn thiện ngữ âm và ngữ pháp, ở trẻ cũng phát triển mạnh khả năng hiểu nghĩa từ, hình thành từ mới. Nếu ở thời điểm trước tuổi đi học, trẻ em hiểu khoảng 3500 đến 4000 từ, thì những năm cuối tiểu học, các em có thể hiểu đến 10.000 từ. Các em không chỉ hiểu nghĩa gốc (nghĩa đen) của từ mà còn hiểu cả nghĩa bóng của nó. Khi hình thành các thao tác trí tuệ và nhận thức được tính nhân quả, trẻ em có thể hiểu và sử dụng khá chính xác các từ trừu tượng như anh hùng, hèn nhát v.v.
Mặt khác, học sinh tiểu học cũng trở nên thông thạo hơn trong việc tích hợp ngữ nghĩa, tức là hình thành những suy diễn ngôn ngữ cho phép trẻ hiểu nhiều hơn những gì được nói ra. Chẳng hạn, trẻ 8 tuổi khi nghe những câu “Hưng không nhìn thấy hòn đá. Hòn đá ở trên đường. Hưng ngã bổ nhào” thì có thể suy diễn là Hưng vấp phải đá. Tuy nhiên, ở tuổi này, trẻ cho rằng, việc Hưng vấp phải đá chính là nội dung của câu chuyện chứ không phải là do chúng suy diễn. Phải đến 9 - 10 tuổi các em mới tách ra được nhận định đó là sự suy diễn của mình. Sự kiện này đánh dấu sự phát triển khả năng nhận thức về ngôn ngữ của trẻ. Thực ra, khả năng tư duy và nhận xét về ngôn ngữ đã hình thành ở trẻ mẫu giáo lớn nhưng vẫn còn hạn chế. Chỉ đến khi học tiểu học, khả năng này mới phát triển mạnh mẽ, trở thành những đặc trưng phát triển ngôn ngữ của lứa tuổi này.
Sự hoàn thiện ngôn ngữ cơ bản của lứa tuổi tiểu học không diễn ra một cách tự phát như ở lứa tuổi trước, mà là một quá trình tự giác có tổ chức từ phía nhà trường, dưới sự rèn cặp của thầy cô giáo và chịu tác động mạnh mẽ của hành động đọc và viết tiếng mẹ đẻ - một hành động đặc trưng và là thành tựu lớn trong quá trình phát triển ngôn ngữ của học sinh tiểu học.
- Hình thành năng lực đọc và viết tiếng mẹ đẻ

Kết thúc lớp 1, ngoài năng lực nghe và nói đã được hình thành trước đó, ở trẻ em 7 tuổi bước đầu hình thành năng lực mới, đó là năng lực sử dụng chữ viết: đọc và viết. Trẻ biết đọc và biết viết là sự kiện của đời người, vì ở trẻ lúc này có thêm một năng lực mới, mà từ năng lực này sẽ tạo ra được những năng lực khác như năng lực toán, năng lực văn, v.v. Kết thúc bậc tiểu học, học sinh đạt được trình độ phổ cập về ngôn ngữ, thể hiện ở kĩ năng nghe, đọc, nói, viết.
Sự kiện biết đọc, biết viết làm thay đổi sâu sắc hoạt động ngôn ngữ và nhận thức của trẻ em tiểu học. Một mặt, giúp các em chuyển từ trình độ ngôn ngữ dân gian sang các cơ sở của ngôn ngữ khoa học, mặt khác, tạo ra nhu cầu rèn luyện và sử dụng ngôn ngữ khoa học của trẻ trong giao tiếp và trong đời sống. Trẻ có ý thức rõ rệt về việc rèn luyện ngôn ngữ (đọc, viết, nói) trong giao tiếp (thích nói kiểu cách, văn vẻ, đầy đủ ngữ pháp v.v). Đồng thời, nhờ biết đọc, nhu cầu nhận thức được tăng lên rất nhiều. Biểu hiện rõ nhất của sự kiện này là trẻ tiểu học ham đọc, mê đọc, đọc mọi lúc, mọi nơi, mọi thứ. Vì vậy, định hướng đọc cho học sinh tiểu học là việc quan trọng của nhà trường và gia đình
Trong thực tiễn, khả năng đọc và viết của trẻ em tiểu học phụ thuộc vào nhiều yếu tố: 1- Thứ nhất: phụ thuộc vào phương pháp dạy đọc và viết của nhà trường. Thực nghiệm của nhiều nhà tâm lí học sư phạm đã chứng minh, các chiến lược dạy khác nhau với các phương pháp dạy khác nhau dẫn đến mức độ và tính chất đọc và viết khác nhau ở học sinh tiểu học; 2- Thứ hai: Phụ thuộc vào vốn ngôn ngữ cơ bản của trẻ thời kì tiền học đường. Đặc biệt là mức độ hiểu âm vị và khả năng phát âm của trẻ em trước khi học đọc và viết. Các nghiên cứu đã cho thấy có tương quan chặt giữa kết quả học đọc và viết với mức độ hiểu ngữ âm của học sinh lớp 1. Các em đọc kém đồng thời cũng kém hiểu biết về ngữ âm. Điều này cho thấy, việc chuẩn bị vốn ngôn ngữ cơ bản cho trẻ trước khi vào tiểu học quan trọng hơn rất nhiều so với việc dạy trước việc đọc và viết cho các em; 3- Thứ ba: Sự trải nghiệm ngôn ngữ của trẻ em trong cuộc sống. Nếu trong thời kì phát triển ngôn ngữ cơ bản và trong quá trình học đọc và viết, trẻ em được trải nghiệm nhiều về ngôn ngữ như được nghe đọc, kể nhiều chuyện, được trao đổi nhiều, giao tiếp nhiều…thì việc học đọc và viết sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn.
d. Đặc điểm giao tiếp

Giao tiếp của học sinh tiểu học được mở rộng hơn về phạm vi không gian, thời gian, đối tượng, nội dung giao tiếp và khác về chất so với giao tiếp của tuổi mẫu giáo.
Trong giao tiếp với giáo viên, học sinh luôn coi thầy, cô là người đầy quyền lực, uy tín, ngưỡng mộ và thần tượng. Các em có nhu cầu cao được tiếp xúc, được bắt chước và noi theo các hành vi ứng xử của thầy, cô giáo. Các em rất sung sướng, tự hào khi được thầy cô có các cử chỉ thân thiện, giao việc, đánh giá và khen ngợi. Từ mối quan hệ giao tiếp đặc biệt này, học sinh lĩnh hội từ người thầy cả về khoa học, nghệ thuật và lối sống. Ngược lại, nếu bị xa cách, bị đối xử quá nghiêm khắc hoặc bị thiên vị, thiếu mẫu mực từ phía giáo viên (đặc biệt trong những ngày tháng đầu tiểu học), thì nhiều em sẽ bối rối, lo âu hoặc có các phản ứng tiêu cực đối với các thầy, cô giáo.
Đặc trưng giao tiếp với bạn học cùng lớp của trẻ em tiểu học là hồn nhiên, trong sáng, bình đẳng. Nội dung và hình thức quan hệ giao tiếp cũng chưa phong phú, chủ yếu là qua hoạt động học tập, vui chơi, sinh hoạt Sao, sinh hoạt Đội.

Nhìn chung, giao tiếp cuả học sinh tiểu học là giao tiếp xúc cảm, giao tiếp trực tiếp qua các hành vi, hành động và hình ảnh trực quan, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của đặc trưng tâm lí « tự kỉ trung tâm » nên đòi hỏi sự ứng xử tế nhị, thân thiện từ phía giáo viên, người lớn.
1.2.2.2. Đặc điểm tâm lí của học sinh đầu cấp và cuối cấp tiểu học

Do hoạt động chủ đạo của học sinh có nhiều thay đổi vào thời điểm đầu cấp và cuối cấp tiểu học, tạo ra những nét mới, đặc thù trong sự phát triển tâm lí nên bên cạnh những đặc điểm chung nêu trên, tài liệu cũng mô tả một số đặc điểm tâm lí của học sinh tiểu học ở hai giai đoạn này.
a. Đặc điểm tâm lí của học sinh đầu cấp tiểu học

Bước vào tuổi thứ 6, trong môi trường văn hoá tiền học đường (gia đình và trường mẫu giáo), trẻ đã đạt được một số thành tựu phát triển tâm lí nhất định để chuẩn bị cho việc vào lớp 1. Đây là mốc chuyển tiếp quan trọng để học sinh đầu cấp tiểu học thực sự bước vào môi trường mới và chuyển dạng hoạt động chủ đạo từ vui chơi sang học tập. Những đặc điểm tâm lí nổi bật của giai đoạn này gồm:

[a1] Hình thành được tâm thế “sẵn sàng đi học”.
Trẻ 6 tuổi đã tích lũy được một số điều kiện tâm sinh lí cần thiết để đáp ứng yêu cầu của hoạt động học tập. Thể hiện ở việc, trẻ có thể thực hiện được vận động thô và vận động tinh tương đối nhanh chóng, khéo léo; có vốn hiểu biết nhất định về thế giới sự vật hiện tượng xung quanh; các thao tác trí tuệ đã có bước phát triển mới; sử dụng tương đối thành thạo tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp; có khả năng tự điều khiển, điều chỉnh hoạt động của bản thân; tự kiểm soát được hành vi; bắt đầu biết phục tùng kỉ luật…Tâm thế này càng vững chắc, ổn định thì càng làm cho học sinh thích đến trường, đi học, gặp gỡ thầy cô, bạn bè, thuận lợi cho việc thích ứng với hoạt động học tập về sau.

[a2] Đặc điểm hoạt động nhận thức

- Về nhận thức cảm tính: Các cơ quan cảm giác (thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác) đều phát triển và đang trong quá trình hoàn thiện. Tri giác của học sinh tiểu học dần tăng tính chủ định, đã biết tuân thủ mục đích của hoạt động học. Tuy nhiên, còn mang tính đại thể, chưa rõ ràng về chi tiết, chưa ổn định và thường gắn với hành động trực quan.

- Về nhận thức lí tính: Tư duy mang đậm màu sắc xúc cảm. Loại tư duy trực quan hành động và trực quan hình ảnh chiếm ưu thế rõ rệt. Các phẩm chất tư duy chuyển dần từ tính cụ thể sang tư duy trừu tượng khái quát. Tưởng tượng đã phát triển phong phú hơn so với trẻ mầm non nhờ có bộ não phát triển và vốn kinh nghiệm ngày càng nhiều. Tuy nhiên, hình ảnh tưởng tượng còn đơn giản, chưa bền vững và dễ thay đổi.

-Về ngôn ngữ: Đa số học sinh đầu cấp tiểu học đã phát âm “tròn vành rõ chữ”, sử dụng ngôn ngữ nói tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp tương đối thành thạo. Kĩ năng đọc ở nhiều trẻ được hình thành khá nhanh và ổn định, thậm chí có trẻ có thể “đọc bằng mắt”. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều trẻ phát âm lệch chuẩn, đánh vần, ghép từ, hiểu nghĩa của câu…còn chậm. Ngoài ra, ở học sinh lớp 1 bắt đầu xuất hiện ngôn ngữ viết nhưng vì trong giai đoạn mới hình thành nên tốc độ viết của trẻ còn chậm, lỗi chính tả, ngữ pháp còn nhiều. Nhìn chung, trẻ mới ở giai đoạn tập viết chữ là chính, chứ chưa đạt đến trình độ sử dụng chữ viết để thể hiện ý.

- Về khả năng chú ý: Chú ý không chủ định chiếm ưu thế. Chú ý có chủ định còn kém. Khả năng kiểm soát, điều khiển chú ý còn hạn chế. Sự tập trung chú ý của trẻ còn yếu, thiếu tính bền vững, chưa thể tập trung lâu dài, dễ bị phân tán trong quá trình học tập. Giáo viên nên giao cho trẻ những công việc hoặc bài tập đòi hỏi sự chú ý cao hơn và giới hạn thời gian cụ thể.

- Về trí nhớ: Trẻ đầu bậc tiểu học phát triển trí nhớ tốt hơn giai đoạn trước. Trong đó, loại trí nhớ trực quan hình tượng chiếm ưu thế hơn trí nhớ từ ngữ - lôgic. Ghi nhớ máy móc phát triển tương đối tốt, chiếm ưu thế hơn so với ghi nhớ có ý nghĩa. Tuy nhiên, nhiều học sinh chưa biết tổ chức việc ghi nhớ có ý nghĩa, chưa biết dựa vào các điểm tựa để ghi nhớ, chưa biết cách khái quát hóa hay xây dựng dàn bài để ghi nhớ tài liệu. Giáo viên nên giúp các em biết cách khái quát hóa và đơn giản mọi vấn đề, giúp các em xác định đâu là nội dung quan trọng cần ghi nhớ, các từ ngữ dùng để diễn đạt nội dung cần ghi nhớ phải đơn giản dễ hiểu, dễ nắm bắt, dễ thuộc và đặc biệt phải hình thành ở các em sự hứng thú, vui vẻ khi ghi nhớ kiến thức.

[a3] Đặc điểm đời sống tình cảm

- Đời sống tình cảm của trẻ đầu bậc tiểu học rất phong phú, nhạy cảm. Trẻ giàu xúc cảm, dễ xúc động trước những đối tượng cụ thể, trực tiếp. Trẻ cũng dễ bộc lộ cảm xúc của mình một cách chân thực và hồn nhiên.

- Nhu cầu được bộc lộ và đáp lại tình cảm của trẻ đầu bậc tiểu học là rất lớn. Trẻ vẫn thích được cha mẹ, giáo viên thể hiện tình yêu thương bằng những biểu hiện ôm ấp, vỗ về, đối xử nhẹ nhàng, khen ngợi, động viên. Đồng thời, trẻ cũng cảm nhận và đánh giá tình cảm người khác dành cho mình chủ yếu dựa vào các biểu hiện tương tự như vậy.

- Nội dung đời sống tình cảm của học sinh tiểu học phong phú và đa dạng, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của các loại tình cảm cấp cao: 1- Tình cảm đạo đức: Tình cảm đối với người thân trong gia đình, với thầy cô giáo giữ vị trí quan trọng, thậm chí còn trở thành một trong những động cơ học tập của các em. Tình bạn trong nhóm, tổ, lớp, cũng đã được hình thành dựa trên những cơ sở khác nhau. Tình cảm trách nhiệm, tình cảm tập thể, sự đồng cảm, sự xấu hổ đã bắt đầu được hình thành; 2- Tình cảm trí tuệ: Sự ham hiểu biết, ngạc nhiên, nghi ngờ, hài lòng, tin tưởng, được hình thành và phát triển mạnh ở học sinh tiểu học. Các em đặc biệt nhạy cảm với thành tích học tập của mình; 3- Tình cảm thẩm mĩ cũng được phát triển mạnh ở học sinh. Trẻ yêu cái đẹp trong thiên nhiên, động vật trong nhà; thích văn học, nghệ thuật…Trẻ đã biết trân trọng, giữ gìn và chăm sóc cho cái đẹp (không ngắt hoa, bẻ cành, biết chăm sóc nuôi nấng vật nuôi, giữ gìn, bảo vệ đồ dùng...).

- Tuy vậy, tình cảm của học sinh đầu bậc tiểu học chưa được bền vững, còn dễ dàng thay đổi đối tượng cảm xúc và chuyển hoá cảm xúc. Khả năng kiềm chế cảm xúc của trẻ còn hạn chế, dễ xúc động, dễ nổi giận.

[a4] Đặc điểm nhân cách

- Học sinh đầu bậc tiểu học tiếp tục phát triển những mầm mống nhân cách đã được tạo lập ở độ tuổi mẫu giáo nhưng vẫn nằm trong giai đoạn đầu của quá trình hình thành. Ở tuổi này, các thuộc tính của nhân cách tuy chưa được định hình nhưng đã bộc lộ rõ nét hơn lứa tuổi trước đó. Thể hiện ở chỗ: các nhu cầu được xã hội hóa; nhu cầu tinh thần dần chiếm ưu thế trong cuộc sống của trẻ; bước đầu hình thành khả năng tự ý thức; nhu cầu tự đánh giá; khả năng kiềm chế xúc cảm; các hành vi và thói quen đạo đức của người học sinh; xuất hiện sự xấu hổ, tình cảm trách nhiệm, tình cảm tập thể…

- Nét đặc trưng trong nhân cách của học sinh tiểu học nói chung, đầu cấp tiểu học nói riêng, là tính hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng và ẩn chứa tiềm năng phát triển lớn. Học sinh tin tưởng một cách tuyệt đối và vô điều kiện vào thầy, cô, người lớn, bạn bè, sách vở và cả bản thân mình. Trẻ suy nghĩ, cảm nhận mọi thứ xung quanh một cách đơn giản, chất phác.

- Trẻ đầu cấp tiểu học có một số nét tính cách đáng quý nổi bật như: chân thật (nghĩ sao nói vậy, nghĩ sao làm vậy); tò mò, ham hiểu biết (cảm thấy hào hứng khi được khám phá cuộc sống xung quanh, thích bắt chước); vị tha (dễ giận dễ quên, sẵn sàng tha lỗi cho người khác, không “để bụng”).
- Hành vi của học sinh đã chịu sự kiểm soát và điều khiển của ý chí nhưng còn yếu. Đặc biệt, khi phải thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, học sinh chưa đủ ý chí để thực hiện đến cùng mục đích đề ra.

Tóm lại, 6 tuổi vào lớp 1 là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của trẻ. Môi trường thay đổi, yêu cầu của hoạt động học tập - với tư cách là hoạt động chủ đạo - ngày càng cao, một mặt, tạo ra những khó khăn, trở ngại nhất định mà học sinh cần đối mặt và vượt qua; mặt khác, lại là điều kiện kích thích sự nảy sinh, hình thành và phát triển các phẩm chất tâm lí, nhân cách mới cho các em.
b. Đặc điểm tâm lí của học sinh cuối cấp tiểu học

Sau một thời gian thích ứng với môi trường nhà trường và dạng hoạt động chủ đạo mới - hoạt động học tập, học sinh cuối cấp tiểu học đã tích lũy được cho mình thêm nhiều thành tựu về mặt tâm lí để tiếp tục chuẩn bị bước vào một giai đoạn phát triển mới.

[b1]. Đặc điểm hoạt động nhận thức

- Về nhận thức cảm tính: Đến cuối tuổi tiểu học, cảm giác và tri giác ở học sinh đã nhạy bén và sâu sắc hơn khá nhiều. Các em không chỉ có được cảm nhận cụ thể về các thuộc tính bề ngoài của sự vật hiện tương mà còn hiểu biết nhất định về chúng. Tri giác vẫn mang tính xúc cảm, bị thu hút bởi đặc điểm bề ngoài của đối tượng (màu sắc sặc sỡ, hấp dẫn), nhưng đã mang tính mục đích, có phương hướng rõ ràng. Năng lực quan sát đã được hình thành.

- Về nhận thức lí tính: 1- Khả năng khái quát hóa của tư duy phát triển dần theo lứa tuổi. Đến lớp 4, lớp 5, học sinh bắt đầu biết khái quát hóa lí luận. Tuy nhiên, hoạt động phân tích, tổng hợp kiến thức mới ở mức độ sơ đẳng, đơn giản; 2- Tưởng tượng tái tạo được hoàn thiện. Trên cơ sở những hình ảnh, biểu tượng cũ, trẻ đã biết tái tạo ra những hình ảnh mới. Tưởng tượng sáng tạo tương đối phát triển ở giai đoạn cuối tiểu học. Nhiều trẻ bắt đầu phát triển khả năng làm thơ, làm văn, vẽ tranh…Tuy vậy, tưởng tượng của các em trong giai đoạn này vẫn bị chi phối mạnh mẽ bởi các xúc cảm, những hình ảnh, sự việc, hiện tượng đều gắn liền với các rung động tình cảm của các em.

- Về khả năng chú ý: Trẻ dần hình thành kĩ năng tổ chức, điều chỉnh chú ý của mình. Chú ý có chủ định phát triển dần và chiếm ưu thế. Ở trẻ đã có sự nỗ lực về ý chí trong hoạt động học tập, như học thuộc một bài thơ, một công thức toán hay một bài hát dài. Trong sự chú ý của trẻ đã bắt đầu xuất hiện giới hạn của yếu tố thời gian, trẻ đã định lượng được khoảng thời gian cho phép để làm một việc nào đó và cố gắng hoàn thành công việc trong khoảng thời gian quy định.

- Về trí nhớ: Ghi nhớ có ý nghĩa và ghi nhớ từ ngữ được tăng cường. Ghi nhớ có chủ định đã phát triển. Tuy nhiên, hiệu quả của việc ghi nhớ có chủ định còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức độ tích cực tập trung trí tuệ của các em, sức hấp dẫn của nội dung tài liệu, yếu tố tâm lí tình cảm hay hứng thú của các em...

- Về ngôn ngữ: Đến lớp 5, ngôn ngữ nói và viết của trẻ đã đạt mức thành thạo, dần hoàn thiện về chất lượng sử dụng ngôn ngữ. Nhờ ngôn ngữ phát triển mà trẻ có khả năng tự đọc, tự học, tự nhận thức thế giới xung quanh và tự khám phá bản thân thông qua các kênh thông tin khác nhau.

[b2]. Đặc điểm đời sống tình cảm và nhân cách

- Nhu cầu tự đánh giá của trẻ cuối bậc tiểu học đã phát triển rõ rệt so với học sinh đầu cấp. Tuy còn bị lệ thuộc vào nhận xét của người khác về mình (cha mẹ, thầy cô, bạn bè), chọn cách nói ra hay không nói ra, nhưng trong thâm tâm, học sinh đã biết mình thích gì, muốn gì, bước đầu nhận thức được thế mạnh và hạn chế của bản thân; biết suy nghĩ về cách thức để thực hiện được những mơ ước và hoài bão.

- Tính cách của học sinh cuối bậc tiểu học, về cơ bản, vẫn là chân thật, trong sáng, ngây thơ nhưng đã sâu sắc hơn. Nhiều nét tính cách tốt đẹp tiếp tục được hình thành. Đặc biệt, trong môi trường nhà trường còn mới lạ, trẻ có thể nhút nhát, rụt rè, cũng có thể sôi nổi, mạnh dạn…nhưng sau 5 năm học, một số nét "tính cách học đường" đã dần ổn định và bền vững ở trẻ, như tính trách nhiệm, kỉ luật, đoàn kết, tương hỗ, cảm thông, chia sẻ, biết tôn trọng tập thể…

- Tình cảm của học sinh cuối bậc tiểu học đa dạng về nội dung và sâu sắc, ổn định hơn về mức độ. Sự biểu hiện các sắc thái cảm xúc ra bên ngoài tuy vẫn hồn nhiên nhưng đã dần trở nên kín đáo và tinh tế hơn. Dù học sinh chưa có kĩ năng kiểm soát cảm xúc tốt, nhưng các em đã biết rằng xúc cảm nào nên (hay không nên) thể hiện; nên (hay không nên) thể hiện với ai, thể hiện (hay không thể hiện) trong hoàn cảnh nào.

- Đến cuối bậc tiểu học, học sinh đã có khả năng tiếp nhận và chuyển hóa yêu cầu của người lớn thành mục đích hành động của mình. Tuy vậy, năng lực ý chí của các em vẫn còn thiếu bền vững, chưa thể trở thành nét tính cách ổn định. Việc thực hiện hành vi vẫn chủ yếu phụ thuộc vào hứng thú nhất thời.

Nhìn chung, sự phát triển thể chất và tâm lí của học sinh cuối bậc tiểu học tương đối êm ả, giúp trẻ thực hiện tốt các yêu cầu của môi trường và hoạt động học tập ở cấp tiểu học. Đồng thời, nó cũng tiềm ẩn những khả năng phát triển mới để tạo điều kiện cho trẻ thực hiện bước chuyển tiếp theo, từ trẻ em sang người lớn ở giai đoạn tuổi học sinh trung học cơ sở.

* 
*

*

Trên đây là một số đặc điểm tâm sinh lí của học sinh tiểu học. Trong thực tế, đặc điểm tâm sinh lí và nhân cách của cá nhân còn bị chi phối bởi nhiều yếu tố, tạo ra sự khác biệt giữa họ về phương diện giới tính, dân tộc, vùng miền, khu vực, điều kiện sống và giáo dục… Do đó, khi xét theo những phương diện cụ thể này thì đặc điểm tâm lí của học sinh tiểu học cũng có sự khác biệt nhất định (chẳng hạn, học sinh nam có một số đặc điểm tâm lí khác học sinh nữ; học sinh dân tộc ít người có một số đặc điểm tâm lí khác với học sinh dân tộc Kinh…). Trong hoạt động giáo dục và dạy học, việc so sánh sự khác biệt (nếu có) giữa các nhóm học sinh này hoàn toàn không có ý nghĩa phân biệt đối xử vì mỗi nhóm đều có những ưu thế và hạn chế riêng trong các khía cạnh phát triển tâm lí. Đối với giáo viên tiểu học, việc nhận diện sự khác biệt giữa các nhóm học sinh này giúp họ hiểu hơn đặc điểm tâm lí riêng của học sinh, nắm được đặc thù của sự phát triển và các yếu tố ảnh hưởng để có cách thức tác động, hoặc thay đổi, điều chỉnh nội dung, hình thức, phương pháp…tư vấn, hỗ trợ sao cho linh hoạt và phù hợp nhất với các em.

Ngoài ra, khả năng lĩnh hội tri thức, kĩ năng, kĩ xảo, sự thích ứng với môi trường học tập của học sinh không hoàn toàn đồng đều nhau. Bên cạnh những trẻ phát triển hài hòa, đúng tuổi cả về thể chất và tâm lí, vẫn còn những trẻ phát triển chậm hơn. Ngoài lí do khác biệt tâm lí, nhân cách một cách khách quan giữa các cá nhân, những trẻ này tuy chưa cần can thiệp sâu hay giáo dục tại các cơ sở chuyên biệt, nhưng các em thực sự gặp khó khăn với các biểu hiện như: hiếu động quá mức, kém chú ý, sợ học, hoặc không theo kịp tốc độ học tập trung bình của các bạn trong lớp…Nhìn chung, mỗi dạng khó khăn đều ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc học sinh nhận thức thế giới xung quanh, nhận thức người khác và bản thân mình, cũng như khả năng tự điều khiển, điều chỉnh bản thân. Ở những học sinh này, thường có xu hướng tăng cường hoạt động của các chức năng khác trong cơ thể nhằm bù đắp cho hoạt động của những cơ quan, chức năng bị thiếu hoặc bị yếu nhưng dù sao, sự phát triển tâm lí, nhân cách cũng khó đạt được mức cân đối, hài hòa và ổn định như những học sinh khác. Do đó, những học sinh này thường cần được giáo viên quan tâm nhiều hơn, đặt ra yêu cầu vừa sức và hỗ trợ các em thực hiện yêu cầu đó dần dần từng bước một. Trong một số trường hợp, bên cạnh giáo viên chủ nhiệm, còn cần đến sự hỗ trợ của các giáo viên dạy hòa nhập để đạt được sự tiến bộ tốt hơn.
1.2.3. Những yếu tố tác động đến tâm lí học sinh tiểu học trong bối cảnh xã hội mới

Như phân tích ở trên, gia tốc phát triển của lứa tuổi của học sinh tiểu học trở nên nhanh hơn và chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Bên cạnh những yếu tố nội tại thuộc về mỗi cá nhân học sinh, còn có những tác động từ môi trường, hoàn cảnh và bối cảnh xã hội mới như gia đình, sự phát triển của Internet, sự thay đổi về hình thức học tập...
a. Yếu tố gia đình

Gia đình là môi trường đầu tiên và quan trọng để hình thành và phát triển nhân cách của học sinh. Mối quan hệ, ứng xử của các thành viên trong gia đình, môi trường văn hóa của gia đình, trình độ nhận thức của cha mẹ và phương pháp dạy học của cha mẹ, điều kiện kinh tế của gia đình là những yếu tố cơ bản ảnh hưởng trực tiếp nhận thức, tình cảm, thái độ, giá trị và các hành vi của học sinh.

Trong xã hội hiện đại, trước những tác động của nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh khốc liệt của nguồn nhân lực, nhu cầu của con người trong cuộc sống ngày càng cao và đa dạng khiến áp lực của cuộc sống ngày càng tăng lên, sự giao thoa văn hóa giữa các quốc gia khiến cho giá trị chuẩn mực truyền thống thay đổi và thay thế với những giá trị mới có tính cởi mở hơn.

Biểu hiện rõ nhất cho điều này chính là thiếu hụt sự chăm sóc của cha mẹ dành cho con cái. Có thể con cái vẫn sống cùng với bố mẹ nhưng bố mẹ không có thời gian dành cho con, mải miết với những công việc mưu sinh hoặc sự nghiệp, có những gia đình vì áp lực kinh tế mà bố mẹ và con cái buộc phải xa cách để đảm bảo cuộc sống cho gia đình, việc nuôi dạy con cái được ủy thác cho những người thân như ông, bà, chú, bác…Sự thiếu quan tâm của cha mẹ dành cho con cái khiến cho mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái trở nên rời rạc. Thiếu đi sự định hướng, chăm sóc, học sinh phát triển tự do, thiếu sự giám sát dẫn tới nhiều học sinh tiểu học có những hành vi lệch chuẩn như: chán học, bỏ học, bị bạn bè rủ rê vào các tệ nạn. Không ít những học sinh còn thu mình, hạn chế giao tiếp và có những khó khăn, rối loạn tâm lí như tự kỷ, trầm cảm, rối loạn hành vi chống đối.

Xung đột gia đình xuất phát từ những mâu thuẫn, việc ly hôn của cha mẹ tác đông không nhỏ đến quá trình phát triển và trưởng thành của học sinh. Do học sinh nói chung và học sinh tiểu học nói riêng thường học thông qua bắt chước nên việc chứng kiến bố mẹ đánh nhau, mắng chửi cũng làm gia tăng hành vi hung tính và bạo lực của học sinh. Học sinh thiếu hụt kỹ năng kiểm soát cảm xúc, ứng xử. Ngoài ra, sự thiếu thốn về mặt tình cảm, khiến cho học sinh tiểu học thường xuất hiện những cảm xúc tiêu cực, giảm đi động lực học tập của học sinh.

Bên cạnh đó, nhiều bố mẹ còn thiếu kĩ năng giáo dục con khoa học. Hiện tượng áp đặt con cái theo kỳ vọng quá lớn của cha mẹ, sự độc đoán trong phương pháp giáo dục con hoặc sự quá nuông chiều con đều gây ảnh hưởng đến tâm lí của học sinh. Tính tự tin hoặc sự tự ti, sự tự giác hoặc sự ỉ lại, sự chăm chỉ hoặc lười biếng, sự trung thực hoặc thật thà…và còn nhiều phẩm chất đạo đức khác ít nhiều bị chi phối bởi phương pháp giáo dục của cha mẹ.

b. Sự phát triển của internet và mạng xã hội
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba bắt đầu vào những năm thập niên 1960 con người phát minh ra bóng bán dẫn, điện tử, kết nối thế giới liên lạc được với nhau: Vệ tinh, máy bay, máy tính, điện thoại, Internet…Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra từ những năm 2000 gọi là cuộc cách mạng số hay còn gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nó được đặc trưng bởi Internet ngày càng phổ biến và di động, bởi trí tuệ nhân tạo…Những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của Internet, các mạng xã hội đã mang lại nhiều thay đổi sâu sắc trong phương thức con người giao tiếp và tương tác với nhau. Người trẻ nói chung, trong đó có trẻ em, là một trong những đối tượng chính sử dụng Internet và mạng xã hội với tần suất lớn nên chịu tác động rõ rệt từ các phương tiện này.
- Không thể phủ nhận lợi ích to lớn mà Internet và mạng xã hội đã mang đến cho con người vì chúng làm cho cuộc sống trở nên phong phú, hiện đại, tiện dụng, phát triển hơn, giúp con người dễ dàng kết nối với nhau hơn. Trẻ em hiện nay có điều kiện và khả năng sử dụng các phương tiện công nghệ hiện đại rất thành thạo nên việc tiếp xúc với Internet và mạng xã hội đã mở ra cho trẻ cơ hội tiếp thu kho tàng tri thức khổng lồ của nhân loại, những tiến bộ khoa học công nghệ và những trào lưu mới trên thế giới. Nói cách khác, nếu khai thác và sử dụng hợp lí thì mạng xã hội là công cụ học tập, hỗ trợ phương thức học truyền thống, phát triển phương thức học phi truyền thống, nâng cao năng lực học tập; đồng thời, cũng là công cụ sáng tạo, góp phần phát triển các tiềm năng của học sinh. Ở khía cạnh giao tiếp, mạng xã hội cũng giúp học sinh dễ dàng giao lưu, kết nối với người khác trên quy mô rộng lớn, qua đó, thể hiện bản thân, tiếp nhận thông tin, học hỏi những kinh nghiệm, kĩ năng hữu ích.

- Bên cạnh những lợi ích to lớn, Internet và mạng xã hội cũng mang đến nhiều tác hại cho trẻ em, nhất là khi các em còn nhỏ, chưa biết sàng lọc, chọn lựa thông tin hoặc kiểm soát, tự điều chỉnh bản thân trước các tác động của yếu tố này. Nếu không được quan tâm, chăm sóc, hướng dẫn, hỗ trợ thì học sinh tiểu học rất dễ gặp phải nguy cơ tiếp thu những yếu tố văn hóa lệch lạc từ những nguồn thông tin chưa được kiểm duyệt chặt chẽ; bị nghiện mạng xã hội; nghiện games trực tuyến hoặc trò chơi điện tử khác trong các thiết bị công nghệ, dẫn đến lãng phí thời gian, sức khỏe; không tập trung được trí tuệ, sức lực cho việc học tập, rèn luyện; gia tăng cảm giác sống trong thế giới ảo; thu mình, khép kín, ít giao tiếp với các mối quan hệ ngoài thực tế cuộc sống (cha mẹ, giáo viên, các bạn); nguy cơ hành xử bạo lực; bị lợi dụng và trở thành nạn nhân của các chiêu trò tấn công trên mạng xã hội…Những tác động tiêu cực đó sẽ để lại hệ lụy lâu dài, làm lệch hướng phát triển tâm lí, nhân cách về sau của các em.

c. Sự thay đổi hình thức học tập

Sự phát triển internet đã tạo điều kiện thuận lợi để đa dạng hóa các hình thức dạy học và đổi mới phương pháp dạy học. Việc áp dụng mô hình dạy học đảo ngược (Flipped class) và mô hình dạy học kết hợp (blended learning, viết tắt là B-learning). Dạy học kết hợp là phương pháp kết hợp giữa dạy học trực tuyến và dạy học trực tiếp có sự hỗ trợ của các ứng dụng công nghệ và internet. Đây là phương pháp dạy học rất linh hoạt về không gian và thời gian, áp dụng những phương pháp dạy học tiên tiến và sử dụng hiệu quả của những tiện ích của công nghệ. Thời gian học tập của B-learning được thay đổi để phù hợp với khả năng học của cá nhân. Việc dạy học kết hợp đòi hỏi học sinh phải có khả năng và ý thức tự học cao hơn. Học sinh chủ động tham gia học tập trên lớp học thật và lớp học ảo. Ngoài kiến thức chuyên môn, đòi hỏi mỗi học sinh cần phải có kĩ năng tiếp cận và làm chủ công nghệ.

Hình thức học kết hợp tác động tích cực đó là cho phép học sinh học với tốc độ nhanh nhất có thể, giúp học sinh ghi nhớ kiến thức nhanh hơn thông qua tính tương tác. Khi người học đã quen với việc sử dụng công cụ học tập, người học có thể chủ động khai thác thông tin và tiến hành các hoạt động học tập theo nhiệm vụ học tập đề ra.

Dạy học B-learning chịu sự tác động của nhiều yếu tố như phương pháp dạy học, cấu trúc nội dung dạy học, chương trình, người dạy, người học, cơ sở hạ tầng, phương tiện dạy học, công cụ tương tác (thiết bị học tập điện tử, kho dữ liệu online, các phần mềm quản lí kiểm tra, đánh giá).

Đối với học sinh tiểu học, việc áp dụng mô hình học tập Blearning tạo ra những khó khăn nhất định về sự tập trung trong học tập, khả năng quản lí và hoàn thành các nhiệm vụ học tập, kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin. Đối với những học sinh gặp khó khăn về phương tiện dạy học (như hạ tầng internet nơi sinh sống, sự thiếu thốn các phương tiện học tập như máy tính…) tạo ra những ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả học tập của học sinh.

Sự thích ứng, kĩ năng áp dụng công nghệ thông tin của giáo viên và hệ thống giáo dục đổi với sự chuyển đổi mô hình dạy học theo hướng B-learning có tác động không nhỏ đối với học sinh tiểu học. Đa dạng hóa các phương pháp và hình thức tổ chức khi học online sẽ giúp học sinh hứng thú và tập trung hơn, ngược lại việc học theo hình thức online sẽ khiến học sinh gặp những căng thẳng khi tập trung trong một thời gian trên mạng internet.

Có thể thấy, những tác động của cuộc cách mạng khoa học rất lớn. Bên cạnh những mặt tích cực, internet cũng làm cho học sinh tiểu học có những thay đổi về nhận thức, sự thích ứng trong học tập.
1.3. Những khó khăn của học sinh tiểu học trong cuộc sống học đường
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Sơ đồ 1.5. Khó khăn của học sinh tiểu học trong cuộc sống học đường

Cuộc sống học đường rất mới mẻ, hấp dẫn, chứa đựng nhiều điều lí thú nhưng cũng nhiều khó khăn đối với học sinh tiểu học. Việc hiểu rõ yêu cầu của hoạt động học tập, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện nay, cũng như hiểu rõ về đặc điểm tâm lí của học sinh, khả năng đáp ứng những yêu cầu đó, khó khăn các em có thể gặp phải trong cuộc sống học đường…có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa, phát hiện sớm, hỗ trợ để học sinh đạt được sự phát triển cân bằng và ổn định, thực hiện tốt các dạng hoạt động khác nhau. Tài liệu tập trung trình bày 3 nhóm khó khăn cơ bản thường gặp trong cuộc sống học đường của học sinh tiểu học, gồm khó khăn trong hoạt động học tập, khó khăn trong quan hệ giao tiếp và khó khăn trong phát triển bản thân.
1.3.1. Khó khăn của học sinh tiểu học trong hoạt động học tập

* Sáu tuổi, được phép và bắt buộc đi học, trẻ nhập trường và trở thành học sinh, thực hiện bước chuyển hoạt động chủ đạo quan trọng, từ vui chơi sang học tập. Quá trình chuyển hoạt động chủ đạo sẽ khiến học sinh gặp khó khăn nhất định. Nói cách khác, khó khăn trong học tập là khó khăn phổ biến mà hầu như học sinh nào cũng gặp phải với những biểu hiện và mức độ khác nhau. Trong thực tiễn giáo dục và dạy học, tùy vào biểu hiện, mức độ khó khăn cụ thể của từng học sinh mà giáo viên tư vấn, hỗ trợ cho các em một cách khác nhau.
1.3.1.1. Khó khăn của học sinh tiểu học trong thích ứng với môi trường học tập mới

Đây là một trong những khó khăn phổ biến đối với học sinh đầu cấp tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 1. Môi trường học tập của học sinh chứa đựng nhiều yếu tố mới, đòi hỏi các em phải thích ứng, bao gồm cả không gian, thời gian, nội dung, phương pháp học tập, nề nếp kỉ luật, quan hệ xã hội (giáo viên và các bạn).

+ Không gian, khung cảnh học tập mới: Trường học, phòng học được xây dựng, bố trí theo cấu trúc của trường học phổ thông, khác hẳn với bậc mầm non, nên khi mới vào trường tiểu học, học sinh nào cũng cảm thấy bỡ ngỡ với mọi thứ xung quanh, mất ít nhiều thời gian để làm quen và thông thuộc được vị trí của các phòng học và các phòng chức năng khác nhau (thư viện, phòng truyền thống, phòng tập đa chức năng…).

+ Thời gian học tập: Việc học được diễn ra thường xuyên, hàng ngày (trừ ngày nghỉ và giờ giải lao theo quy định), mỗi tiết học kéo dài liên tục 30 - 35 phút.

+ Học sinh phải tiến hành hoạt động học trong môi trường nề nếp kỉ luật tương đối “nghiêm ngặt”, đòi hỏi sự cố gắng rất lớn như: đi học đúng giờ, ngồi học nghiêm túc trong thời gian tương đối dài, giơ tay nếu muốn phát biểu ý kiến, tự phục vụ tất cả các hoạt động của bản thân; không được nghỉ học nếu không có lí do chính đáng, không nói chuyện riêng, không khóc nhè, không ngủ gật, không tự do đi lại…Những nội quy này đòi hỏi học sinh cần tập trung chú ý, tự kiểm soát suy nghĩ, cảm xúc và điều khiển các hành động của bản thân ở mức cao hơn rất nhiều so với tuổi mẫu giáo.

Trên thực tế, đa số học sinh tiểu học có thể đã nhận thức đầy đủ các nội quy của trường, lớp nhưng khả năng điều khiển hoạt động tâm lí của các em còn hạn chế. Nhiều em chưa ý thức được rõ giới hạn giữa chơi và việc học nên gặp nhiều khó khăn trong khi chuyển trạng thái hoạt động từ chơi sang học.

Nhiều học sinh vì chưa thích ứng kịp với sự thay đổi môi trường học tập này nên tiếp tục nảy sinh những khó khăn tâm lí khác, như không thích đi học, thậm chí chán học, sợ học. Biểu hiện ở việc học sinh hay lề mề, trì hoãn nhằm cố ý đi học muộn; nói chuyện riêng khi giáo viên đang giảng bài; học không đồng đều các môn; quên làm bài tập cô giáo yêu cầu; không tự giác học (chỉ học khi nào người lớn nhắc nhở); giấu bố mẹ những điểm số thấp hoặc hành vi vi phạm nội quy của mình ở trường, lớp…

Nhìn chung, những ngày đầu đến trường tiểu học, học sinh có khá nhiều điều mới mẻ cần phải làm quen và thích ứng. Nguyên nhân của những khó khăn này một phần là do đặc điểm, yêu cầu khách quan của hoạt động học tập; một phần do sự phát triển tâm sinh lí của trẻ còn những hạn chế nhất định; nhưng phần khác còn do những yếu tố khách quan (cha mẹ, giáo viên chưa hoàn toàn thấu hiểu khó khăn mà trẻ tiểu học phải đối mặt; áp lực thành tích của người lớn; cách giáo dục và dạy học chưa phù hợp…). Vì vậy, cha mẹ, giáo viên, những người chăm sóc trẻ nên quan tâm tới những khó khăn thực sự của các em; khen ngợi, động viên kịp thời, giúp trẻ hình dung trước và có sự chuẩn bị nhất định để dần tham gia vào môi trường học tập mới mẻ này một cách hào hứng, tuân thủ một cách tự nguyện và chung sống trong sự thích nghi.

1.3.1.2. Khó khăn của học sinh tiểu học trong hoạt động học tập
Hoạt động học tập là một trong những dạng hoạt động đặc thù của con người, bao gồm nhiều thành tố và yêu cầu phức tạp để cá nhân có thể lĩnh hội được kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, qua đó, phát triển trí tuệ, nhân cách. Vì vậy, việc học chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt với học sinh nhỏ. Có thể mô tả những biểu hiện khó khăn phổ biến trong học tập mà học sinh thường gặp và định hướng tư vấn, hỗ trợ cho các em ở bảng 1.2 như sau:
Bảng 1.2: Biểu hiện và định hướng tư vấn, hỗ trợ cho học sinh tiểu học

gặp khó khăn trong học tập nói chung
	Biểu hiện
	Định hướng tư vấn, hỗ trợ cho học sinh

	- Trong lớp, hay làm việc riêng (nghịch sách vở, đồ dùng học tập, ăn quà vặt…) hoặc trêu chọc các bạn do khó tập trung chú ý và không hiểu bài;

- Chưa hoặc không thực hiện được các bài tập mà giáo viên yêu cầu;

- Chưa hoặc không tiếp thu kịp bài giảng (nghe chưa kịp hiểu, không kịp ghi chép bài…) ở trên lớp dẫn đến bị hổng kiến thức ngày một lớn;

- Không thích học đi học, sợ học, lảng tránh các hoạt động liên quan đến học tập ở trên lớp;

- Chưa tự giác học ở nhà, làm bài tập không đầy đủ (do chưa hiểu hoặc chưa biết cách làm bài);

- Chưa có sự tiến bộ trong một khoảng thời gian nhất định;
- Việc rèn luyện, thực hiện một số kĩ năng cơ bản (đọc, viết, tính toán…) còn chậm hoặc chưa đạt yêu cầu;

- Chưa hình thành được động cơ học tập phù hợp (động cơ bên ngoài chiếm ưu thế, như học vì được khen, thưởng quà…) hoặc động cơ chưa bền vững.
	- Theo dõi sát sao tình hình học tập của học sinh; Đánh giá kịp thời khó khăn mà học sinh gặp phải (khó khăn ở môn gì, kiến thức nào, ở mức độ nào, nguyên nhân gây ra khó khăn…);
- Giao các bài tập vừa sức để luyện tập, củng cố kiến thức;

- Động viên, khích lệ hoặc khen thưởng kịp thời khi học sinh có tiến bộ;

- Liên hệ với gia đình, trao đổi để cha mẹ nắm được tình hình học tập của con tại trường, lớp; đề nghị cha mẹ cùng phối hợp với giáo viên giúp học sinh từng bước tiến bộ trong học tập;

- Huy động học sinh khác trong lớp cùng giúp đỡ học sinh gặp khó khăn; Lập các nhóm học tập, “đôi bạn cùng tiến” để những bạn học tốt hơn hướng dẫn cho các bạn còn lại, cùng nhau thi đua học tập;

- Tìm ra thế mạnh của học sinh ở những môn học mà em yêu thích hoặc đạt kết quả cao hơn; bồi đắp thêm tính tự tin trong học tập cho em.

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm về kĩ năng học tập hiệu quả (cách đọc sách, ghi nhớ, tư duy…) để học sinh lĩnh hội kiến thức.


1.3.2. Khó khăn của học sinh tiểu học trong quan hệ giao tiếp

Gia nhập cuộc sống nhà trường, học sinh vận hành cùng một lúc nhiều mối quan hệ xã hội khác nhau mà trước đây chưa có, hoặc có nhưng với một tính chất khác. Cụ thể là:

a. Trong giao tiếp với người lớn (cha mẹ và giáo viên)
Dù đã từng đi học mẫu giáo, được tiếp xúc với cô giáo mầm non, nhưng nội dung, cách thức giao tiếp của giáo viên tiểu học có nhiều điểm khác biệt nên hầu hết học sinh vẫn thấy bỡ ngỡ và cảm nhận rõ hơn sự nghiêm khắc của giáo viên. Trong mối quan hệ với cha mẹ, dù vẫn được yêu thương, chăm sóc nhưng trẻ cũng cảm nhận được sự khắt khe, yêu cầu cao hơn từ phía người lớn đối với mình. Cảm nhận về sự thay đổi này làm nảy sinh ở học sinh tiểu học những khó khăn nhất định trong giao tiếp với người lớn (theo hướng thu mình hoặc chống đối). Một số biểu hiện phổ biến của khó khăn này và định hướng tư vấn, hỗ trợ cho học sinh được trình bày ở bảng 1.3.

Bảng 1.3: Biểu hiện và định hướng tư vấn, hỗ trợ cho học sinh tiểu học

gặp khó khăn trong quan hệ với người lớn

	Biểu hiện
	Định hướng tư vấn, hỗ trợ cho học sinh

	- Khó thiết lập mối quan hệ với giáo viên (chủ yếu thụ động tiếp nhận tác động từ giáo viên, còn chưa chủ động trong mối quan hệ này);

- Không dám hoặc không muốn thể hiện, bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình với cha mẹ và giáo viên;

- Chống đối, không tuân theo các yêu cầu của cha mẹ hoặc giáo viên;

- Có lời nói hoặc hành động thiếu tôn trọng giáo viên, cán bộ, nhân viên trong nhà trường (thiếu lễ phép, nói hỗn, trêu chọc thái quá...);

- E sợ, ngại ngùng, rụt rè, nhút nhát khi bày tỏ ý kiến, nguyện vọng với giáo viên hoặc các lực lượng giáo dục khác trong nhà trường.
	- Chủ động làm thay đổi cảm nhận xa lạ ở học sinh; quan tâm, trò chuyện một cách chân thành, cởi mở, trìu mến;

- Nhận diện đặc điểm tâm lí riêng của mỗi học sinh để có cách thiết lập và duy trì quan hệ giao tiếp một cách phù hợp;

- Khích lệ, động viên học sinh bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của bản thân; lắng nghe và tôn trọng những cảm xúc đó;

- Nếu học sinh có hành vi giao tiếp chưa đúng mực thì giáo viên xử lí tình huống phù hợp với nguyên tắc giao tiếp sư phạm (không đánh, mắng; giải thích, hướng dẫn để thiết lập suy nghĩ và hành vi đúng; cho học sinh cơ hội khắc phục, sửa chữa việc làm sai…); không chấp nhặt, “để bụng” những lời nói, hành vi chưa đúng của học sinh mà thành ra có định kiến với các em.

- Tổ chức các trò chơi, hoạt động tập thể nhẹ nhàng nhưng lí thú, bổ ích để tạo sự gắn kết giữa giáo viên với học sinh và học sinh trong lớp với nhau.


b. Trong giao tiếp với bạn bè
Quan hệ bạn bè của học sinh tiểu học được thiết lập tương đối khác với giai đoạn tuổi mầm non vì đây là giao tiếp của học sinh trong nhà trường. Trẻ bắt đầu được làm quen với các chức danh như “lớp trưởng”, “lớp phó”, “tổ trưởng”, “quản ca” của các bạn. Các em chưa có nhiều thông tin, hiểu biết về nhau (họ tên, nơi ở, trường mẫu giáo đã từng học, bố, mẹ, anh chị em…). Mỗi bạn lại có tính cách, thói quen khác nhau nhưng các em chưa đủ lớn để hiểu và biết cách giao tiếp với nhau mà thường giao tiếp theo cảm xúc, suy nghĩ riêng của mình. Vì vậy, trong quan hệ với bạn bè của học sinh tiểu học, ngoài những bạn thích chơi với nhau thì biết nhường nhịn, đoàn kết, còn không thì dễ mâu thuẫn từ những lí do nhỏ nhặt, dẫn đến hành vi nói xấu, lấy đồ dùng, trêu chọc, giật tóc…Học sinh dễ giận nhau nhưng cũng dễ làm lành nên khi được giáo viên giải thích, hướng dẫn thì mối quan hệ nhanh chóng trở về bình thường. Tuy nhiên, nếu giáo viên không để ý, giám sát thường xuyên và can thiệp kịp thời thì những mâu thuẫn nhỏ lại có thể trở thành mầm mống của bắt nạt học đường.
Dù quan hệ bạn bè của học sinh tiểu học chưa có nhiều điểm mới và phức tạp như các giai đoạn tuổi sau (học sinh trung học cơ sở, tiểu học) nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn. Tài liệu tập trung trình bày hai trường hợp khó khăn cơ bản trong quan hệ bạn bè của học sinh tiểu học, gồm học sinh bị bắt nạt và học sinh thích (hoặc bị gán ghép) là thích nhau.
* Học sinh bị bắt nạt

Bắt nạt học đường có nhiều hình thức khác nhau và để lại những ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của cá nhân và tập thể học sinh nên rất cần được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Việc nhận diện các hình thức bắt nạt và định hướng tư vấn, hỗ trợ cho nhóm học sinh này được trình bày ở bảng 1.4:

Bảng 1.4: Hình thức bắt nạt và định hướng tư vấn, hỗ trợ cho học sinh tiểu học
	Hình thức
	Định hướng tư vấn, hỗ trợ cho học sinh

	- Bắt nạt thể chất (đánh đập bằng tay, chân hoặc các phương tiện vũ lực khác);

- Bắt nạt tinh thần (nói xấu, dọa nạt, chê bai nhược điểm cơ thể…);

- Bắt nạt kinh tế (bắt cống nộp vật chất; ngang nhiên lấy hoặc sử dụng đồ mà không được sự đồng ý của bạn);

- Bắt nạt qua mạng (nói xấu, tự ý chụp và đăng ảnh khi nạn nhân không được biết và không cho phép, chế/ghép ảnh với mục đích chế nhạo, dọa nạt…)
	- Với học sinh bị bắt nạt:
+ Gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với học sinh;

+ Lắng nghe để hiểu suy nghĩ, cảm xúc, mong muốn của học sinh;
+ Trấn an, động viên, cùng phân tích để học sinh nhận thấy điểm mạnh của mình, tăng thêm cảm nhận tự tin về bản thân.
- Với học sinh bắt nạt: phân tích để học sinh tự nhận ra, tự điều chỉnh nhận thức và hành vi ứng xử của chính mình với các bạn.

- Với cha mẹ học sinh (bắt nạt và bị bắt nạt): liên hệ, chia sẻ thông tin, đề nghị phối hợp với nhà trường và giáo viên để cùng tư vấn, hỗ trợ học sinh;

- Với tập thể lớp: Tổ chức hoạt động tập thể, hoạt động trải nghiệm:
+ Giáo dục mang tính phòng ngừa cho cả cá nhân và tập thể học sinh để không tiếp tục xảy ra các hành vi tương tự trong và ngoài nhà trường;

+ Giáo dục, nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến bắt nạt học đường (hình thức, biểu hiện, nguyên nhân, hậu quả, cách ứng phó…)

+ Giáo dục pháp luật, quy tắc ứng xử trong nhà trường
+ Giáo dục kĩ năng sống, hình thành kĩ năng giao tiếp quyết đoán, tự bảo vệ bản thân, thể hiện bản thân một cách phù hợp trong các mối quan hệ…


* Học sinh thích (hoặc bị gán ghép là thích) bạn khác giới
Trong quan hệ bạn bè của học sinh tiểu học, có mối quan hệ giữa các bạn khác giới. Nhìn chung, ở độ tuổi này chưa xuất hiện những rung cảm mang màu sắc giới tính như học sinh ở các giai đoạn lứa tuổi sau, nhưng có 2 trường hợp có thể xuất hiện trong mối quan hệ này:

(1) Học sinh nam thích học sinh nữ và (hoặc) ngược lại. Hiện tượng này tuy không phổ biến ở nhiều học sinh nhưng có thể diễn ra ở một vài em trong lớp, nhất là những em phát triển sớm hơn so với tuổi (hiện nay, do gia tốc phát triển mà nhiều học sinh nữ ở tuổi tiểu học đã có hiện tượng dậy thì). Những học sinh này cần được tư vấn, hỗ trợ để hiểu rằng rung cảm đó là bình thường, hoàn toàn có thể thay đổi và quan trọng nhất là các em cần biết cách thể hiện sự quý mến bạn một cách đúng mực, phù hợp.
(2) Hai em không thích nhau, cũng không có tình cảm gì đặc biệt nhưng do các bạn trong lớp tự gán ghép cho các em và lôi kéo các bạn khác hùa vào trêu chọc, dẫn đến hai em này phủ nhận thì bị coi là “nói dối”, mà im lặng thì bị coi là “đồng ý”. Nếu giáo viên cho rằng chuyện này là “không có gì”, “chỉ là trò trẻ con”, sẽ “tự kết thúc” mà thành ra sao nhãng, để tình trạng kéo dài thì những học sinh bị gán ghép có thể sẽ cảm thấy xấu hổ, thu mình, hoặc khó chịu và trở nên hung tính vì các em đang là nạn nhân của một kiểu “bắt nạt tinh thần”.

Do đó, dù là trường hợp nào thì những học sinh gặp khó khăn trong mối quan hệ với bạn khác giới cũng cần được tư vấn, hỗ trợ. Việc nhận diện biểu hiện của học sinh thích (hoặc bị gán ghép là thích) bạn khác giới và định hướng tư vấn, hỗ trợ cho những học sinh này được trình bày ở bảng 1.5:

Bảng 1.5: Biểu hiện và định hướng tư vấn, hỗ trợ cho học sinh tiểu học

thích (hoặc bị gán ghép là thích) bạn khác giới
	Biểu hiện
	Định hướng tư vấn, hỗ trợ cho học sinh

	- Học sinh thích trêu nhau, thường tìm nhiều lí do để được ngồi cạnh hoặc chơi với nhau (đọc sách, chơi chung trong nhóm bạn…);

- Hai bạn thích chơi với nhau hơn là chơi với cả nhóm bạn khác trong lớp;

- Có bạn còn cố ý “để nhầm” đồ dùng học tập (bút, tẩy, thước kẻ…) ở bàn học hoặc cặp sách của bạn kia, với hàm ý là “quà tặng/ quà lưu niệm”;

- Thường bị các bạn trong lớp gán ghép, trêu chọc bằng nhiều hình thức khác nhau (ghép tên, xô đẩy hai bạn vào nhau, bắt phải làm việc cùng nhau…).


	- Với hai học sinh thích nhau:

+ Chuyển chỗ ngồi để 2 học sinh không tiếp tục ngồi gần nhau, mà gần các bạn khác, có điều kiện giao tiếp và chơi thêm với nhiều bạn khác;

+ Không nên phán xét (là đúng hay sai, xấu hay tốt); hoặc quy chụp là học sinh yêu đương sớm; hoặc dọa dẫm, cấm đoán một cách gay gắt. Giáo viên nên tìm cách trò chuyện, tìm hiểu thông tin; thể hiện sự tôn trọng, lắng nghe để học sinh nói rõ hơn về mối quan hệ giữa các em; nhẹ nhàng phân tích để các em hiểu ra và biết cách thể hiện tình cảm quý mến giữa bạn bè với nhau.

- Với những học sinh bị gán ghép là thích nhau: Giáo viên nên quan tâm trò chuyện, giải thích để các em hiểu đó là trò đùa của các bạn; Trấn an các em không phải ngại ngùng hay xấu hổ; Hướng dẫn các em cách giao tiếp quyết đoán để thể hiện rõ ý kiến, tránh để các bạn khác đùa dai, quá trớn; Hướng dẫn và khuyến khích các em tích cực giao lưu và hòa đồng với các bạn để cùng nhau học tập, vui chơi vô tư, thoải mái.

- Với tập thể lớp:

+ Tổ chức nhiều hoạt động tập thể phong phú, hấp dẫn để tất cả học sinh trong lớp tham gia cùng nhau;

+ Tổ chức các chuyên đề tư vấn tâm lí và chuyên đề giáo dục kĩ năng sống liên quan đến các chủ đề về tình bạn; kĩ năng giao tiếp trong quan hệ bạn bè; kĩ năng kiểm soát cảm xúc…
- Giữ mối liên hệ với gia đình, phối hợp với cha mẹ học sinh để cùng tư vấn, hỗ trợ cho các em.


1.3.3. Khó khăn của học sinh tiểu học trong phát triển bản thân

Ở giai đoạn tuổi tiểu học, học sinh đã hình thành và phát triển tự ý thức ở mức độ nhất định nhưng còn chưa hoàn toàn tự lập, tự giác trong sinh hoạt cá nhân; khả năng tự nhận thức, điều chỉnh mình trong các mối quan hệ cũng chưa tốt nên học sinh vẫn gặp khó khăn trong quá trình rèn luyện, phát triển bản thân và cần được tư vấn, hỗ trợ. Việc nhận diện các biểu hiện và định hướng tư vấn, hỗ trợ cho những học sinh gặp khó khăn này được trình bày ở bảng 6:
Bảng 1.6: Biểu hiện và định hướng tư vấn, hỗ trợ

cho học sinh tiểu học gặp khó khăn trong phát triển bản thân

	Biểu hiện
	Định hướng tư vấn, hỗ trợ cho học sinh

	- Chưa hình thành được thói quen và nề nếp học tập cần thiết (còn đi học muộn; quên hoặc làm rơi/ mất, sách, vở, đồ dùng học tập; chưa tự giác hoàn thành các nhiệm vụ học tập…);

- Kĩ năng tự phục vụ chưa tốt (chưa biết tự chuẩn bị quần áo, sách vở trước khi đến trường; giữ vệ sinh cá nhân chưa tốt; trang phục chưa đúng với quy định của nhà trường; chưa tự bảo quản đồ dùng, tài sản của cá nhân…);

- Trong sinh hoạt tập thể, còn ỷ lại, dựa dẫm vào giáo viên và các bạn; hoặc chưa biết cách tham gia một cách phù hợp (chưa phối hợp, hợp tác với các bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ nào đó; hoặc đã được phân công nhưng lại chưa hoàn thành tốt phần việc của mình…);

- Chưa biết cách đánh giá được điểm mạnh và hạn chế của bản thân; còn rụt rè, e ngại hoặc thể hiện mình thái quá trong giao tiếp với giáo viên và các bạn.
	- Quan tâm, trò chuyện với học sinh và cha mẹ học sinh để hiểu hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống, sinh hoạt và học tập, nắm được những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt, học tập…của học sinh.

- Từng bước một, đưa ra những yêu cầu cụ thể, giới hạn thời gian và điều kiện cho học sinh thực hiện; kiểm tra, giám sát việc thực hiện của học sinh; dần dần nâng cao yêu cầu và để học sinh tự kiểm soát việc thực hiện của chính mình.

- Rèn những kĩ năng và thói quen tốt cho học sinh bằng chính những việc trên lớp học (phân công và yêu cầu học sinh phải tự phối hợp với nhau để kê bàn ghế, trực nhật, trang trí lớp, ăn, nghỉ bán trú; tự bảo quản đồ dùng học tập, tư trang cá nhân gọn gàng…);

- Tổ chức các hoạt động cá nhân hoặc tập thể học sinh để các em thực hiện, qua đó, học sinh hiểu được điểm mạnh, hạn chế của mình, tìm những cách thức khác nhau thay đổi, điều chỉnh mình theo hướng tích cực hơn.

- Tổ chức các phong trào thi đua giữ vở sạch-chữ đẹp, thói quen ngăn nắp gọn gàng, đi học đúng giờ, chăm ngoan học giỏi…và có những hình thức khen thưởng phù hợp để khích lệ học sinh, tạo ra không khí thi đua, cố gắng sôi nổi trong tập thể lớp.

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm, nâng cao giá trị vàkĩ năng sống cho học sinh như: kĩ năng tự nhận thức bản thân, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng kiểm soát cảm xúc, giá trị trách nhiệm, giá trị yêu thương…


*
 *

*

Những phân tích trên cho thấy, học sinh tiểu học có thể gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống học đường do nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan khác nhau. Giáo viên, cha mẹ và các lực lượng giáo dục nên tăng cường sự phối hợp, tạo điều kiện, động viên học sinh học tập, xây dựng bầu không khí tâm lí thoải mái, giúp nâng cao năng lực thích ứng cho học sinh trong giai đoạn học tiểu học.

1.4. Nhu cầu tư vấn, hỗ trợ của học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học
Nhu cầu được tư vấn, hỗ trợ là những đòi hỏi mang tính tất yếu về việc được trợ giúp của học sinh khi gặp khó khăn nhất định trong nhận thức, thái độ, hành động nhằm thực hiện quyết định nào đó của mình. Học sinh mong muốn chia sẻ để được trợ giúp, từ đó tìm kiếm giải pháp cho việc giải quyết những khó khăn mà mình gặp phải.

Trên thực tế, ngoài những khó khăn khách quan do đặc điểm hoạt động học tập đem lại, học sinh tiểu học còn gặp nhiều khó khăn cá nhân khác trong quá trình phát triển nên nhu cầu được tư vấn, hỗ trợ của các em là rất lớn.

1.4.1. Nhu cầu về nội dung tư vấn, hỗ trợ của học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học
Không phải chỉ có những học sinh thực sự gặp khó khăn mới cần được tư vấn, hỗ trợ tâm lí mà hoạt động này cần hướng đến tất cả học sinh trong nhà trường, gồm cả những em bình thường hay những em gặp khó khăn cụ thể, nhằm tạo cho học sinh sức khỏe tâm lí ổn định để học tập và rèn luyện tốt hơn. Do đó, nội dung chính của hỗ trợ, tư vấn tâm lí ở bậc tiểu học là tập trung vào những hoạt động mang tính phòng ngừa và can thiệp.

* Trong đó, phòng ngừa được coi là nội dung quan trọng nhất. Vì tiểu học là bậc học đầu tiên trong cuộc đời đi học của trẻ. Khó khăn bắt đầu từ đây, khắc phục được sớm và hiệu quả hay không cũng là từ đây. Nói cách khác, nếu làm tốt hoạt động phòng ngừa trong tư vấn, hỗ trợ tâm lí ngay từ bậc tiểu học thì khó khăn trong quá trình phát triển ở các giai đoạn lứa tuổi sau cũng sẽ được giảm đi về số lượng và mức độ. Việc trải qua giai đoạn tuổi tiểu học một cách tốt đẹp, vững chắc sẽ giúp trang bị cho học sinh những kiến thức nền tảng về học tập, giao tiếp ứng xử và phát triển bản thân, tạo điều kiện cho sự phát triển tâm lí về sau được thuận lợi và ngược lại.

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ mang tính phòng ngừa có thể tập trung vào các vấn đề:

- Tư vấn, hỗ trợ về học tập: Giúp học sinh tăng cường khả năng tập trung chú ý, tăng tính có chủ định trong tất cả các quá trình nhận thức; Rèn kĩ năng đọc - hiểu văn bản nhanh, chính xác; Rèn kĩ năng viết nhanh, đúng chính tả, ngữ pháp; Các phương pháp ghi nhớ con số, công thức, tính toán; Hình thành phương pháp tự học; Hướng dẫn cách xây dựng mục tiêu học tập ngắn hạn và dài hạn; Hướng dẫn cách lập thời gian biểu; Hình thành tính tự tin…

- Tư vấn, hỗ trợ về quan hệ giao tiếp với người lớn và các bạn: Giúp trẻ biết tôn trọng kỉ luật, tập thể; Tuân thủ nội quy chung của trường, lớp; Kính thầy mến bạn; Đoàn kết, hỗ trợ; Thân thiện, học hỏi…

- Tư vấn, hỗ trợ về phát triển bản thân: Khơi dậy nội lực, giúp học sinh tiểu học tự cân bằng và phát triển bản thân; Giúp trẻ hình thành thói quen học tập tự giác (học đúng giờ, làm bài tập đầy đủ, không chơi khi đang học…); Trang bị kiến thức và rèn các kĩ năng sống cần thiết (như kĩ năng tự phục vụ tại gia đình và trường học (thói quen gọn gàng, ngăn nắp, tự giữ gìn và bảo quản đồ dùng học tập; Rèn kĩ năng tự chăm sóc sức khỏe của bản thân (nhận biết đặc điểm thời tiết, chuẩn bị trang phục phù hợp, duy trì thói quen rửa tay, đeo khẩu trang, tập thể dục thường xuyên…); Rèn kĩ năng tự bảo vệ bản thân (trong môi trường học đường và cuộc sống nói chung)…).

* Áp dụng các biện pháp can thiệp là hoạt động có tính hệ thống, sử dụng những kiến thức chuyên môn sâu, phối hợp với nhiều lực lượng khác, tạo ra sức mạnh tổng hợp để giúp đỡ học sinh vượt qua những khó khăn mà các em gặp phải.

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho tiểu học cần khoanh vùng những em có biểu hiện cần giúp đỡ, từ đó có hướng hoặc biện pháp can thiệp thỏa đáng, kịp thời, trước khi vấn đề trở nên phức tạp hoặc nghiêm trọng hơn. Với những học sinh này, nội dung tư vấn, hỗ trợ tâm lí trong nhà trường tiểu học có thể tập trung vào một số vấn đề chính như sau:

- Tư vấn, hỗ trợ các khó khăn trong học tập: Tư vấn, hỗ trợ cho những học sinh khó tập trung chú ý ở mức độ cao và thường xuyên; học sinh có biểu hiện khó đọc, khó viết, khó tính toán.

- Tư vấn, hỗ trợ các khó khăn trong quan hệ giao tiếp: Hỗ trợ cho học sinh có các biểu hiện khó kiểm soát cảm xúc, khó thiết lập và duy trì mối quan hệ ổn định với giáo viên và các bạn khác trong lớp, xa lánh, thu mình, tự ti.

- Tư vấn, hỗ trợ các khó khăn trong phát triển bản thân: Tư vấn, hỗ trợ giúp học sinh nhận thức đúng về các đặc điểm của bản thân; biết xác định đúng các vấn đề mà các em đang gặp phải; Bảo vệ, tạo điều kiện hòa nhập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị bắt nạt hoặc có hoàn cảnh đặc biệt.

1.4.2. Nhu cầu về hình thức tư vấn, hỗ trợ của học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học
Học sinh tiểu học có nhu cầu được tư vấn, hỗ trợ tâm lí cả bằng hình thức trực tiếp và gián tiếp. Trong đó, hình thức phù hợp với đặc điểm tâm lí, nhân cách và có hiệu quả với học sinh tiểu học hơn cả là tư vấn - hỗ trợ tâm lí trực tiếp.

Trong hình thức tư vấn - hỗ trợ trực tiếp, đa số học sinh tiểu học mong muốn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm; hoạt động hình thành và rèn luyện giá trị sống, kĩ năng sống; hoạt động thăm quan, ngoại khóa.

Trên thực tế, hình thức tư vấn - hỗ trợ hiệu quả nhất là kết hợp cả tư vấn - hỗ trợ cá nhân với tư vấn - hỗ trợ nhóm và tư vấn - hỗ trợ gia đình để có thể phát huy cao độ nguồn lực và chất lượng hỗ trợ cho học sinh.

Mỗi hình thức tư vấn, hỗ trợ tâm lí có ưu điểm và hạn chế riêng. Tùy vào vấn đề cụ thể mà học sinh gặp phải, hoàn cảnh gia đình, điều kiện của từng em…mà giáo viên sẽ quyết định lựa chọn hay phối hợp các hình thức tư vấn, hỗ trợ sao cho phù hợp và hiệu quả nhất.

	Tóm lại, để công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học đạt hiệu quả, giáo viên nên:

( Tư vấn, hỗ trợ dựa trên đặc điểm tâm sinh lí của học sinh (có tính đến những khác biệt nhất định về giới, dân tộc, khu vực…) nhằm đảm bảo tính phù hợp và vừa sức;

( Tư vấn, hỗ trợ tiếp tục làm phát triển đặc điểm tâm sinh lí của học sinh, tạo tiền đề thuận lợi cho giai đoạn lứa tuổi sau nhằm đảm bảo tính kế thừa và phát triển;

( Tư vấn, hỗ trợ theo những khó khăn khác nhau mà học sinh gặp phải nhằm giải quyết kịp thời và đúng với hoàn cảnh thực tế của mỗi em;

( Tư vấn, hỗ trợ phù hợp với mong muốn của học sinh cả về nội dung, hình thức hoạt động tư vấn, hỗ trợ nhằm đem lại cảm nhận an toàn, hài lòng, tin tưởng và các cảm xúc tích cực khác.


*  
*

*

NỘI DUNG 2

XÂY DỰNG, LỰA CHỌN, THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ TƯ VẤN TÂM LÍ
CHO HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP THỰC TIỄN TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, DẠY HỌC
	Trong Nội dung 2, tài liệu trình bày 2 vấn đề:

(1) Xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học

(2) Phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học


2.1. Xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học
2.1.1. Chuyên đề tư vấn tâm lí

- Khái niệm: Là những vấn đề có liên quan đến đời sống tâm lí của học sinh được giáo viên xây dựng, lựa chọn có hệ thống để hướng dẫn các em tìm hiểu, thảo luận, thực hành…, giúp học sinh nâng cao hiểu biết về vấn đề đó; đồng thời có khả năng vận dụng kiến thức đã tìm hiểu vào hoạt động học tập, quan hệ giao tiếp và phát triển các phẩm chất, năng lực cốt lõi để được khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và xã hội.

- Do đặc thù của nhà trường tiểu học về thời lượng dành cho các môn học, và cũng để tránh “quá tải” cho học sinh nên những nội dung giáo dục chung (giáo dục an toàn giao thông, giáo dục môi trường….) và chuyên đề tư vấn tâm lí được thực hiện lồng ghép theo hai hình thức: lồng ghép trong môn học (qua hoạt động dạy học của giáo viên) hoặc lồng ghép trong hoạt động giáo dục (qua hoạt động trải nghiệm). Trong đó:

+ Với chuyên đề tư vấn tâm lí lồng ghép trong môn học: Các vấn đề/chủ đề liên quan đến khía cạnh tâm lí có thể thiết kế thành chuyên đề lồng ghép vào một số môn học chính khóa như là một hoạt động/một phần của môn học đó.
Ngoài Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, nhà trường tiểu học còn có một số môn như: Thể dục, Đạo đức, Tập đọc, Tự nhiên và xã hội (một số trường còn có môn Kỹ năng sống, Giá trị sống). Việc chọn chủ đề lồng ghép cần căn cứ vào: đặc thù về nội dung và phương pháp tổ chức dạy học của môn học đó và tính tương thích giữa nội dung môn học và nội dung các chuyên đề tâm lí được lựa chọn. Việc lồng ghép chuyên đề tư vân tâm lí trong môn học vừa đảm bảo mục tiêu của môn học đồng thời giúp học sinh nâng cao hiểu biết và có kĩ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến khó khăn tâm lí. Chẳng hạn, chuyên đề “Hình thành thói quen tự học” có thể lồng ghép vào môn Tự nhiên và Xã hội hay chuyên đề “Chia sẻ và trách nhiệm” lồng ghép vào môn Đạo đức, Tập đọc...

+ Với chuyên đề tư vấn tâm lí lồng ghép hoạt động giáo dục: Các vấn đề/chủ đề liên quan đến lĩnh vực tâm lí có thể thiết kế thành các chuyên đề thực hiện lông ghép trong hoạt động trải nghiệm với các hình thức: sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, diễn đàn, cuộc thi về các chủ đề liên quan đến nội dung cần tư vấn, hỗ trợ cho học sinh.
Hoạt động giáo dục trong nhà trường tiểu học khá đa dạng. Theo Chương trình phổ thông 2018, hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục bắt buộc, có vị trí như một môn học và được thực hiện với thời lượng 105 tiết/ 1 năm (tức là 3 tiết/ 1 tuần học). Hoạt động trải nghiệm triển khai theo 4 mạch nội dung: Hướng vào bản thân, hướng đến xã hội, hướng đến tự nhiên và hướng nghiệp. Hoạt động này được tổ chức dưới các phương thức đa dạng như: phương thức có tính khám phá, phương thức có tính thể nghiệm tương tác, phương thức có tính cống hiến và phương thức có tính nghiên cứu. Bên cạnh đó, để tổ chức hoạt động trải nghiệm, có thể lựa chọn đa dạng các loại hình như: chào cờ, sinh hoạt lớp, câu lạc bộ, chủ đề.

Thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục (hoạt động trải nghiệm) khá phù hợp vì một số lí do sau:

- Mạch nội dung của hoạt động trải nghiệm khá bao quát và rộng (từ bản thân, xã hội, tự nhiên, hướng nghiệp) vì vậy có thể giao thoa với một số chủ đề tư vấn tâm lí giằm gải quyết các vấn đề tâm lí của học sinh (học tập, mối quan hệ, phát triển bản thân);

- Bản chất của hoạt động trải nghiệm và tổ chức các chuyên đề tư vân tâm lí đều thực hiện theo phương thức trải nghiệm. Tổ chức khám phá các kinh nghiệm của học sinh để từ đó kết nối với những kinh nghiệm mới thông qua tham gia các hoạt động đa dạng. Kinh nghiệm mới được vận dụng linh hoạt trong cuộc sống của học sinh. Hoạt động này tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng để thực hiện những nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã hội phù hợp với lứa tuổi.
2.1.2. Căn cứ xây dựng, lựa chọn và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học
Việc xây dựng, lựa chọn và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh nói chung, học sinh tiểu học nói riêng cần dựa trên các cơ sở pháp lí, cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn xác định.
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Sơ đồ 2.1. Cơ sở xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí 
cho học sinh tiểu học

a. Cơ sở pháp lí

Các văn bản pháp lí cần nghiên cứu và đảm bảo khi xây dựng chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học bao gồm:

- Thông tư 32/2018/TT- BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông.

- Công văn 3535/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm cấp Tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020-2021.

- Công văn 3866/ BGDĐT-GDTH ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021.

- Công văn 3536/BGDĐT-GDTH ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục địa phương cấp tiểu học trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và tổ chức thực hiện từ năm học 2020-2021.

- Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.

- Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học.

- Công văn 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học.
- Công văn về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học hàng năm đối với giáo dục tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các chỉ đạo về nội dung giáo dục văn hoá, chính trị, tư tưởng, kinh tế,… của Uỷ ban nhân dân nơi trường đóng.Các văn bản hướng dẫn về nội dung sinh hoạt Sao nhi đồng, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

b. Cơ sở khoa học

- Đặc điểm tâm lí của học sinh (có tính đến sự khác biệt theo giới tính, vùng miền và khu vực…)

- Khó khăn của học sinh ở những lĩnh vực khác nhau như học tập, giao tiếp hay phát triển bản thân (như đã trình bày ở nội dung 1).

c. Cơ sở thực tiễn

- Yêu cầu và phân phối chương trình giáo dục phổ thông của từng cấp học.

- Chức năng, nhiệm vụ và năng lực của giáo viên và giáo viên kiêm nhiệm công việc tư vấn tâm lí (nếu có) cũng như các lực lượng khác trong và ngoài nhà trường.

- Đặc điểm riêng về văn hóa, cơ sở vật chất, điều kiện tài chính...của từng trường, từng địa phương.

2.1.3. Quy trình xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học
* Quy trình xây dựng, lựa chọn và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh là quá trình giáo viên chủ động tiến hành một cách có hệ thống các công việc (bước): 1- xây dựng danh sách chuyên đề; 2- lựa chọn chuyên đề; 3- tổ chức thực hiện; 4- đánh giá thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh, nhằm giúp các em nâng cao hiểu biết về chủ đề đó; vận dụng kiến thức đã tìm hiểu để phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề trong học tập và cuộc sống, kĩ năng xã hội, làm chủ bản thân, có đời sống tinh thần khỏe mạnh và hạnh phúc.
Việc xây dựng, lựa chọn, thực hiện một chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh thường gồm 4 bước cơ bản sau:
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Sơ đồ 2.2. Quy trình xây dựng, lựa chọn và thực hiện

chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh
Từng bước của quy trình trên gồm những nội dung cụ thể như sau:

a. Bước 1- Xây dựng danh sách chuyên đề
Trước khi lựa chọn thực hiện một chuyên đề tư vấn tâm lí phù hợp với học sinh, giáo viên cần xây dựng một danh sách các chuyên đề có liên quan để có thể tiến hành trong hoạt động dạy học và giáo dục. Công việc này cần được thực hiện thông qua việc khảo sát nhu cầu từ phía học sinh.

* Khảo sát nhu cầu

- Là quá trình thu thập thông tin một cách có hệ thống về mong muốn, vấn đề nổi cộm của học sinh (nhận thức, cảm xúc và hành vi, định hướng giá trị, nhu cầu, năng lực....) để định hướng lựa chọn vấn đề cần xây dựng chuyên đề tư vấn tâm lí nhằm nâng cao hiểu biết và năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh.

- Việc khảo sát nhu cầu trước khi xây dựng chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh mang lại nhiều lợi ích khác nhau: 1- Đáp ứng mong muốn của học sinh, theo đó, sẽ thu hút hứng thú của các em tham gia khi chương trình triển khai; 2- Tránh áp đặt chủ quan từ phía giáo viên; 3- Cung cấp thông tin cho nhà trường về những vấn đề mà học sinh đang quan tâm và có thể thiếu hụt thông tin hay hạn chế về kĩ năng để nhà trường đưa vào kế hoạch giáo dục chung. Điều này giúp giáo viên, nhà trường nhận diện những khó khăn, vướng mắc của học sinh để hỗ trợ kịp thời, góp phần giảm thiểu nguy cơ có thể tiến triển thành vấn đề rối nhiễu tâm lí trong tương lai; 4- Giúp xác định khoảng trống giữa các điều kiện hiện tại và kết quả mong đợi để đánh giá những nguồn lực có thể đáp ứng được nhu cầu đó; 5- Là một trong những bước quan trọng góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và năng lực của giáo viên.

- Có nhiều cách khác nhau để giáo viên tìm ra nhu cầu cũng như những vấn đề đang tồn tại trong suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của học sinh mà các em chưa biết cách giải quyết, gồm: 1- Phương pháp chính thức: khảo sát bằng phiếu hỏi, phỏng vấn nhóm nhỏ/ cá nhân học sinh, qua kết quả quan sát của giáo viên…; 2- Phương pháp không chính thức: qua các kết quả nghiên cứu xã hội học (tỉ lệ học sinh đi học muộn, bỏ học, nghiện game...) hoặc qua thống kê số lượng học sinh vi phạm nội quy, kỉ luật của nhà trường…Mỗi phương pháp có ưu và nhược điểm riêng nên giáo viên cần cân nhắc điều kiện phối hợp các phương pháp trên để có kết quả đánh giá nhu cầu phù hợp nhất.

- Việc khảo sát nhu cầu nên được thực hiện trên chính học sinh nhưng cũng cần cân nhắc thêm thông tin từ các nguồn khác như: giáo viên, cha mẹ học sinh, Ban giám hiệu/các nhà quản lí, phương tiện truyền thông và kết quả nghiên cứu thực chứng của các nhà khoa học uy tín...

* Đề xuất danh sách chuyên đề: Sau khi khảo sát nhu cầu, giáo viên phân tích kết quả khảo sát nhu cầu và tập hợp thành các vấn đề theo thứ tự giảm dần mức độ quan tâm, mong muốn của học sinh hoặc mức độ nghiêm trọng của vấn đề để lựa chọn một chuyên đề phù hợp nhất. Chuyên đề được lựa chọn sau đó có thể được trao đổi với Ban giám hiệu, tổ hỗ trợ học sinh, để cân nhắc các điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí, thời gian, nguồn lực...để thực hiện cho có hiệu quả cao nhất.

b. Bước 2 - Lựa chọn chuyên đề tư vấn tâm lí

Sau khi khảo sát nhu cầu, trên cơ sở danh sách chuyên đề được đề xuất, giáo viên lựa chọn một chuyên đề cụ thể để thiết kế, với các công việc cụ thể sau:

* Công việc 1: Xác định mục đích thiết kế chuyên đề tư vấn tâm lí: Công việc này đòi hỏi giáo viên trả lời câu hỏi “Thiết kế chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh để làm gì?” Việc xác định rõ mục đích sẽ giúp định hướng xây dựng nội dung phù hợp.
* Công việc 2: Đánh giá đầu vào

Mục đích của việc đánh giá đầu vào là nhằm xác định thực trạng hiện tại của vấn đề mà học sinh đang gặp khó khăn hoặc có nhu cầu tư vấn. Kết quả của việc đánh giá đầu vào có thể coi như dữ liệu ban đầu làm cơ sở đánh giá hiệu quả của chuyên đề tư vấn (so sánh với kết quả đánh giá đầu ra).

Đánh giá đầu vào có thể được thực hiện một cách chính thức (sử dụng trắc nghiệm, bảng hỏi, bảng kiểm có sẵn) hoặc giáo viên có thể tự xây dựng những câu hỏi kiểm tra ở mức độ đơn giản dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm nhanh (quiz) về hiểu biết và kĩ năng hiện có của học sinh.

* Công việc 3: Phân tích kết quả và xây dựng kế hoạch

Kết quả đánh giá đầu vào được giáo viên xử lí, phân tích để đưa ra nhận định về mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà học sinh đang gặp phải hoặc mức độ hiểu biết, kĩ năng hiện có của học sinh. Trên cơ sở đó, giáo viên xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai chuyên đề: thời lượng (dài hay ngắn), nội dung (trọng tâm), hình thức tổ chức; người triển khai (giáo viên hay chuyên gia).

* Công việc 4: Thiết kế chuyên đề

- Nhìn chung, việc thiết kế chuyên đề càng được thực hiện tỉ mỉ, chi tiết càng tốt. Giáo viên nên quan tâm đến các nội dung: 1- Tên chuyên đề (nên ngắn gọn, dễ nhớ, tạo ấn tượng với học sinh); 2- Mục tiêu (xác định kết quả kì vọng sau khi kết thúc chuyên đề tư vấn); 3- Thời lượng (căn cứ vào nội dung để thiết kế thời lượng là 1 buổi hay nhiều buổi); 4- Hình thức (lồng ghép vào dạy học môn học hay hoạt động giáo dục); 5- Chủ thể thực hiện (giáo viên hay mời chuyên gia ngoài trường); 6- Nội dung (chỉ rõ những nội dung trọng tâm để định hướng cho học sinh tham gia hoạt động); 7- Kế hoạch và nội dung thực hiện (lên kế hoạch chi tiết cho việc triển khai các nội dung trên với từng hoạt động cụ thể).
- Minh họa: bản thiết kế chuyên đề tư vấn tâm lí “Sở thích, khả năng, giá trị của tôi”
	1.Tên chuyên đề: SỞ THÍCH, KHẢ NĂNG, GIÁ TRỊ CỦA TÔI

2. Mục tiêu

Qua thực hiện chuyên đề này, học sinh lớp 3 có thể:

- Phát hiện được sở thích, khả năng, giá trị của bản thân

- Tự tin về sở thích, khả năng của bản thân

- Có cơ hội phát triển năng lực thích ứng với cuộc sống

3. Thời lượng: 02 tiết

4. Hình thức
Chuyên đề có thể thực hiện trong hoạt động giáo dục (hoạt động trải nghiệm) cho học sinh lớp 3, theo mạch nội dung “Hướng vào bản thân”, với yêu cầu cần đạt “Nhận ra được những nét riêng của bản thân”; hoặc “Giới thiệu được các sở thích của bản thân và sản phẩm được làm theo sở thích”.
5. Chủ thể thực hiện: Giáo viên chủ nhiệm

6. Nội dung trọng tâm: hiểu biết của học sinh về sở thích, khả năng, giá trị của bản thân; tự tin thể hiện những sở thích và khả năng của bản thân.

7. Kế hoạch và hoạt động cụ thể

TIẾT 1

7.1. Trò chơi: “Gió thổi”

- Thời gian: 5 phút

- Mục đích: Tạo không khí hứng khởi cho học sinh

- Phương tiện: Sắp xếp vị trí chỗ ngồi hợp lí và chuẩn bị ghế ngồi đầy đủ cho học sinh khi tham gia trò chơi.

- Cách tiến hành:

+ Học sinh ngồi theo vòng tròn, mỗi người ngồi trên 1 ghế. Riêng người điều khiển (giáo viên hoặc học sinh được giao nhiệm vụ quản trò) đứng giữa vòng tròn, không có ghế ngồi.
+ Khi người điều khiển trò chơi hô: “Gió thổi! Gió thổi!”, cả lớp đồng thanh hỏi lại: “Thổi ai? Thổi ai?”.

+ Người điều khiển chọn một đặc điểm nào đó và hô (ví dụ: “Thổi vào những người đeo kính”/ “Thổi vào những người tóc ngắn”…). Khi ấy, những người chơi có đặc điểm đó phải đứng dậy và chạy đổi ghế cho nhau. Tranh thủ lúc ấy, người điều khiển sẽ chiếm lấy một ghế và ngồi vào. Người chơi nào không tìm được ghế để ngồi sẽ phải đứng vào giữa vòng tròn, tiếp tục hô cho các các bạn đổi chỗ cho nhau.

+ Lưu ý, mỗi lần chơi, người điều khiển cần nêu những đặc điểm khác nhau để đảm bảo mọi người trong lớp đều có cơ hội chạy đổi chỗ.

7.2. Thảo luận về câu chuyện “Trói voi bằng dây thừng”

- Thời gian: 10 phút

- Mục đích: Nâng cao sự tự tin bằng khả năng của bản thân

- Phương tiện: 1- Câu chuyện “Trói voi bằng dây thừng”; 2- Nhạc và hình ảnh minh họa cho bức tranh;

- Cách tiến hành:

+ Học sinh lắng nghe câu chuyện: “Trói voi bằng dây thừng”

+ Thảo luận: ♣ Tại sao con voi không thể tự mình thoát ra khỏi dây thừng đó?

♣ Em có liên hệ gì với bản thân trong cuộc sống?

+ Thông điệp của câu chuyện: Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội tốt đến với mình chỉ vì nghĩ rằng bản thân không thể làm được dù chưa thử bao giờ và luôn sợ thất bại. Thay vì lo sợ sai lầm, sao không thử cố gắng hết sức một lần?

7.3. Khám phá sở thích, khả năng, giá trị của em
- Thời gian: 15 phút

- Mục đích: Phát hiện sở thích, khả năng, giá trị của bản thân

- Phương tiện: Phiếu bài tập

- Cách tiến hành:

+ Học sinh hoàn phiếu bài tập “Sở thích, khả năng, giá trị của tôi”

+ Học sinh có thể chia sẻ trước lớp về phiếu bài tập đó
+ Thảo luận:

♣ Em có gặp khó khăn khi xác định sở thích, khả năng và các giá trị khác của mình không?
♣ Em cảm thấy như thế nào khi chia sẻ sở thích, khả năng và các giá trị của mình với các bạn?

+ Thông điệp: Mỗi người đều có sở thích, khả năng và giá trị riêng.
----------------------------------

TIẾT 2

7.4. Tự tin thể hiện sở thích, khả năng, giá trị của bản thân
- Thời gian: 25 phút

- Mục đích: Tự tin thể hiện sở thích, khả năng của bản thân trước tập thể lớp

- Phương tiện: Giấy A0, nhạc, video…

- Cách tiến hành:
+ Chia lớp thành các nhóm để cùng sáng tạo nội dung hoạt động và đóng vai:
Chẳng hạn:
♣ Nhóm 1: Sáng tạo câu chuyện về các loài vật trong khu rừng. Mỗi loài vật có một khả năng, thế mạnh riêng. Học sinh đóng vai và thể hiện thế mạnh đó của từng loài.
♣ Nhóm 2: Thành lập một ban nhạc. Mỗi học sinh đóng vai một loại nhạc cụ và thể hiện đặc điểm riêng, nổi bật của nhạc cụ đó trong ban nhạc.
♣ Nhóm 3: Đóng vai các đầu bếp trong một nhà hàng. Mỗi học sinh đóng vai một đầu bếp, biết nấu các món khác nhau. Học sinh vẽ món ăn mình nấu ra giấy để cùng chia sẻ với các bạn.

…
+ Từng nhóm thể hiện sản phẩm đóng vai của nhóm mình.
+ Thông điệp: Nên tự tin thể hiện những sở thích, khả năng, giá trị của mình.
7.5. Tổng kết

- Thời gian: 5 phút

- Mục đích: Tổng kết lại chương trinh, củng cố sự hiểu biết về sở thích, khả năng, giá trị của bản thân

- Phương tiện: Phiếu phản hồi, phần thưởng (nếu có)

- Cách tiến hành:
+ Nhắc lại nội dung đã cùng tìm hiểu trong chuyên đề.

+ Tổng kết, khen thưởng cho nhóm và học sinh có hoạt động tích cực.

+ Sử dụng kĩ thuật phản hồi (như phiếu phản hồi, phỏng vấn nhanh) về những cảm nhận và suy nghĩ của học sinh sau khi tham gia chuyên đề.

----------------------------------
PHỤ LỤC: Câu chuyện “Trói voi bằng dây thừng”

Tại sở thú, khi đi ngang qua khu voi ở, những vị khách đã vô cùng bất ngờ khi thấy con voi to lớn như vậy nhưng chỉ bị trói chân bằng một sợi dây thừng mỏng, nhỏ. Đặc biệt hơn, dường như con voi không hề có ý định cố thoát ra khỏi sợi dây đó. Đem thắc mắc này hỏi người quản tượng, người quản tượng trả lời: “Khi con voi còn nhỏ, chúng tôi dùng sợi dây đó để trói chân nó. Khi lớn lên một chút, chúng vẫn nghĩ rằng bản thân không thể dứt khỏi sợi dây như khi còn nhỏ. Và cứ thế, các anh thấy đấy, nó vẫn “hài lòng” với sợi dây ấy”.
Lúc này, những người khách mới vỡ lẽ. Hóa ra con voi có thể dễ dàng thoát khỏi sợi dây bất cứ khi nào nó muốn nhưng chúng lại nghĩ rằng bản thân không đủ sức mạnh nên đã không làm gì cả./.


- Nếu nhà trường không có thời gian hay điều kiện để tổ chức chuyên đề tư vấn tâm lí độc lập thì giáo viên có thể thực hiện chuyên đề đó bằng hình thức lồng ghép trong các môn học hoặc hoạt động giáo dục (hoạt động trải nghiệm) của nhà trường. Theo đó, chuyên đề tư vấn tâm lí sẽ được thiết kế và triển khai theo mẫu của hoạt động mà nó lồng ghép vào (Nếu lồng ghép vào môn học thì giáo viên sẽ thiết kế và thực hiện theo mẫu thiết kế kế hoạch bài dạy. Nếu lồng ghép vào hoạt động giáo dục (hoạt động trải nghiệm) thì sẽ thiết kế và thực hiện theo mẫu tổ chức hoạt động giáo dục/ hoạt động trải nghiệm).

c. Bước 3 - Tổ chức thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí

- Là quá trình giáo viên thực hiện các công việc được xác định ở bước 2 vào thực tiễn học đường. Khi tổ chức chuyên đề tư vấn tâm lí, giáo viên cần quan sát, theo dõi và đánh giá mức độ tham gia của học sinh, thái độ và phản hồi của các em để điều chỉnh cho phù hợp.
- Khi thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí, giáo viên có thể lựa chọn các hình thức tổ chức lồng ghép khác nhau (như lồng ghép vào giờ sinh hoạt dưới cờ, giờ sinh hoạt lớp hoặc giờ hoạt động trải nghiệm theo chủ đề).
- Để thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí theo hình thức lồng ghép, giáo viên nên căn cứ vào những khó khăn học sinh thường gặp để lồng ghép vào việc thực hiện các yêu cầu cần đạt của hoạt động giáo dục (hoạt động trải nghiệm) theo gợi ý ở bảng 2.1:
Bảng 2.1: Gợi ý thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học

theo hình thức lồng ghép vào hoạt động giáo dục (hoạt động trải nghiệm)
	Nhóm khó khăn
	Khó khăn cụ thể
	Nội dung tư vấn, hỗ trợ
	Gợi ý thực hiện

	Trong học tập
	Học sinh chưa tự giác làm bài tập về nhà do chưa hiểu bài
	- Hỗ trợ phần kiến thức mà học sinh chưa hiểu;

- Rèn thói quen tự giác trong học tập
	- Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong môn học mà học sinh chưa hiểu bài, chưa làm được bài tập.

- Hoạt động trải nghiệm:

+ Theo mạch nội dung hướng đến xã hội, với hoạt động xây dựng nhà trường, có thể lồng ghép vào yêu cầu cần đạt: “Nhận biết được những việc nên làm vào giờ học, những việc nên làm vào giờ chơi và thực hiện được những việc đó” (với học sinh lớp 1)

+ Theo mạch nội dung hướng vào bản thân, có thể lồng ghép vào yêu cầu cần đạt: “Sắp xếp được thứ tự các hoạt động, công việc trong ngày của bản thân và bước đầu thực hiện thời gian biểu đề ra” (với học sinh lớp 3)

	
	…
	…
	…

	Trong giao tiếp


	Học sinh chưa có lời nói lễ phép hay hành động đúng mực khi giao tiếp với người lớn
	Rèn kĩ năng giao tiếp lịch sự
	- Lồng ghép trong môn “Giáo dục lối sống”, “Đạo đức”
- Hoạt động trải nghiệm:

+ Theo mạch nội dung hướng vào bản thân, với hoạt động khám phá bản thân, có thể lồng ghép vào yêu cầu cần đạt “Thể hiện được một số biểu hiện cảm xúc và hành vi yêu thương phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp thông thường” (với học sinh lớp 1) hoặc các yêu cầu tương tự liên quan đến việc nhận biết, điều chỉnh cảm xúc (với học sinh lớp 2, 3, 4, 5)

+ Theo mạch nội dung hướng vào xã hội, với hoạt động chăm sóc gia đình, có thể lồng ghép vào yêu cầu cần đạt:“Thực hiện được lời nói, việc làm thể hiện tình yêu thương với các thành viên trong gia đình phù hợp với lứa tuổi” (với học sinh lớp 1) hoặc các yêu cầu tương tự (với học sinh lớp 2, 3, 4, 5).

	
	…
	…
	…

	Trong phát triển bản thân


	Chưa nhận diện được những tình huống thiếu (hoặc không) an toàn trong trường học
	Nhận diện được nguy cơ và có cách phòng tránh các nguy cơ mất an toàn trong trường học
	- Lồng ghép trong môn học “Tự nhiên và xã hội”

- Hoạt động trải nghiệm:

+ Theo mạch nội dung hướng vào bản thân, với hoạt động khám phá bản thân, có thể lồng ghép vào yêu cầu cần đạt: “Nêu được những hành động an toàn, không an toàn khi vui chơi và thực hiện được một số hành vi tự bảo vệ” (với học sinh lớp 1) hoặc các yêu cầu tương tự liên quan đến việc đảm bảo sự an toàn cho bản thân (với học sinh lớp 2, 3, 4, 5);

+ Theo mạch nội dung hướng đến xã hội, với hoạt động xây dựng nhà trường, có thể lồng ghép vào yêu cầu cần đạt: “Thực hiện được ý tưởng về việc trang trí, lao động vệ sinh lớp học, có ý thức giữ an toàn trong khi trang trí lớp học” (với học sinh lớp 3).

	
	…
	…
	…


Trong quá trình thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí theo hình thức lồng ghép, giáo viên nên quan tâm phát hiện những khó khăn (về kiến thức, kĩ năng…) để tiếp tục hỗ trợ học sinh thực hiện được các yêu cầu cần đạt của chuyên đề và hoạt động giáo dục (hoạt động trải nghiệm) đó.
d. Bước 4 - Đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí

- Một chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh không nên xây dựng chỉ để cho một thời điểm và chỉ dùng một lần mà nên được tiếp tục sử dụng cho những năm học/khối lớp tiếp theo nếu học sinh có nhu cầu. Vì thế việc đánh giá hiệu quả của chuyên đề là cần thiết.

- Đánh giá hiệu quả của chuyên đề tư vấn tâm lí có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau: 1- So sánh giữa kết quả đầu vào và đầu ra (kết thúc chuyên đề) thông qua việc sử dụng một công cụ đánh giá hoặc xử lí tình huống hay bài trắc nghiệm nhanh (cả trước và sau khi triển khai chuyên đề tư vấn tâm lí); 2- Phát phiếu phản hồi để học sinh trả lời (phiếu do giáo viên tự thiết kế).

- Sau khi đánh giá kết quả chương trình, giáo viên tổng kết và đề xuất với Ban giám hiệu nhà trường về hướng tiếp theo sử dụng chuyên đề như kết thúc hay tiếp tục; có hay không điều chỉnh với nhóm học sinh khác trong trường.
2.1.4. Gợi ý lồng ghép chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học vào hoạt động dạy học và giáo dục (phụ lục 4)
2.2. Phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học
Việc phân tích các trường hợp thực tiễn trong tài liệu này được dùng với nội hàm là hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho học sinh đã có những khó khăn trong học tập, quan hệ giao tiếp và phát triển bản thân ở mức độ nhẹ hoặc vừa, chưa đến mức rối nhiễu nặng. Phân tích trường hợp vì thế sẽ bao gồm nhiều công việc đòi hỏi sự đầu tư thời gian và công sức của giáo viên, đôi khi cần sự hỗ trợ và giám sát của các chuyên gia trong lĩnh vực can thiệp, giáo dục đặc biệt và trị liệu tâm lí.

2.2.1. Khái niệm phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
Phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh là hoạt động của giáo viên kết nối và phối hợp với các lực lượng khác nhau nhằm thu thập thông tin liên quan đến vấn đề mà học sinh đang gặp phải; xác định vấn đề/ khó khăn chính của học sinh; nhận diện nguyên nhân, tìm kiếm nguồn lực và lên kế hoạch trợ giúp học sinh giải quyết vấn đề một cách đúng hướng và có hiệu quả.

Phân tích trường hợp thực tiễn trong tư vấn, hỗ trợ học sinh có liên quan đến việc định hình trường hợp, nghĩa là việc mô tả mối quan hệ tác động và ảnh hưởng qua lại lẫn nhau giữa các yếu tố ảnh hưởng, lí giải nguyên nhân, điều kiện duy trì vấn đề mà học sinh gặp phải. Phân tích trường hợp là một quá trình mở nên có thể điều chỉnh và xây dựng lại trong thực tiễn tư vấn, hỗ trợ học sinh.
2.2.2. Căn cứ phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học
Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, thì năng lực “tư vấn, hỗ trợ học sinh” là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên (Tiêu chuẩn 2, tiêu chí 7).

Việc phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học không chỉ thể hiện sự đáp ứng nội dung này về mặt pháp lí, mà còn cho thấy khả năng thích ứng, phát triển năng lực của giáo viên trong bối cảnh xã hội thay đổi, học sinh ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn trong học tập và cuộc sống, cần sự trợ giúp nhiều hơn của giáo viên và nhà trường (cơ sở thực tiễn). Các nghiên cứu cũng cho thấy, khi giáo viên hỗ trợ được học sinh giải quyết kịp thời các khó khăn, sẽ giúp xây dựng mối quan hệ thân thiện với các em, tạo môi trường học tập an toàn để học sinh tìm thấy niềm vui, hạnh phúc khi đến trường (cơ sở khoa học). Trong mô hình trường học hạnh phúc (Happy School) do UNESCO đề xướng (2016), mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh cũng được coi là một trong ba thành tố then chốt để xây dựng ngôi trường hạnh phúc.
Vì vậy, khi phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học, giáo viên cần căn cứ vào: 1- Lĩnh vực, vấn đề mà học sinh gặp phải; 2- Đạo đức nghề, các nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học; 3- Chức năng, nhiệm vụ, năng lực thực tiễn của giáo viên; 4- Yêu cầu thực tế, bối cảnh văn hóa của từng trường học, địa phương; 5- Mong đợi của giáo viên, cha mẹ và học sinh.

2.2.3. Mục đích phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học: 1- Tóm tắt các vấn đề chính mà học sinh gặp phải; 2- Cho biết những khó khăn của học sinh có liên quan đến nhau như thế nào; 3- Lí giải các nguyên nhân gây ra vấn đề khó khăn, vướng mắc của học sinh; 4- Hình dung được những nguồn lực có thể kết nối để hỗ trợ học sinh; 5- Đưa ra kế hoạch tư vấn, hỗ trợ dựa trên quy trình và căn cứ xác định.

2.2.4. Ý nghĩa của phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học: 1- Hiểu vấn đề mà học sinh đang gặp phải dưới góc độ tâm lí và căn nguyên nảy sinh vấn đề đó; 2- Đưa ra giả thuyết về vấn đề của học sinh; 3- Xác định thứ tự các vấn đề và ưu tiên cho việc hỗ trợ, tư vấn; 4- Đưa ra kế hoạch hỗ trợ phù hợp dựa trên việc tính đến các nguồn lực có thể hỗ trợ cho học sinh; 5- Tránh định kiến hay thiên vị vì thông qua việc xây dựng mô hình về vấn đề của học sinh sẽ giúp giáo viên nhìn ra những vấn đề còn chưa được quan tâm hoặc được quan tâm quá mức.
2.2.5. Quy trình phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học
* Quy trình phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh thường gồm 6 bước chính như sau:

[image: image6.png]Buéc 1: Thu thap théng tin cua hoc sinh

An dé/ khoé khan cua hoc sinh
Buéc 3: Xac dinh van dé ctia hoc sinh
Buéc 4: Xay dung ké hoach te van, hé tro hoc sinh

Buéc 5: Thuc hién tw van, hd tro hoc sinh

Budéc 6: Danh gia két qua tu van, hé tro hoc sinh





Sơ đồ 2.3. Các bước phân tích trường hợp thực tiễn về

tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học
Nội dung cụ thể của các bước trong quy trình trên được thể hiện như sau:

- Bước 1: Thu thập thông tin của học sinh: Giáo viên quan tâm tìm hiểu thông tin liên quan đến học sinh (điểm mạnh, điểm yếu; mối quan hệ với thành viên trong gia đình, bạn bè; thói quen và lực học; tiền sử bệnh tật; sở thích…) và vấn đề các em đang gặp phải, từ nhiều nguồn khác nhau (bản thân học sinh, cha mẹ/người chăm sóc, bạn thân, anh/chị em…).
- Bước 2: Liệt kê các vấn đề/ khó khăn của học sinh: Sau khi thu thập thông tin từ nhiều nguồn, giáo viên cần có một danh sách các vấn đề mà học sinh đang gặp phải, trong đó xác định những vấn đề chính/nghiêm trọng và những vấn đề phụ/ít nghiêm trọng, có thể là hệ quả của vấn đề chính. Ngoài ra, giáo viên cũng cần phân loại đâu là vấn đề khách quan (do những người khác không phải học sinh nói ra) và đâu là vấn đề chủ quan (do học sinh tự nói ra).
- Bước 3: Xác định vấn đề của học sinh: Trên cơ sở danh sách các vấn đề được xác định từ bước 2, giáo viên tiến hành thảo luận với đồng nghiệp hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn để xác định vấn đề chính của học sinh, đồng thời lí giải nguyên nhân, điều kiện duy trì và phát triển vấn đề của các em.

- Bước 4: Xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh
Kế hoạch tư vấn, hỗ trợ cần có các nội dung sau: 1- Mục tiêu: Kế hoạch tư vấn, hỗ trợ cần xác định mục tiêu dài hạn cần đạt được sau khi kết thúc tư vấn, hỗ trợ và mục tiêu theo từng giai đoạn ứng với các vấn đề ưu tiên. Lưu ý là khi xây dựng kế hoạch, giáo viên và cán bộ tâm lí học đường (chuyên trách hay kiêm nhiệm) nên hỏi ý kiến học sinh xem các em mong muốn điều gì nhất; 2- Hướng hỗ trợ/tư vấn: Nêu các hướng hỗ trợ với các giải pháp thay thế cụ thể để học sinh lựa chọn thực hiện. Lưu ý, khi đưa ra các hướng tư vấn, hỗ trợ cần chỉ rõ dựa trên các nguyên tắc hỗ trợ và tư vấn nào? (nguyên tắc bảo mật, nguyên tắc tôn trọng học sinh, nguyên tắc không phán xét, nguyên tắc giành quyền tự quyết cho học sinh, nguyên tắc trung thực và trách nhiệm); 3- Nguồn lực: Dự kiến các nguồn lực để thực hiện các phương án thay thế trên như mời chuyên gia, ban giám hiệu hay bố mẹ...4- Sử dụng kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong hỗ trợ, tư vấn cho học sinh: Dự kiến hoặc chỉ rõ những kênh thông tin nào có thể sử dụng và phối hợp với gia đình trong việc hỗ trợ, tư vấn cho từng trường hợp cụ th; 5- Lưu ý: Mỗi trường hợp thực tiễn khi tư vấn, hỗ trợ, cần được quản lí bằng hồ sơ với mã số riêng.
- Bước 5: Thực hiện tư vấn, hỗ trợ học sinh: Giáo viên trực tiếp tiến hành các hỗ trợ cần thiết như: quan tâm, động viên, chia sẻ, tạo điều kiện tốt nhất, kết nối nguồn lực và tư vấn cung cấp thông tin cũng như tư vấn tâm lí để giúp học sinh nhận diện, đối mặt với khó khăn của bản thân và chủ động thay đổi để giải quyết vấn đề từ đó nâng cao kĩ năng ứng phó với tình huống trong tương lai.

- Bước 6: Đánh giá kết quả tư vấn, hỗ trợ học sinh: Sau thời gian hỗ trợ, tư vấn học sinh theo mục tiêu đề ra, giáo viên nên tổng kết lại những kết quả đạt được và những điều chưa làm được, lí giải nguyên nhân và hướng khắc phục cũng như đề xuất cho những người liên quan.

* Lưu ý: Với những học sinh gặp khó khăn ở mức độ thấp, đơn giản thì quy trình phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh có thể được rút gọn thành 4 bước cơ bản, gồm:
+ Bước 1: Xác định khó khăn cơ bản mà học sinh đang gặp phải;

+ Bước 2: Tìm hiểu nguyên nhân (hoặc những nguyên nhân) dẫn đến khó khăn đó và xác định nguyên nhân chính;

+ Bước 3: Dự kiến các biện pháp có thể thực hiện. Lựa chọn biện pháp khả thi và huy động các lực lượng có liên quan cùng tham gia tư vấn, hỗ trợ học sinh.

+ Bước 4: Theo dõi sự tiến bộ của học sinh sau khi thực hiện biện pháp tư vấn, hỗ trợ.
* Nhìn chung, vấn đề mấu chốt của việc phân tích trường hợp thực tiễn là xác định vấn đề chính - nguyên nhân - biện pháp tư vấn, hỗ trợ. Do đó, tùy vào mức độ khó khăn mà học sinh đang gặp phải và các nguồn lực hỗ trợ thực tế mà giáo viên có thể thực hiện việc phân tích trường hợp thực tiễn một cách linh hoạt, miễn là đảm bảo được vấn đề mấu chốt trên, mà không nhất thiết phải đi theo tất cả các bước trong quy trình.
2.2.6. Minh họa phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học
Tài liệu trình bày 06 minh họa phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học với 03 nhóm khó khăn (học tập, giao tiếp, phát triển bản thân). Mỗi nhóm khó khăn được minh họa qua 02 trường hợp. Cụ thể là:
[image: image7.png]« Truwong hop 1: HS * Truong hop 3 (v6i cha « Trwong hop 5: HS
Hung me): HS Diéu Hwong Hwong Thao

* Trwong hop 2: HS * Truong hop 4 (v6i * Truwong hop 6: HS
Minh Thanh ban): HS Manh Cwong Minh Duy




Sơ đồ 2.4. Minh họa phân tích trường hợp thực tiễn

về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học
(Lưu ý: Tên học sinh ở tất cả các trường hợp minh họa đều đã được thay đổi)
Trong 06 trường hợp này, với những học sinh gặp khó khăn ở mức độ thấp thì việc tư vấn, hỗ trợ học sinh được trình bày theo quy trình 4 bước rút gọn (trường hợp 1, 2, 3, 6). Với những khó khăn mà học sinh gặp phải có tính chất phức tạp hơn, liên quan đến những trải nghiệm trong quá khứ hoặc các mối quan hệ phức tạp thì được mô tả theo quy trình 6 bước (trường hợp 4 và 5).
2.2.6.1. Trường hợp học sinh gặp khó khăn trong học tập

TRƯỜNG HỢP 1- HỌC SINH HÙNG

a. Mô tả trường hợp

	Hùng là con trai út trong gia đình có 2 chị em. Là con út trong nhà, Hùng được bố mẹ và chị gái chiều chuộng. Khi còn đi học ở trường mầm non, Hùng thường được các cô giáo dành cho nhiều lời khen tặng vì cậu hay hát và tham gia các hoạt động với các bạn rất hòa đồng, vui vẻ.

Tuy nhiên, năm nay khi vào lớp 1, do tình hình dịch bệnh Covid 19 nên Hùng cũng như các bạn khác, phải học online. Do chưa quen sử dụng máy tính, Hùng gặp nhiều khó khăn (như không nghe kịp lời giảng của cô, không làm tốt các bài tập, dẫn đến không theo kịp các bạn). Có những lúc Hùng không mở camera, làm việc riêng nên bị cô giáo nhắc nhở.
Những điều cô giáo trao đổi khiến cha mẹ Hùng rất hoang mang vì bố mẹ bận bịu với công việc nên không quan tâm sát sao việc học của con. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng đứa trẻ tháo vát, lanh lợi, vui vẻ, hòa đồng như Hùng, khi học lớp 1, lại rơi vào tình trạng như vậy…Sợ con bị hổng kiến thức, thua kém bạn bè, họ bắt đầu kèm cặp chặt chẽ, ép con làm bằng được tất cả bài tập được giao. Tuy nhiên, không những không thực hiện được yêu cầu của cha mẹ, Hùng còn trở nên chống đối trông thấy. Việc học tập và rèn luyện trên lớp cũng không có biểu hiện gì tiến bộ.


b. Hướng tư vấn, hỗ trợ

* Bước 1: Xác định khó khăn cơ bản của học sinh

- Giáo viên thu thập thông tin từ phía gia đình, thầy cô đang dạy Hùng về những vấn đề như: sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, thói quen học tập và sinh hoạt, khả năng học tập, mối quan hệ bạn bè.

- Sau khi đã tập hợp và phân tích thông tin, giáo viên xác định những khó khăn của em Hùng như sau:1- Kĩ năng thích ứng với môi trường học tập mới. 2- Chưa có kĩ năng học tập online vì thế em chưa có khả năng tập trung trong thời gian dài 3- Chưa xác định được mục tiêu học tập; 3- Chưa có thói quen hoàn thành nhiệm vụ; 4- Chưa hình dung được trách nhiệm và những việc buộc phải thực hiện trong hoạt động học tập, do đó chưa cố gắng hết sức; 5- Cha mẹ chưa hình dung được hết các khó khăn mà con mình đang gặp phải; không có sự chuẩn bị để tạo ra sự thay đổi dần dần theo hướng tiến bộ hơn cho con mà còn gây ra những căng thẳng bất ngờ trong việc ép buộc con thực hiện các nhiệm vụ.
* Bước 2: Xác định các nguyên nhân dẫn đến khó khăn của học sinh

- Về phía bản thân: xuất phát từ việc thay đổi chủ đạo từ vui chơi của lứa tuổi mầm non sang hoạt động học tập ở cấp tiểu học. Hùng chưa được trang bị kĩ năng và tâm thế tốt để hoàn thành nhiệm vụ học tập ở trường tiểu học.
- Về phía nhà trường, giáo viên: Học sinh đầu cấp học cần có sự sát sao và hướng dẫn cụ thể của thầy, cô giáo, vì vậy hình thức học tập online sẽ hạn chế điều này.
- Về phía gia đình: Bố mẹ quá bận rộn nên không quan tâm và đồng hành cùng con để kịp thời hỗ trợ.
* Bước 3: Lựa chọn các biện pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh

- Mục tiêu: Giúp Hùng: (1) Hoàn thành công việc từ đơn giản đến phức tạp phù hợp với em; (2) Nhận ra việc cần phải thực hiện các nhiệm vụ có kết quả; (3) Tìm thấy niềm vui khi hoàn thành được nhiệm vụ; (4) Tự tin trong việc hoàn thành nhiệm vụ và xác lập các mối quan hệ bạn bè để trợ giúp cho nhau; (5) Cải thiện mối quan hệ giữa cha mẹ và Hùng, giữa cô giáo và Hùng.

- Biện pháp: (1) Thường xuyên quan tâm tới Hùng bằng việc giao cho em những nhiệm vụ học tập cụ thể, động viên khuyến khích và trợ giúp để em hoàn thành bài tập theo đúng thời gian; (2) Gợi ý cho Hùng nhận ra những công việc phải làm, kết quả bài tập phải đạt tới và động viên để em tự giác làm, từ đó, dần dần hiểu ra trách nhiệm của mình; (3) Phối hợp với cha mẹ trong việc yêu cầu Hùng tham gia những hoạt động ở nhà đạt kết quả, đúng tiến độ; (4) Hướng dẫn Hùng sử dụng các thiết bị và máy tính khi học online, có sự hỗ trợ kịp thời khi con gặp khó khăn hoặc có thể thay đổi chỗ ngồi trong lớp cho Hùng để tạo tâm lí thoải mái, giảm áp lực cho Hùng trong việc cố gắng hoàn thành việc học mà chưa hoàn thành ngay; (5) Tạo các nhóm bạn học tập trong lớp và đặt Hùng vào trong một nhóm với sự quan tâm riêng để động viên Hùng thực hiện nhiệm vụ trong sự tương tácvới các bạn; (6) Hướng dẫn cho cha mẹ Hùng một số kĩ năng tạo động lực cho con. Tại lớp học, giáo viên cũng có thể thực hiện một số trò chơi tạo động lực cho học sinh, dần đưa Hùng vào quỹ đạo chung của cả lớp khi thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến học tập.
- Nguồn lực: Cô giáo, cha mẹ, bạn bè và các tổ nhóm học tập
* Bước 4: Theo dõi sự tiến bộ của học sinh

- Giáo viên và bố mẹ quan sát thái độ của con khi học tập: thời gian tập trung chú ý, thái độ, sức khỏe của con.

- Kiểm tra các nhiệm vụ học tập theo từng ngày để kịp thời hỗ trợ hoặc khắc phục khó khăn.

- Lắng nghe chia sẻ của con về những điều thú vị hay khó khăn khi học online.
- Thông tin về sự tiến bộ của con được thầy, cô và bố mẹ cùng trao đổi để có sự điều chỉnh phù hợp.

TRƯỜNG HỢP 2 - HỌC SINH MINH THANH

a. Mô tả trường hợp

	Minh Thanh sinh ra trong gia đình khó khăn về kinh tế. Từ ngày còn bé, Minh Thanh đã tỏ ra nhút nhát. Năm nay, em đã học lớp 3. Kết quả học tập năm lớp 1, 2 của Minh Thanh không tốt. Cô giáo nhận thấy, trong giờ học, em hay nhìn ra ngoài hoặc làm việc riêng, ít khi tham gia hoạt động nhóm…. Những giờ thực hành và làm bài tập, em thường không hoàn thành vì không tiếp thu được bài học. Điều đó khiến em không thích đi học.


b. Hướng tư vấn, hỗ trợ
* Bước 1: Xác định khó khăn cơ bản của học sinh

- Giáo viên thu thập thông tin từ phía gia đình, thầy cô đang dạy Minh Thanh về những vấn đề như: sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, thói quen học tập/ sinh hoạt, khả năng học tập, mối quan hệ bạn bè.

- Sau khi đã tập hợp và phân tích thông tin, giáo viên xác định những khó khăn của Thanh là: 1- Chưa hiểu đúng và thực hiện được một số nội quy cơ bản của lớp học; 2- Chưa tập trung chú ý trong các hoạt động; 3- Chưa tiếp thu được bài học và thực hiện các nhiệm vụ học tập đề ra.
* Bước 2: Xác định nguyên nhân dẫn đến khó khăn của học sinh
- Về phía bản thân Minh Thanh: Em là cô bé nhút nhát. Do khó khăn khi tiếp thu bài giảng của cô dẫn đến em gặp khó khăn trong học tập. Hơn nữa, em khó tập trung trong giờ học, cảm thấy tự ti, không muốn đến trường. Chỉ riêng với những khó khăn vốn có này, Minh Thanh đã cần được tư vấn và hỗ trợ ở mức khá chuyên sâu.

- Về phía gia đình: Minh Thanh sinh ra trong gia đình khó khăn. Bố mẹ đi làm xa và ở nhà cùng ông bà. Thiếu vắng sự quan tâm của cha mẹ trong thời gian dài cũng là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến những khó khăn tâm lí của Minh Thanh và ảnh hưởng đến kết quả học tập của em.
- Về phía nhà trường: Thầy, cô chưa thực sự hiểu về hoàn cảnh của em và lắng nghe những chia sẻ của em.

* Bước 3: Lựa chọn các biện pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh
- Mục tiêu: Giúp Minh Thanh: 1- Hiểu đúng và thực hiện được một số nội quy cơ bản của lớp học; 2- Cải thiện khả năng tập trung chú ý trong các hoạt động; 3- Dần cải thiện hiệu quả học tập, bắt đầu từ những môn học mà em tiếp thu dễ dàng hơn hoặc hứng thú hơn.
- Biện pháp: (1) Quan tâm, trò chuyện, thể hiện sự thông cảm, yêu thương với Minh Thanh nhiều hơn để em giảm bớt cảm nhận lạc lõng, tự ti, khép kín; (2) Bằng nhiều cách khác nhau (trò chuyện, hướng dẫn qua tranh ảnh, video…), để chỉ cho Minh Thanh thấy, những hành vi nên làm trong lớp học là những hành vi nào, vì sao nên thực hiện hành vi đó…; (3) Giúp Minh Thanh thực hiện một số bài tập đòi hỏi phải hình thành và duy trì khả năng chú ý lâu hơn so với khả năng của em. Sau đó, nâng dần yêu cầu của các bài tập này. Kịp thời khen ngợi, động viên khi em có tiến bộ; (4) Sắp xếp chỗ ngồi trong lớp cho Minh Thanh ở vị trí phù hợp (dễ quan sát được bảng và cô giáo, nhưng hạn chế quan sát các thứ khác ngoài lớp học). Đồng thời, bố trí một số học sinh học khá giúp đỡ em trong việc học và làm bài trên lớp; (5) Giao các nhiệm vụ phù hợp với em trong các hoạt động nhóm và hoạt động chung của lớp để em tự tin hơn. (6) Giáo viên có thể phụ đạo thêm để củng cố kiến thức của Minh Thanh (7) Giáo viên sẽ tổ chức nhóm học tập để các bạn học tốt có thể giúp đỡ thêm cho em. (8) Chủ động liên hệ thường xuyên và tăng cường trao đổi cùng gia đình để nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và gia đình (đặc biệt là bố mẹ của em) nắm rõ đặc điểm và tình hình học tập của em và có những biện pháp phối hợp.
- Nguồn lực: Ngoài giáo viên chủ nhiệm, cán bộ tư vấn hỗ trợ tâm lí, học sinh trong lớp, rất cần có sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ từ phía gia đình Minh Thanh.
* Bước 4: Theo dõi sự tiến bộ của học sinh
- Giáo viên và gia đình sẽ quan sát thái độ, hành vi của Minh Thanh trong quá trình học tập như: mức độ hứng thú với việc học tập.
- Kiểm tra các nhiệm vụ học tập theo từng ngày để hỗ trợ và khắc phục những khó khăn đặc biệt là hoàn thành các bài tập phù hợp với khả năng nhận thức của Minh Thanh.
- Lắng nghe sự chia sẻ của con về những suy nghĩ, tình cảm của Minh Thanh để em cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương từ thầy, cô, bạn bè trong lớp. Điều này giúp em sẽ cởi mở hơn với thầy, cô và bạn bè.
- Cải thiện kết quả học tập của Minh Thanh ngày một tốt hơn.

2.2.6.2. Trường hợp học sinh gặp khó khăn trong quan hệ giao tiếp

TRƯỜNG HỢP 3 - HỌC SINH DIỆU HƯƠNG

a. Mô tả trường hợp

	Diệu Hương là con một trong gia đình, năm nay học lớp 5. Gần đây, em có biểu hiện sao nhãng học tập, kết quả rèn luyện có phần giảm sút. Cô giáo tìm cách nói chuyện và hỏi nguyên nhân thì em nói, em không thích ở nhà vì mẹ thường không hài lòng và mắng em kém cỏi, không giỏi như con các cô chú ở cùng cơ quan. Ngoài ra, mẹ hay tức giận do Diệu Hương “không nghe lời” mỗi khi mẹ bảo em đi chơi, gặp các bạn của mẹ; hoặc đi thăm nom, chào hỏi họ hàng vào những ngày sinh nhật, giỗ, lễ... Em không muốn đến những nơi đó vì mẹ sẽ lại chê bai, so sánh khi có anh, chị, em (con của các bác, cô, chú) đạt thành tích cao. Nhưng vì ở nhà không có ai chơi cùng nên em buộc phải đi một cách miễn cưỡng. Em thường mang theo quyển truyện để tới nơi thì ngồi đọc một mình; hoặc tìm anh, chị, em nào có điện thoại thì xin chơi game cùng, tránh phải trả lời các câu hỏi của người lớn.


b. Hướng tư vấn, hỗ trợ

* Bước 1: Xác định khó khăn cơ bản của học sinh
- Giáo viên thu thập thông tin từ phía gia đình Diệu Hương về sức khỏe, thói quen học tập/ sinh hoạt khi ở nhà, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình của em.

- Xác định những vấn đề Diệu Hương gặp phải gồm: 1- Không muốn ở nhà vì thường xuyên bị mẹ so sánh với bạn khác, chê bai, trách mắng; 2- Kết quả học tập và rèn luyện đang giảm sút; 3- Thu mình, không muốn giao tiếp với ai, kể cả người thân.
* Bước 2: Xác định nguyên nhân dẫn đến khó khăn của học sinh
- Về phía Diệu Hương, em đang gặp khó khăn trong việc tìm ra kĩ năng và động lực học tập. Kết quả học tập giảm sút có thể do khối lượng và yêu cầu của hoạt động học tập tương đối cao, trong khi em không theo kịp tiến độ học tập trên lớp, dẫn đến dần bị hổng kiến thức, không hiểu bài. Bên cạnh đó, sự thất vọng kéo dài và nặng nề mà mẹ em thường xuyên thể hiện…khiến em càng củng cố suy nghĩ “mình thực sự kém cỏi và không thể tiến bộ hơn”, dẫn đến tự ti với các bạn và mẹ của mình. Vấn đề này (khó khăn trong học tập) còn chưa được giải quyết thì việc mẹ em thường xuyên chê bai em trước mặt mọi người càng làm em thêm tự ti. Ngay cả việc gặp gỡ, giao lưu với người thân trong gia đình cũng dần trở thành áp lực, khiến em chỉ muốn thoái thác hoặc lảng tránh.

- Về phía mẹ Diệu Hương, chị đã đặt kì vọng và áp lực khá lớn lên con mình, song chỉ đặt ra yêu cầu mà không thực sự đồng hành cùng con để nhận biết và hỗ trợ cho con trước những khó khăn mà con gặp phải.
* Bước 3: Lựa chọn các biện pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh

- Mục tiêu: 1- Giúp Diệu Hương bày tỏ và tìm cách tháo gỡ khó khăn trong học tập, hạn chế tình trạng hổng kiến thức; 2- Giảm bớt sự tự ti trước các bạn; 3- Dần cải thiện mối quan hệ với cha mẹ.

- Biện pháp: Giáo viên và các bạn trong lớp nên: (1) Trò chuyện, gần gũi hơn với Diệu Hương để em cảm thấy mình được quan tâm; (2) Đưa ra một vài bài tập cụ thể để đánh giá mức độ hổng kiến thức, những tri thức hay kĩ năng học tập nào mà em cảm thấy khó tiếp thu hoặc khó thực hiện. Trên cơ sở đó, giáo viên xây dựng hệ thống bài tập hoặc điều chỉnh phương pháp dạy học trên lớp, hướng dẫn tự học ở nhà…sao cho vừa sức; (3) Giúp Diệu Hương tìm ra thế mạnh thực sự của bản thân trong các lĩnh vực học tập và rèn luyện khác nhau. Khen ngợi, động viên kịp thời khi em có tiến bộ để em tăng thêm sự tự tin; (4) Hướng dẫn em cách nói chuyện, thể hiện ý kiến và tình cảm của mình với bố mẹ.
- Nguồn lực: Ngoài giáo viên chủ nhiệm và các bạn trong lớp, rất cần sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ từ phía gia đình Diệu Hương, nhất là bố mẹ em.

* Bước 4: Theo dõi sự tiến bộ của học sinh

Giáo viên phối hợp với bố mẹ theo dõi sự thay đổi của Diệu Hương trong học tập, giao tiếp với mọi người khi ở nhà cũng như khi đến lớp và tiếp tục có những điều chỉnh để ghi nhận, củng cố sự tiến bộ của em.

TRƯỜNG HỢP 4 - HỌC SINH MẠNH CƯỜNG
a. Mô tả trường hợp

	Mạnh Cường là học sinh nam lớp 4, chuyển về trường mới được một tháng nay. Cha mẹ Cường chia sẻ lí do chuyển trường cho con là vì em đã đánh một bạn trong lớp, tên là Hưng, sau khi hai bạn giằng nhau quyển truyện tranh của Cường. Sau đó, bố bạn Hưng đến trường, mắng và đánh em trước mặt các bạn. Lo lắng cho sự an toàn và cảm xúc của con nên bố mẹ Cường đã làm đơn xin chuyển trường cho con.

Khi bắt đầu chuyển sang trường và lớp mới, Cường thể hiện là học sinh ngoan, lễ phép. Tuy nhiên, khoảng 2 tháng sau đó, trong các giờ học, thỉnh thoảng, em đi lại tự do và trêu một số bạn xung quanh. Dù cô giáo đã nhắc nhở, Cường cũng đã xin lỗi nhưng trong các giờ học tiếp theo, Cường vẫn tái diễn hành vi đó, thậm chí còn trêu chọc bạn như lấy bút, giật tóc, chạm vào người… khiến các bạn rất khó chịu. Cũng từ đó, các bạn trong lớp không thích chơi với Cường, thấy em ở đâu là chủ động tránh đi chỗ khác. Khi Cường cố tình tiến đến trêu thì các bạn buộc phải phản ứng lại (đẩy ra, hất tay, hét lên…) khiến Cường trở nên hung tính hơn. Em đánh bạn, hoặc lấy đồ dùng học tập của bạn mang đi giấu, nhất quyết không chịu trả lại. Cha mẹ Cường chia sẻ, trước đây, khi còn ở trường cũ, em không có những biểu hiện như vậy…


b. Hướng tư vấn/ hỗ trợ

* Bước 1: Thu thập thông tin của học sinh
Giáo viên quan tâm, chia sẻ và tìm hiểu thông tin (qua nhiều nguồn khác nhau) có liên quan đến vấn đề của học sinh Mạnh Cường về: 1- Hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế, nghề nghiệp của bố mẹ, các anh/chị em trong gia đình và mối quan hệ của các thành viên trong gia đình…; 2- Khả năng học tập của Cường: Từ khi bắt đầu học tiểu học, em đã học tập như thế nào? Em có thế mạnh hay học môn nào tốt nhất? Môn nào kém nhất? 3- Tiền sử bệnh tật: Cường có mắc bệnh gì không? Trong thời thơ ấu, em có trải qua những trải nghiệm hay biến cố nào đáng lưu tâm? Hiện tại, sức khỏe thể chất của em như thế nào? 4- Sở thích, điểm mạnh và thói quen của Cường: Em có sở thích và điểm mạnh gì không? Em có thói quen gì trên lớp và ở nhà? 5- Bạn bè: Cường có bạn thân không (cả ở lớp/ trường cũ và mới)? 6- Cảm xúc của Cường: Khi đi học trên lớp, em cảm thấy như thế nào? Khi ở nhà, em cảm thấy như thế nào? Với các bạn/ giáo viên/ bố mẹ, em cảm thấy như thế nào?

Bên cạnh đó, giáo viên cũng có thể sử dụng thêm các bài tập hoặc trắc nghiệm đánh giá khả năng tập trung chú ý, khả năng kiểm soát cảm xúc, khả năng học tập, rối loạn lo âu, rối loạn hành vi…để xác định những khó khăn, hạn chế về cảm xúc, hành vi và khả năng học tập của Cường.

* Bước 2: Liệt kê các vấn đề/ khó khăn của học sinh
Qua thông tin thu thập được từ bước 1, giáo viên có thể đưa ra những vấn đề mà Cường đang gặp phải, gồm: 1- Khó kiểm soát cảm xúc, dễ tức giận, nổi khùng; 2- Xuất hiện và lặp lại hành vi gây hấn, hung tính với các bạn; 3- Khó duy trì khả năng tập trung chú ý và học tập; 4- Không có bạn chơi cùng, bị các bạn xa lánh.

* Bước 3: Xác định vấn đề của học sinh
- Cường gặp nhiều khó khăn trong một thời gian ngắn. Sự kiện đánh nhau với bạn Hưng đã để lại trong em những cảm xúc không tốt, dù Hưng là nguyên nhân trực tiếp (giằng truyện tranh của em). Việc đánh bạn với mục đích “tự bảo vệ tài sản” tuy được thông cảm nhưng không được khuyến khích. Sự kiện này ít nhiều cho thấy, Cường chưa thực hiện được kĩ năng giao tiếp quyết đoán để giải quyết tình huống xảy ra với mình, khiến em phải sử dụng đến phương thức bất đắc dĩ - là hành vi bạo lực - mặc dù em không có ý định làm như vậy ngay từ đầu. Trên thực tế, không phải học sinh nào bị giằng truyện cũng đánh lại bạn. Nói cách khác, tại thời điểm này, em đã có chút bất ổn về cảm xúc, thiếu kiểm soát suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của bản thân.

- Sự việc trở nên nghiêm trọng khi bố của bạn Hưng đến trường mắng và đánh em trước mặt các bạn khác. Ngoài chuyện sợ hãi sự đau đớn do đòn roi gây ra cho thân thể mà em khó chống đỡ được (vì người đánh em là người lớn), Cường còn cảm thấy xấu hổ với các bạn xung quanh. Rõ ràng nguyên nhân bắt đầu từ Hưng, nhưng em lại là người bị trừng phạt ghê gớm. Điều đó khiến em bất an, rối loạn, cảm nhận sự bất công, và sợ bị trả thù những lần tiếp theo. Sự thờ ơ của cô giáo chủ nhiệm cũ càng khiến em củng cố suy nghĩ là em không còn an toàn khi ở lớp (bạn Hưng, bạn khác, và nhiều người khác có thể tấn công em bất kì lúc nào…mà không có ai lên tiếng bênh vực, bảo vệ), khiến nỗi sợ hãi đeo đẳng. Mặt khác, việc bố Hưng đánh em còn làm em suy nghĩ rằng, khi mâu thuẫn thì chỉ có thể dùng bạo lực để giải quyết. Do đó, em có xu hướng sử dụng bạo lực để chống lại người khác và tự bảo vệ bản thân mình.

- Khi sang trường mới, với bất kì ai cũng sẽ cảm thấy phần nào bỡ ngỡ, cần một khoảng thời gian nhất định để làm quen, kết bạn và thích ứng. Do đó, Cường cũng sẽ gặp những bỡ ngỡ này. Nhưng ngoài ra, em còn mang theo một mặc cảm “mình bị chuyển trường do đánh bạn”. Tâm trạng tiêu cực cũ (sợ hãi, mất an toàn) còn chưa được giải tỏa, cộng thêm với mặc cảm này khiến em không thiết lập quan hệ với các bạn theo cách thông thường. Ẩn sau những hành vi mang tính thiếu kiểm soát (đi lại tự do, trêu chọc bạn có phần thái quá) là mong muốn được kết bạn của Cường, nhưng em đã không thể hiện được bằng cách phù hợp, khiến các bạn càng lảng tránh em. Do đó, em đã dùng hành vi gây hấn và bạo lực để vừa “thị uy” (chủ động tỏ ra có sức mạnh để phòng thủ), vừa thu hút sự chú ý của mọi người, hoặc để các bạn vì sợ mà phải chơi với em…

Nói cách khác, khó khăn trong việc thích ứng với môi trường mới, nhất là thiết lập quan hệ bạn bè, của Mạnh Cường liên quan trực tiếp đến sự kiện gốc rễ là sự bất ổn về cảm xúc từ khi còn ở trường cũ. Cha mẹ, giáo viên và cán bộ tâm lí học đường cần quan tâm để giải tỏa những bất ổn đó, giúp em có cảm giác an toàn để có thể làm quen và thích ứng với môi trường mới hài hòa, êm đẹp hơn.

* Bước 4: Xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh
- Mục tiêu: Giúp Cường: 1- Đối mặt, giải tỏa được những suy nghĩ, cảm xúc từ trong quá khứ - khi còn ở trường cũ; 2- Cải thiện khả năng tập trung chú ý trong các hoạt động; 3- Cải thiện mối quan hệ giữa em với các bạn trong lớp.

- Hướng tư vấn, hỗ trợ: Giáo viên, cha mẹ, các bạn của Cường nên:

(1) Tìm hiểu nhằm phát hiện ra những sự kiện tiêu cực trong quá khứ. Khai thác suy nghĩ, cảm nhận của em về vấn đề đó, giúp em đối mặt và tìm cách vượt qua; (2) Quan tâm, trò chuyện, thể hiện sự thông cảm với Cường nhiều hơn để em giảm bớt cảm nhận bị xa lánh hoặc thiếu an toàn; (3) Bằng nhiều cách (trò chuyện, hướng dẫn qua tranh ảnh, video…), để chỉ cho Cường thấy, những hành vi nên làm trong lớp học và trường học là những hành vi nào, vì sao nên thực hiện hành vi đó…; (4) Hướng dẫn Cường một số kĩ thuật để kiểm soát cảm xúc (như hít thở sâu, sử dụng thời gian tạm lắng); thực hành một số kĩ năng ứng phó với bắt nạt học đường, nhất là kĩ năng giao tiếp quyết đoán.

- Nguồn lực: Ngoài giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ Cường thì sự cởi mở, chan hòa của các bạn học sinh trong lớp là nguồn lực rất quan trọng để Cường cảm thấy tự tin và được chào đón hơn, từ đó thêm cố gắng để tiến bộ.

* Bước 5: Thực hiện hỗ trợ, tư vấn học sinh
Giáo viên trực tiếp tiến hành các hỗ trợ cần thiết như: quan tâm, động viên, chia sẻ, tạo điều kiện tốt nhất, kết nối nguồn lực và tư vấn cung cấp thông tin cũng như tư vấn tâm lí để giúp học sinh nhận diện, đối diện với khó khăn của bản thân; chủ động thay đổi để giải quyết vấn đề; từ đó nâng cao kĩ năng ứng phó với các tình huống tương tự trong tương lai.

* Bước 6: Đánh giá kết quả tư vấn, hỗ trợ học sinh
Sau một học kì tư vấn và hỗ trợ cho Mạnh Cường theo mục tiêu đề ra, em đã có một số thay đổi theo chiều hướng tiến bộ hơn như: Bớt trêu chọc và tấn công các bạn; Đã tìm được một vài người bạn thân; Biết tuân thủ những nội quy của lớp; Cởi mở, dễ chia sẻ hơn với cô giáo và các bạn; Kết quả học tập có ít nhiều tiến bộ.
2.2.6.3. Trường hợp học sinh gặp khó khăn trong phát triển bản thân

TRƯỜNG HỢP 5 - HỌC SINH HƯƠNG THẢO

a. Mô tả trường hợp

	Hương Thảo năm nay vào lớp 1. Do bố mẹ bận công việc ở thành phố, không thu xếp được việc thường xuyên đưa đón, kèm cặp con học tiểu học nên đã gửi Thảo về quê, nhờ ông bà nội chăm sóc và cho con đi học ở trường làng. Những ngày đầu vào học ở trường mới, lớp mới, Thảo thường đi muộn, đầu tóc, quần áo không chỉnh tề, không mặc đúng đồng phục quy định. Thảo cũng hay quên vở, đồ dùng học tập, chưa biết tự chuẩn bị sách vở trước khi đến lớp nên cô giáo thường xuyên phải nhắc nhở. Cô cũng đã gặp ông bà nội và gọi điện trao đổi với bố mẹ Thảo nhưng tình trạng không được cải thiện nhiều.


b. Hướng tư vấn, hỗ trợ
* Bước 1: Thu thập thông tin của học sinh

Giáo viên gặp gỡ, trao đổi với ông bà nội và bố mẹ của Thảo để tìm hiểu kĩ hơn các thông tin như:

+ Trước khi đi học, Thảo đã bao giờ xa bố mẹ, về sống với ông bà trong một khoảng thời gian dài chưa?

+ Ông bà có biết và nắm rõ về thời khóa biểu của lớp học của Thảo không?

+ Ông bà có trợ giúp Thảo hàng ngày trong việc chuẩn bị đồ dùng đi học không?

+ Ông bà có nhắc nhở Thảo về việc đúng giờ lên lớp hoặc thường xuyên gọi cháu dậy đi học không?

+ Bố mẹ của Thảo có thường xuyên quan tâm đến Thảo không?

+ Thảo có bạn trên lớp hoặc các bạn hàng xóm xung quanh không?
* Bước 2: Liệt kê các vấn đề/ khó khăn của học sinh
Sau khi trao đổi với các thành viên trong gia đình Thảo, giáo viên nhận thấy Thảo đang gặp những vấn đề sau:

+ Trước khi đi học, Thảo ở với bố mẹ, được bố mẹ trực tiếp quan tâm chăm sóc. Hiện tại, Thảo vẫn còn bỡ ngỡ với cuộc sống mới, chưa kịp quen với nếp sống ở quê, lại cũng chưa có kĩ năng tự chăm sóc cho bản thân.

+ Ông bà nội đã già, chủ yếu chăm sóc cháu về sức khỏe mà chưa chú trọng đến những yêu cầu cơ bản của hoạt động học tập, rèn luyện ở lớp 1 để tìm cách hướng dẫn, kèm cặp cháu.

+ Bố mẹ không thu xếp được thời gian và dành sự quan tâm, hướng dẫn thường xuyên (dù là từ xa) mà nhờ cậy cả vào ông bà.

+ Vào thời điểm chuẩn bị, cũng như bắt đầu đi học tiểu học, Thảo chưa được người lớn giải thích, hướng dẫn và chuẩn bị những kĩ năng cần thiết để sẵn sàng vào học lớp 1.

- Bước 3: Xác định vấn đề của học sinh
Bản thân Thảo đã từng sống (từ bé đến lớn) trong một môi trường khác với môi trường ở quê với ông bà, nhất là trong giai đoạn đầu của lớp 1 - khi học sinh phải bắt đầu một cuộc sống nhà trường hoàn toàn mới. Thảo không được chuẩn bị cho sự tự lực đó, nhất là trong điều kiện ông bà đã già. Nói cách khác, kĩ năng tự phục vụ ở Thảo chưa tốt (chưa hình thành được thói quen tự giác dậy sớm; tự chuẩn bị quần áo, sách vở đến trường; tự bảo quản đồ dùng cá nhân; tự giác hoàn thành các nhiệm vụ học tập…), lại sống với ông bà, xa bố mẹ, môi trường sống và học tập thì mới lạ… nên để cải thiện các kĩ năng này, cần có sự hỗ trợ rất tích cực của nhiều lực lượng giáo dục.

Ông bà nội của Thảo lại không được giải thích, hướng dẫn để biết cách chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho một học sinh vào học lớp 1, đặc biệt là những khó khăn mà học sinh có thể gặp phải. Vì thế, Thảo gần như bị mất thăng bằng trong môi trường và hoạt động học tập mới mẻ. Tất cả những điều đó tạo ra khó khăn lớn đối với Thảo.

* Bước 4: Xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ học sinh
- Mục tiêu: (1) Giúp Thảo nhận ra những yêu cầu bắt buộc (hoặc cần thiết) phải tuân thủ, hoàn thành trong quá trình học tập ở nhà cũng như đến lớp; đồng thời, hình thành thói quen thực hiện những yêu cầu đó một cách tự giác, nghiêm túc; dần coi những việc đó như là nhu cầu tự phục vụ của chính bản thân mình; (2) Giúp Thảo cải thiện về mặt tâm lí bằng cách ghi nhận, khen ngợi…những công việc em làm được, làm đúng; (3) Làm thay đổi cách nhìn của ông bà trong việc chăm sóc và nuôi dạy Thảo tại gia đình đi kèm với các điều kiện mới, giúp con hòa nhập với cộng đồng và lớp học.

- Hướng tư vấn, hỗ trợ: Giáo viên chủ nhiệm nên: (1) Có những cuộc gặp trực tiếp để trò chuyện với ông bà của Thảo, giúp họ hiểu những khó khăn mà Thảo gặp phải và biết cách giúp đỡ Thảo hoàn thành nhiệm vụ; (2) Cung cấp một lịch biểu ngắn hạn để ông bà ghi chú những vấn đề cần làm để hỗ trợ cháu, dần tạo cho Thảo thói quen đó với những yêu cầu từ chính ông bà; (3) Cung cấp đầy đủ thông tin về Thảo cho bố mẹ của em để họ tích cực dành thời gian quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ con trong giai đoạn đầu làm quen với môi trường sống và học tập mới; (4) Từng bước giúp Thảo hiểu những yêu cầu bắt buộc phải thực hiện khi đến trường, lớp. Giải thích dần dần cho em hiểu và nhận ra trách nhiệm của mình. Kịp thời động viên, khen ngợi khi em có tiến bộ; (5) Phối hợp với ông bà, bố mẹ trong việc giám sát, hướng dẫn, đốc thúc Thảo thực hiện những nhiệm vụ được giao về nhà và tự chuẩn bị trước khi đến lớp; (6) Có thể thay đổi chỗ ngồi trên lớp cho Thảo để giáo viên quan sát thuận tiện hơn, kịp thời tư vấn, hỗ trợ cho em; (7) Tạo các nhóm bạn học tập trong lớp, bố trí Thảo vào một nhóm và yêu cầu các bạn trong nhóm giúp đỡ lẫn nhau, cũng như giúp đỡ Thảo; (8) Hướng dẫn ông bà, bố mẹ của Thảo một số kĩ năng tạo động lực cho con. Tại lớp học cũng có thể thực hiện một số trò chơi tạo động lực cho học sinh, dần đưa Thảo vào quỹ đạo chung của lớp trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

- Nguồn lực: Cô giáo, ông bà, bố mẹ, bạn bè và các tổ nhóm học tập.

* Bước 5: Thực hiện tư vấn, hỗ trợ học sinh
Giáo viên trực tiếp tiến hành các hỗ trợ cần thiết như: quan tâm, động viên, chia sẻ, tạo điều kiện tốt nhất, kết nối nguồn lực và tư vấn cung cấp thông tin cũng như tư vấn tâm lí để giúp học sinh nhận diện, đối diện với khó khăn của bản thân; chủ động thay đổi để giải quyết vấn đề; từ đó nâng cao kĩ năng ứng phó với các tình huống tương tự trong tương lai.

* Bước 6: Đánh giá kết quả tư vấn, hỗ trợ học sinh
Sau 2 tháng, từ chỗ hiểu nguyên nhân, phối hợp với các bên liên quan để hỗ trợ Thảo, giáo viên. ông bà, bố mẹ đã nhận thấy những thay đổi tích cực của con, cháu mình. Thảo đã dần hình thành các thói quen tốt, nhất là thói quen tự phục vụ; thực hiện được những nhiệm vụ mà cô giáo yêu cầu. Ông bà cũng hiểu được tâm lí của cháu và những việc cần làm để giúp cháu. Bố mẹ Thảo dù ở xa nhưng vẫn cố gắng quan tâm đầy đủ, thường xuyên hơn. Trên lớp, các nhóm bạn luôn sẵn lòng hỗ trợ. Tất cả mọi người cùng chung tay nên đã tạo ra sự thay đổi tích cực ở Thảo, làm cho việc đi học và thực hiện các nhiệm vụ học tập của em trở nên nhẹ nhàng hơn.

TRƯỜNG HỢP 6 - HỌC SINH MINH DUY

a. Mô tả trường hợp

	Minh Duy là học sinh lớp 4, sinh ra và lớn lên trong gia đình có 5 người, gồm bà nội, bố, mẹ và anh trai; điều kiện kinh tế ở mức trung bình. Minh Duy là cậu bé thông minh, khả năng ghi nhớ tốt, thích đọc sách. Tuy nhiên, vì có một số hiểu biết nhất định từ việc đọc sách nên em thích thể hiện là mình hơn các bạn, thậm chí coi thường các bạn ra mặt. Minh Duy có ngoại hình cân đối và vẻ mặt điển trai nhưng thường ăn mặc luộm thuộm; quần áo có mùi hôi, bỏ giày dép để chạy chân đất trong các giờ học. Ngoài ra, Minh Duy cũng hay quên sách vở và đồ dùng học tập. Bàn học trên lớp của em thường lộn xộn, nhiều giấy rác, bài vở ghi chép nghuệch ngoạc, lấm lem mực bút…

Sau khi cô giáo gặp và trao đổi với bố mẹ Minh Duy, tình hình có vẻ cải thiện hơn chút ít. Nhưng chỉ được vài ngày sau đó, mọi thứ lại lặp lại như cũ. Khi cô giáo nói sẽ tiếp tục mời bố mẹ em đến gặp thì em òa khóc, không đồng ý, nói rằng nếu bố mẹ biết chuyện thì em sẽ bị đánh rất đau và bố mẹ không cho em về nhà nữa.


b. Hướng tư vấn, hỗ trợ

* Bước 1: Xác định khó khăn cơ bản của học sinh

Qua tìm hiểu, thu thập thông tin, giáo viên có thể xác định những vấn đề mà Minh Duy đang gặp phải, gồm: 1- Chưa biết cách xác định điểm mạnh, điểm yếu của bản thân; cũng như điểm mạnh, điểm yếu của người khác; 2- Chưa hình thành được thói quen tự lập, kĩ năng tự phục vụ ngăn nắp, gọn gàng; 3- Chưa thiết lập được mối quan hệ hài hòa với các bạn trong lớp.
* Bước 2: Xác định nguyên nhân dẫn đến khó khăn của học sinh

- Minh Duy là cậu bé có nhiều tiền đề tốt để phát triển tâm lí. Ngoại hình, khả năng ghi nhớ, thói quen thích đọc sách…đều là những điều kiện thuận lợi để em phát triển trí tuệ, tăng tính tự tin trong giao tiếp…Tuy nhiên, việc rèn thói quen biết tuân thủ nề nếp, kỉ luật chưa tốt, chưa bền vững khiến em vẫn có nhiều biểu hiện không phù hợp ở môi trường nhà trường (luộm thuộm về trang phục, bảo quản đồ dùng học tập cá nhân…).

- Minh Duy là trai con út trong nhà nên em có thể được người lớn nuông chiều (làm thay nhiều việc mà lẽ ra em phải tự làm hoặc “nới lỏng” kỉ luật với em) dẫn đến em chưa hình thành được những thói quen tốt. Hoặc cũng có thể bố mẹ em không chiều chuộng, thậm chí nghiêm khắc với em. Song dù thế nào thì cả bà nội, cha mẹ và anh trai đều hoàn toàn có thể trở thành người hướng dẫn tích cực cho em nếu đặt ra yêu cầu và thực hiện bằng cách thức phù hợp. Tuy vậy, trên thực tế, cách giáo dục của cha mẹ Minh Duy có phần cứng nhắc và nóng nảy, lạm dụng hình phạt (đòn roi), chưa làm em hiểu sự cần thiết và trách nhiệm của mình trong việc tự phục vụ bản thân… khiến cho việc nhắc nhở, hay đánh đòn đều không mang lại kết quả mong muốn.

* Bước 3: Lựa chọn các biện pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh

- Mục tiêu: Giúp Minh Duy: 1- Hiểu được em có thế mạnh và hạn chế gì; 2- Cách phát huy sở trường và khắc phục những nhược điểm còn tồn tại trong thói quen, tính cách; 3- Hình thành và duy trì thói quen tự phục vụ và chăm sóc bản thân, biết tôn trọng kỉ luật ở lớp, cũng như ở nhà; 4- Cải thiện mối quan hệ, tôn trọng, hòa đồng với các bạn.

- Biện pháp: 1- Phân tích, chỉ ra cho Minh Duy hiểu được giá trị của việc tự chăm sóc bản thân tốt và hậu quả (nếu em làm ngược lại) sẽ như thế nào; trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với những việc của chính bản thân mình; 2- Giúp em nhận ra thế mạnh, hạn chế của mình thông qua các hoạt động trải nghiệm để tìm hiểu, nhận biết về giá trị của bản thân; 3- Giúp Minh Duy hình thành những thói quen tốt ở lớp cũng như ở nhà (tự sắp xếp sách vở, bảo quản đồ dùng cá nhân, gọn gàng, ngăn nắp…). Kịp thời khen ngợi, động viên khi em có tiến bộ, dù là rất nhỏ; 4- Xây dựng, tổ chức thực hiện chuyên đề với chủ đề “Kĩ năng tự phục vụ/ tự chăm sóc bản thân” để học sinh hiểu được những việc cần tự làm cho mình, vì sao phải làm, tự làm như thế nào…

- Nguồn lực: Ngoài giáo viên chủ nhiệm, học sinh trong lớp, rất cần có sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ từ phía gia đình Minh Duy (bố mẹ, người thân).

* Bước 4: Theo dõi sự tiến bộ của học sinh
Giáo viên cùng bố mẹ Minh Duy quan tâm, theo dõi, đánh giá sự thay đổi về suy nghĩ, hành vi, thói quen và động viên, khen ngợi kịp thời khi em có những tiến bộ cụ thể.
2.2.7. Điều chỉnh và rút kinh nghiệm

Quá trình tư vấn, hỗ trợ các trường hợp thực tiễn, bên cạnh việc giúp giải quyết vấn đề của học sinh, còn giúp giáo viên nâng cao năng lực tư vấn và hỗ trợ của bản thân. Vì thế, sau khi kết thúc tư vấn, hỗ trợ mỗi trường hợp, giáo viên nên tự đánh giá hiệu quả công việc này để rút kinh nghiệm trong các lần tư vấn, hỗ trợ học sinh về sau bằng cách trả lời các câu hỏi:

[1] Mình đã khai thác đầy đủ thông tin về học sinh chưa?

[2] Mình đã xác định đúng vấn đề chính của học sinh chưa?

[3] Mục tiêu tư vấn, hỗ trợ mà mình đề ra có phù hợp không?

[4] Kế hoạch tư vấn, hỗ trợ mà mình xây dựng có khả thi, triển khai được không?
[5] Việc thiết lập, vận hành kênh thông tin với gia đình có hiệu quả không?

[6] Học sinh đã thay đổi như thế nào? (không thay đổi/ thay đổi ít hay nhiều?)

[7] Học sinh có thực hiện những mục tiêu trong kế hoạch không?

[8] Bản thân mình có hài lòng với sự thay đổi của học sinh không?

Nếu trả lời “Có” với 5/8 câu hỏi trên thì cũng có nghĩa là giáo viên đã đi đúng hướng và đã tư vấn, hỗ trợ được cho học sinh. Nếu chưa thì giáo viên nên điều chỉnh nội dung, cách thức tư vấn, hỗ trợ của mình và rút kinh nghiệm cho những trường hợp học sinh tiếp theo để hỗ trợ các em hiệu quả hơn.

* 
*

*
NỘI DUNG 3

THIẾT LẬP KÊNH THÔNG TIN, PHỐI HỢP VỚI GIA ĐÌNH

TRONG TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH TIỂU HỌC

	Trong nội dung 3, tài liệu trình bày các vấn đề:

[1]. Công tác phối hợp giữa nhà trường (giáo viên) với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học: ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu cơ bản

[2]. Kênh thông tin tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học: khái niệm, phân loại kênh thông tin

[3]. Thiết lập kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học
[4]. Một số lưu ý khi thiết lập, vận hành kênh thông tin (trực tiếp và gián tiếp) giữa giáo viên với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học.


3.1. Công tác phối hợp giữa nhà trường (giáo viên) với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học

3.1.1. Ý nghĩa của công tác phối hợp giữa nhà trường (giáo viên) với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học

Việc phối hợp các lực lượng giáo dục gồm gia đình, nhà trường, xã hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động giáo dục và dạy học nói chung, hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh nói riêng. Mỗi lực lượng có cách thức và ưu thế riêng mang đến sự phát triển tâm lí, nhân cách cho học sinh nên cần phối hợp chặt chẽ cả ba lực lượng này. Đặc biệt cần giữ mối liên hệ thường xuyên, liên tục, hiệu quả giữa giáo viên và cha mẹ học sinh. Sự phối hợp này càng chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả thì việc tư vấn, hỗ trợ cho học sinh càng đạt kết quả cao. Do đó, trong các văn bản quy phạm pháp luật, yêu cầu cần có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục và dạy học học sinh luôn được nhấn mạnh. Cụ thể là:

Tại khoản 2, Điều 3 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14, ngày 14 tháng 6 năm 2019 đã khẳng định: “Hoạt động giáo dục được thực hiện theo nguyên lí học đi đôi với hành, lí luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”.

Tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lí cho học sinh trong trường phổ thông đã chỉ ra, nhà trường cần “thường xuyên trao đổi thông tin về học sinh; nâng cao nhận thức của cha mẹ học sinh về đặc điểm phát triển tâm sinh lí lứa tuổi và tác động của những thay đổi đối với học sinh; thường xuyên quan tâm, phát hiện và có biện pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp đối với những biểu hiện bất thường của học sinh”.

Trong thực tế, giáo viên sẽ không thực hiện được mục đích dạy học, giáo dục nếu không có sự hỗ trợ của cha mẹ học sinh, vì gia đình là môi trường gắn bó các thành viên bằng mối quan hệ huyết thống và sự chia sẻ thân tình nên cha mẹ là người hiểu rất rõ con mình, tạo lập từ sớm những nền tảng cơ bản cho sự phát triển nhân cách cho con. Ngược lại, cha mẹ cũng không thể giúp con họ trưởng thành nếu không có sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo. Do đó, cha mẹ học sinh dễ ủng hộ và phối hợp với nhà trường để giáo dục con em mình. Nói cách khác, mối quan hệ tích cực giữa giáo viên và cha mẹ học sinh có thể thúc đẩy học sinh học tập tốt hơn, phát huy được tối đa tiềm năng của mình, nhất là ở lứa tuổi học sinh tiểu học. 
Tuy nhiên, vẫn còn những giáo viên cho rằng công việc chính của họ là dạy học, họ không có trách nhiệm phải xây dựng mối quan hệ với cha mẹ học sinh vì điều đó làm mất nhiều thời gian và công sức. Thậm chí, có giáo viên còn đặt cha mẹ vào mối quan hệ căng thẳng, gay gắt khi hai bên không đồng thuận trong giáo dục học sinh. Ngược lại, một bộ phận cha mẹ học sinh cũng chưa nhận thức đầy đủ về sự phối hợp, ảnh hưởng lẫn nhau của giáo dục nhà trường và giáo dục gia đình nên hoặc đổ lỗi hoàn toàn cho giáo viên khi con phát triển không như mong đợi, hoặc tham gia các hoạt động của trường, lớp - nơi con mình học tập - một cách thụ động và hình thức. Về phía học sinh, nếu các em nhận thấy giữa giáo viên và cha mẹ mình luôn tôn trọng, thống nhất và phối hợp ăn ý với nhau thì bản thân các em cũng tin tưởng giáo viên và nỗ lực nhiều hơn trong học tập, rèn luyện. Nhưng nếu học sinh biết rằng giáo viên và cha mẹ không thường xuyên trao đổi, thậm chí xung đột, bất hợp tác với nhau sẽ khiến nhiều học sinh có khuynh hướng chống lại giáo viên hoặc có vấn đề về hành vi trong lớp học. Điều đó có ảnh hưởng tiêu cực, làm giảm rõ rệt hiệu quả giáo dục và dạy học dẫn đến việc, cuối cùng, chính học sinh mới là người chịu thiệt thòi nhất.

Nói cách khác, sự phối hợp với gia đình, mà trực tiếp và chủ yếu là cha mẹ học sinh có ý nghĩa quan trọng, vừa là một trách nhiệm của nhà trường (giáo viên), đồng thời vừa là một trong những con đường, cách thức hiệu quả, bền vững để giáo dục học sinh.

3.1.2. Mục tiêu của công tác phối hợp giữa nhà trường (giáo viên) với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học

Mục tiêu của giáo dục nói chung, công tác phối hợp với cha mẹ học sinh nói riêng là mang đến sự phát triển hài hòa sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh. Trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học, sự phối hợp giữa giáo viên và cha mẹ học sinh nhằm hướng tới các mục tiêu:

- Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của cha mẹ học sinh trong hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học.

- Tạo ra sự đồng thuận cao và hợp tác hiệu quả trong các tác động đến học tập, tu dưỡng của học sinh ở cả nhà trường, gia đình và xã hội trên cơ sở hiểu biết đặc điểm tâm lí và phát triển của học sinh nhằm đạt mục đích giáo dục đề ra.

- Đảm bảo cho từng học sinh những điều kiện học tập phù hợp nhất có thể, cả về vật chất và tinh thần, trong đời sống và sinh hoạt của học sinh ở nhà trường, gia đình và các môi trường khác.

3.1.3. Nhiệm vụ cơ bản của công tác phối hợp giữa nhà trường (giáo viên) với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học

Xuất phát từ mục tiêu trên, công tác phối hợp giữa nhà trường (giáo viên) với gia đình (cha mẹ học sinh) hướng đến thực hiện những nhiệm vụ cơ bản sau:

- Trao đổi với cha mẹ học sinh về mục tiêu giáo dục và kế hoạch học tập của con em họ trong cả năm học cũng như từng học kì;

- Thống nhất kế hoạch phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với Ban đại diện cha mẹ học sinh về những tác động đến học sinh;

- Tổ chức phối hợp với cha mẹ quản lí và hỗ trợ việc học tập, rèn luyện của học sinh; xử lí thông tin phản hồi của cha mẹ học sinh.

3.1.4. Yêu cầu đối với công tác phối hợp giữa nhà trường (giáo viên) với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học

Sự phát triển của học sinh là mục tiêu chung của giáo dục gia đình và giáo dục nhà trường; là điểm nối giữa giáo viên và cha mẹ học sinh, vì vậy công tác phối hợp với cha mẹ học sinh cần đáp ứng yêu cầu:

- Xuất phát từ quyền lợi chính đáng của học sinh để thu hút sự tham gia và ủng hộ của họ với các hoạt động giáo dục của nhà trường cũng như củng cố và hỗ trợ giáo dục gia đình.

- Dựa trên sự đồng thuận và hợp tác có trách nhiệm của các cơ sở giáo dục. Điều đó đòi hỏi sự hiểu biết, cảm thông, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.
Để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ và đáp ứng các yêu cầu trên, việc thiết lập, vận hành, duy trì, phát triển kênh thông tin phối hợp giữa nhà trường và gia đình chính là một biện pháp quan trọng và cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học.

3.2. Kênh thông tin tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học

3.2.1. Kênh thông tin

Theo lí thuyết thông tin, kênh thông tin (còn gọi là “kênh tin”) được coi là môi trường lan truyền thông tin từ nguồn tin đến địa chỉ nhận tin. Có thể mô tả vị trí của kênh thông tin trong quá trình truyền tin qua sơ đồ sau:
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Sơ đồ 3.1. Quá trình truyền tin
Sơ đồ trên cho thấy, kênh thông tin có vai trò rất quan trọng, bao gồm nhiều điều kiện khác nhau để thực hiện được việc truyền tin đến và đi giữa hai địa chỉ. Cũng theo sơ đồ trên, những yếu tố cơ bản tạo nên kênh thông tin gồm: 1- Nội dung thông tin; 2- Phương thức truyền tin; 3- Điều kiện và phương tiện truyền tin. Nói cách khác, một kênh thông tin tốt đồng nghĩa với việc nó chứa đựng nội dung thông tin chính xác, đầy đủ, đa dạng; phương thức truyền tin hiệu quả và điều kiện, phương tiện thực hiện việc truyền tin thuận lợi, dễ dàng.

Ở góc độ truyền thông, kênh thông tin được hiểu là con đường riêng biệt hoặc công cộng để truyền thông tin từ người gửi đến người nhận, từ đó, thông tin được tiếp tục truyền tải đến đông đảo công chúng.

Quan niệm này cũng khá tương đồng với lí thuyết thông tin khi coi kênh thông tin là khâu trung gian giúp chuyển thông tin từ nguồn phát đến nguồn nhận; nhưng khác biệt cơ bản ở chỗ, kênh này không chuyển mọi thông tin với ý nghĩa đơn thuần là “tín hiệu” mà đươc coi là một kênh giao tiếp xã hội/ kênh tuyên truyền/ kênh truyền thông…trao đổi những thông tin mang tính xã hội. Do đó, nó có những đặc điểm cơ bản như: Có nhiều con đường khác nhau để truyền tin, gồm cả con đường “riêng biệt” (cá nhân) và con đường “công cộng” (chung, mang tính chất cộng đồng…); Có sự tương tác hai chiều, truyền đi và phản hồi với thông tin nhận được; Trong một số trường hợp, kênh thông tin còn có vai trò như một kênh lan tỏa, nhân rộng một hoặc một số thông tin cụ thể nào đó.

Trong tài liệu này, “kênh thông tin” cũng được coi là khâu trung gian bao gồm ba yếu tố cơ bản là nội dung thông tin, phương thức và phương tiện truyền tin nhưng được tiếp cận với ý nghĩa là một kênh giao tiếp xã hội, một kênh tuyên truyền, để thực hiện chức năng trao đổi những thông tin mang tính xã hội.

3.2.2. Kênh thông tin tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học

Theo cách tiếp cận trên, kênh thông tin trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học là cách thức mà mọi lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường tương tác với nhau, cùng tham gia hỗ trợ cho học sinh.

Tuy nhiên, tài liệu chủ yếu bàn đến việc thiết lập, vận hành kênh thông tin giữa giáo viên và gia đình (cha mẹ học sinh) nên khái niệm kênh thông tin tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học được hiểu là cách thức mà giáo viên và cha mẹ học sinh sử dụng những phương tiện, điều kiện phù hợp để kết nối, tương tác, trao đổi các thông tin liên quan đến học sinh và nhà trường trong hoạt động dạy học, giáo dục.
Theo đó, thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh nói chung, học sinh tiểu học nói riêng bao gồm: 1- Thiết lập nội dung thông tin cung cấp cho cha mẹ học sinh; 2- Thiết lập phương thức trao đổi thông tin với cha mẹ học sinh; 3- Thiết lập hệ thống phương tiện trao đổi thông tin với cha mẹ học sinh.

3.3. Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học
3.3.1. Nguyên tắc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học
Việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học cần đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau:
- Đảm bảo tính pháp lí: Các kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh được thiết lập cần đảm bảo các căn cứ pháp lí của việc phối hợp nhà trường với gia đình trong giáo dục học sinh.

- Đảm bảo tính mục tiêu: Các kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh được thiết lập cần đảm bảo cung ứng những điều kiện về thông tin, tư liệu cho quá trình trao đổi giữa nhà trường/ giáo viên và cha mẹ học sinh.

- Đảm bảo tính thiết thực: Các kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh được thiết lập cần đáp ứng ở mức tối đa yêu cầu trao đổi thông tin cần thiết trong tư vấn, hỗ trợ học sinh giữa nhà trường/ giáo viên và cha mẹ học sinh.

- Đảm bảo tính hệ thống: Các kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh được thiết lập cần đảm bảo cùng thực hiện được chức năng tuyền tin và cùng bổ trợ cho nhau nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh trong tư vấn, hỗ trợ học sinh.
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Sơ đồ 3.2. Nguyên tắc thiết lập kên thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, 
hỗ trợ học sinh
- Đảm bảo tính thống nhất, hợp tác: Phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh chính là quá trình hoạt động có tính thống nhất, tác động qua lại lẫn nhau. Do đó, kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh được thiết lập, duy trì, phát triển cần có sự thống nhất, hợp tác giữa nhà trường và gia đình.

- Đảm bảo tính khả thi, hiệu quả: Kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh cần bảo đảm được thực thi một cách thuận lợi, đảm bảo quá trình trao đổi thông tin được thực hiện đạt kết quả tốt.

3.3.2. Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học
a. Thiết lập nội dung thông tin cung cấp cho gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học
Các nội dung thông tin cung cấp cho gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học thường bao gồm:

* Thông tin về nhà trường: 1- Các chủ trương của nhà trường trong phối hợp với gia đình và cha mẹ học sinh; 2- Các quy định, yêu cầu của nhà trường đối với học sinh và tập thể học sinh (cả về học tập và rèn luyện); 3- Các chương trình, kế hoạch hoạt động (dài hạn và ngắn hạn) của nhà trường; 4- Các hoạt động đã, đang và dự kiến tổ chức...có liên quan đến học sinh lớp mình phụ trách.

* Thông tin về học sinh: 1- Tình hình sức khỏe thể chất và tâm lí của học sinh; 2- Hoạt động học tập, rèn luyện (mức độ tham gia, mức độ lĩnh hội, khó khăn gặp phải...); 3- Các mối quan hệ của học sinh (với giáo viên và các lực lượng giáo dục khác trong nhà trường; với bạn bè...); 4- Sự thay đổi, tiến bộ của học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện; 5- Những thông tin đột xuất khác có liên quan đến học sinh.

* Thông tin về tập thể học sinh: 1- Mức độ tham gia các hoạt động chung của các thành viên trong lớp; 2- Mối quan hệ giữa các thành viên trong tập thể học sinh (gồm cả tập thể lớp, cũng như các nhóm chính thức, không chính thức); 3- Những dư luận tích cực và chưa tích cực trong tập thể học sinh; 4- Những ưu điểm và hạn chế phổ biến/ nổi bật...
b. Thiết lập phương thức trao đổi thông tin với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học
- Có hai phương thức cơ bản để trao đổi thông tin giữa giáo viên với cha mẹ học sinh trong tư vấn và hỗ trợ các em, gồm:

+ Phương thức trực tiếp: là cách cung cấp, nắm bắt, phản hồi, trao đổi thông tin giữa giáo viên với cha mẹ học sinh trên cơ sở gặp gỡ, tương tác mặt đối mặt, không qua một lực lượng trung gian khác. Phương thức này bao gồm một số hình thức cơ bản như: 1- Họp cha mẹ học sinh (định kì hoặc đột xuất); 2- Gặp mặt, trao đổi riêng; 3- Tọa đàm về các vấn đề liên quan đến dạy học, giáo dục.

+ Phương thức gián tiếp: là cách cung cấp, nắm bắt, trao đổi thông tin giữa giáo viên và cha mẹ học sinh thông qua yếu tố hoặc phương tiện trung gian,. Phương thức này được thực hiện bằng một số hình thức cụ thể như: 1- Trao đổi thông tin qua thư điện tử hoặc mạng xã hội; 2- Nhắn tin, gọi điện (cá nhân hoặc nhóm); 3- Sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, các sự kiện, chương trình phòng ngừa, ấn phẩm báo, tạp chí, băng đĩa ghi âm, ghi hình, bảng hiệu, tờ rơi, pa-nô, áp-phích mô phỏng các hoạt động hoặc thông điệp của các hoạt động…Chẳng hạn, qua tờ rơi, tài liệu phát tay về bắt nạt học đường mà học sinh mang về, cha mẹ biết được tình hình tổ chức hoạt động phòng ngừa ở trường, lớp của con như thế nào, thông điệp gì gửi gắm đến cha mẹ để cùng hướng dẫn con.
Việc phân chia các phương thức trao đổi thông tin như trên chỉ mang tính tương đối. Đồng thời, mỗi phương thức đều có những ưu điểm và hạn chế riêng trong việc cung cấp, truyền tải, lan tỏa thông tin nhằm kết nối, phối hợp giữa giáo viên với cha mẹ học sinh. Do đó, trong quá trình tư vấn, hỗ trợ học sinh, tùy vào nội dung, điều kiện trao đổi thông tin mà giáo viên nên sử dụng phối hợp cả phương thức trực tiếp và gián tiếp để phát huy tối đa ưu điểm của từng loại.

c. Thiết lập hệ thống phương tiện trao đổi thông tin với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học
Mỗi phương thức trao đổi thông tin giữa giáo viên với cha mẹ học sinh đều cần sử dụng các phương tiện khác nhau. Xã hội càng hiện đại, công nghệ thông tin càng phát triển thì càng xuất hiện nhiều phương tiện hỗ trợ đắc lực cho quá trình giao tiếp nói chung giữa con người với nhau, cũng như quá trình trao đổi thông tin giữa giáo viên với cha mẹ học sinh. Trong đó, phương thức trao đổi trực tiếp cần sử dụng nhiều hơn ngôn ngữ nói và các phương tiện phi ngôn ngữ; phương thức trao đổi gián tiếp lại cần sử dụng nhiều hơn các phương tiện công nghệ (như sổ liên lạc điện tử, bảng thông tin, thư gửi cha mẹ, Website nhà trường, mạng xã hội, một số phần mềm ứng dụng khác trong giáo dục). Đặc điểm và lưu ý sử dụng từng loại phương tiện này khi trao đổi thông tin với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh sẽ được trình bày kĩ hơn ở phần 3.4 và 3.5.

3.4. Lưu ý khi thiết lập kênh thông tin trực tiếp phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học
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Sơ đồ 3.3. Hình thức thiết lập, vận hành kênh thông tin trực tiếp giữa giáo viên và gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học
Tài liệu tập trung trình bày 3 phương thức phổ biến trong kênh thông tin trực tiếp phối hợp với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học gồm: họp cha mẹ học sinh; gặp mặt, trao đổi riêng và tọa đàm. Mỗi hình thức sẽ có những lưu ý cụ thể khi sử dụng. Nhưng vì việc vận hành kênh thông tin này được thực hiện trên cơ sở giao tiếp trực tiếp nên giáo viên cần đảm bảo một số yêu cầu chung trong quá trình trao đổi như: 1- Tôn trọng, thiện chí, hợp tác khi giao tiếp; 2- Ưu tiên mục đích, công việc chung, tránh “cá nhân hóa” vấn đề; 3- Tế nhị nhưng không lảng tránh mà thẳng thắn hướng vào vấn đề cần giải quyết; 4- Trao đổi một cách cụ thể, không chung chung; 5- Tránh đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm; 6- Khơi dậy ý kiến và trách nhiệm của mỗi bên, không nên chỉ để một bên bày tỏ.

3.4.1. Họp cha mẹ học sinh

Họp toàn thể (hoặc nhóm) cha mẹ học sinh của lớp là phương thức liên hệ rộng rãi, phổ biến, mang lại hiệu quả cao trong công tác phối hợp giữa giáo viên với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh. Qua cuộc họp, giáo viên thông báo đầy đủ, kịp thời thông tin cần thiết đến các bậc cha mẹ; nhận được ý kiến phản hồi, góp ý; lắng nghe được nguyện vọng của họ để cả hai bên cùng tìm ra và thống nhất những giải pháp phù hợp trong tư vấn, hỗ trợ học sinh; động viên được các bậc cha mẹ tích cực, nhiệt tình tham gia hoạt động chung của lớp, của trường để cùng trải nghiệm, thấu hiểu và chia sẻ trách nhiệm với nhà trường trong việc giáo dục con em mình.

Các cuộc họp cha mẹ học sinh thường được tổ chức định kì vào 3 thời điểm: đầu năm học mới, giữa năm học (sơ kết học kì 1) và cuối năm học (tổng kết năm học). Để các cuộc họp đạt hiệu quả, giáo viên nên lưu ý một số điều liên quan đến nội dung và cách thức trao đổi thông tin với cha mẹ học sinh như sau:

Bảng 3.1: Một số lưu ý khi họp cha mẹ học sinh

	Vấn đề
	Nên
	Không nên

	Nội dung thông tin trao đổi
	a. Họp đầu năm học mới

- Thông tin chung của nhà trường: chương trình học, kế hoạch hoạt động nhà trường trong cả năm học và học kì 1; chủ trương, cách thức đánh giá học sinh;

- Thông tin chung của lớp: sĩ số, đặc điểm chung của tập thể học sinh trong giai đoạn đầu năm học; kế hoạch năm học nói chung và học kì 1 nói riêng (mục đích, nội dung, thời gian, cách thức triển khai, yêu cầu thực hiện…);

- Thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp

- Phổ biến nội quy học tập, rèn luyện của nhà trường và giáo viên đã thống nhất với học sinh để cha mẹ được biết và cùng phối hợp hướng dẫn con nghiêm túc thực hiện.

- Cùng trao đổi, bàn bạc để thống nhất nội dung, kế hoạch, cách thức, thái độ tương tác, phối hợp làm việc giữa giáo viên với tập thể cha mẹ học sinh, cũng như với ban đại diện cha mẹ học sinh để đạt được kết quả tốt nhất.

- Dành một khoảng thời gian nhất định để Ban đại diện cha mẹ học sinh trao đổi, làm việc riêng với toàn thể cha mẹ học sinh của lớp.

b. Họp giữa năm học (sơ kết học kì 1)

- Sơ kết tình hình của tập thể học sinh (sức khỏe, đi học chuyên cần, nề nếp học tập, kết quả học tập, nề nếp tự phục vụ, ý thức kỉ luật, tinh thần xây dựng bài và tham gia các hoạt động chung, quan hệ với giáo viên và các bạn…).

- Nhận xét những ưu điểm nổi bật (mặt mạnh) và hạn chế phổ biến của học sinh, tập thể học sinh; nguyên nhân của ưu điểm và hạn chế (nếu có). Khi khen, có thể nêu tên nhiều học sinh có chung ưu điểm. Nhưng khi nêu hạn chế, chỉ nên nêu hiện tượng, không nêu đích danh học sinh nào.

- Thông báo kết quả học tập trong học kì của từng học sinh đến cha, mẹ (nên bằng tài liệu phát tay riêng cho từng người để đảm bảo tính riêng tư và tiết kiệm thời gian đọc, ghi chép).

- Lắng nghe ý kiến phản hồi, trao đổi của các bậc cha, mẹ. Lưu ý thông báo những tiến bộ hay khó khăn của học sinh trong năm học, giải thích các thắc mắc của cha mẹ học sinh có liên quan đến kết quả học tập của con (nếu có);

- Kế hoạch hoạt động của trường, lớp trong học kì tiếp theo;

c. Họp cuối năm học (tổng kết năm học)

- Các nội dung thông tin tương tự như họp sơ kết học kì 1 (nhưng là thông tin của học kì 2 và cả năm học);

- Lắng nghe ý kiến trao đổi, phản hồi của cha mẹ học sinh; Ghi nhận, cảm ơn sự đóng góp và phối hợp của tập thể và Ban đại diện cha mẹ học sinh với các hoạt động của trường, lớp.

- Thông báo thời gian tổng kết năm học của toàn trường; thời gian nghỉ hè; thời gian học sinh đi học trở lại;
- Một vài lưu ý hướng dẫn gia đình quản lí việc ôn tập, nghỉ ngơi của học sinh trong dịp nghỉ hè.
	- Thông tin riêng của từng học sinh, nhất là học sinh chưa thực hiện tốt nội quy, nề nếp;

- Khai thác quá sâu hoặc quá nghiêm trọng nhược điểm của học sinh (tập thể học sinh) mà không xác định được nguyên nhân, đưa ra được định hướng tháo gỡ sẽ khiến cuộc họp trở nên bế tắc, dễ đổ lỗi cho nhau;

	Cách thức trao đổi thông tin
	- Chuẩn bị nội dung cuộc họp cẩn thận, chu đáo. Liên lạc và phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp để cùng thực hiện công tác chuẩn bị.

- Thông báo rõ ràng tới cha mẹ học sinh thời gian, địa điểm, mục đích, nội dung dự kiến của cuộc họp trong giấy mời họp gửi về cho học sinh, hoặc thông báo qua sổ liên lạc điện tử/ tin nhắn điện thoại…

- Thực hiện cuộc họp theo đúng tiến trình. Nội dung trình bày ngắn gọn, chủ yếu nhấn mạnh thông tin quan trọng; dành nhiều thời gian để lắng nghe ý kiến phản hồi của cha mẹ học sinh.

- Kết thúc các buổi họp, nên có biên bản và thông qua biên bản trước tập thể cha mẹ học sinh.
- Tự đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi buổi họp (về nội dung, hình thức, hoặc những điều nên thay đổi…) để lần họp tiếp theo đạt kết quả tốt hơn.
	- Làm cho cuộc họp đơn thuần trở thành một dịp thông báo, truyền đạt thông tin, điểm số…

- “Độc thoại” từ đầu đến cuối buổi họp;

- Gây sức ép để cha mẹ học sinh phải phát biểu ý kiến khi họ không muốn hoặc chưa sẵn sàng.


Chú ý: Trong một số trường hợp, do nguyên nhân khách quan nào đó khiến kế hoạch họp cha mẹ học sinh bị hoãn lại hoặc phải thay đổi hình thức (chẳng hạn, do dịch bệnh lây lan, không được tập trung đông người) hoặc quá gấp, phải triển khai ngay (không kịp gặp mặt trực tiếp) thì việc họp cha mẹ học sinh có thể được chuyển từ hình thức trực tiếp sang gián tiếp, qua việc sử dụng điện thoại, tin nhắn hoặc các tiện ích của mạng xã hội. Khi đó, bên cạnh những lưu ý họp cha mẹ học sinh như đã trình bày ở bảng trên, giáo viên còn cần lưu ý đến việc sử dụng các phương tiện thuộc kênh gián tiếp (trình bày ở phần 3.5).

3.4.2. Gặp mặt, trao đổi riêng với cha mẹ học sinh

Phương thức này có thể thực hiện bằng cách giáo viên mời cha mẹ học sinh đến trường để trao đổi thông tin, hoặc giáo viên chủ động đến thăm hỏi gia đình và học sinh.

Đây là phương thức giáo viên thường sử dụng khi học sinh có hành vi vi phạm kỉ luật hoặc có những khó khăn riêng nhưng ở mức độ phức tạp. Giáo viên có thể mời cha mẹ học sinh tới để thông báo tình hình, cùng họ tìm biện pháp thích hợp nhằm hỗ trợ, tác động đến con. Trong trường hợp học sinh dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật hoặc có những lí do đặc biệt nào đó mà cha mẹ học sinh không thể đến trường làm việc thì giáo viên có thể tới nhà học sinh. Tuy nhiên, chỉ nên sử dụng phương thức này trong những trường hợp thật cần thiết hoặc đánh giá vấn đề của học sinh là thực sự nghiêm trọng. Càng không nên lợi dụng việc mời cha mẹ học sinh đến trường vì những mục đích cá nhân khác. Ngoài lí do làm xáo trộn công việc, thời gian trong ngày của cha mẹ học sinh và bản thân giáo viên (phải sắp xếp thời gian, công việc…) thì việc đến trường gặp giáo viên để trao đổi về tình hình của con thường làm họ cảm thấy bất an, buồn bực hoặc có thêm các xúc cảm tiêu cực khác (xấu hổ, tức giận, thất vọng…). Trong trường hợp vẫn cần gặp mặt, trao đổi trực tiếp với cha mẹ học sinh thì giáo viên nên lưu ý một số điều về nội dung, cách thức trao đổi thông tin như sau:

Bảng 3.2: Một số lưu ý khi gặp mặt, trao đổi riêng với cha mẹ học sinh

	Vấn đề
	Nên
	Không nên

	Nội dung thông tin trao đổi
	- Những khó khăn cụ thể mà học sinh đang gặp phải (về học tập, quan hệ giao tiếp, phát triển bản thân);

- Mong muốn, nguyện vọng hoặc những điều học sinh muốn cha mẹ hiểu nhưng khó giãi bày, chia sẻ;

- Những kinh nghiệm phù hợp, thành công trong dạy học hoặc giáo dục với những học sinh có đặc điểm tương tự (từ sách hướng dẫn, thực tế trải nghiệm của giáo viên hoặc kinh nghiệm của các cha, mẹ khác đã giúp con họ tiến bộ), nhưng lưu ý ẩn danh để đảm bảo tính bảo mật, không xâm phạm quyền riêng tư.
	- So sánh thông tin của học sinh (đang trao đổi) với thông tin của học sinh khác trong lớp (kể cả tốt hơn hoặc kém hơn).

- Chỉ ra tình trạng học sinh đang ở mức nào so với cả lớp mà nên tập trung vào biểu hiện cụ thể về suy nghĩ, thái độ, hành vi của học sinh và tìm cách tháo gỡ, hỗ trợ.

	Cách thức trao đổi thông tin
	- Gọi điện, nhắn tin, hoặc viết email trước để giáo viên và cha mẹ học sinh sắp xếp lịch gặp phù hợp, thuận tiện nhất cho cả hai bên;

- Nhấn mạnh với cha mẹ học sinh về mục đích của việc gặp riêng (để trao đổi kĩ hơn, rõ hơn và đảm bảo tính riêng tư; mong nhận được sự phối hợp từ gia đình để giải quyết được vấn đề của con) chứ không phải để chê bai hay phê bình học sinh và gia đình;

- Nhấn mạnh đây là thông tin giữa giáo viên và cha mẹ, không nên/ không cần thiết trao đổi lại với học sinh. Hoặc nếu cần trao đổi thì cả giáo viên và cha mẹ thống nhất sẽ nói với học sinh những vấn đề nào, ở mức độ nào là đủ và phù hợp;

- Trình bày trung thực, đánh giá khách quan, toàn diện vấn đề mà học sinh đang gặp phải (biểu hiện, mức độ, nguyên nhân, hậu quả…);

- Tuân thủ các nguyên tắc giao tiếp với cá nhân (tôn trọng, lắng nghe, thiện chí, bình tĩnh, thấu hiểu, đồng cảm…).
	- Đổ lỗi hoàn toàn cho gia đình;

- Làm nghiêm trọng hóa; hoặc ngược lại, làm đơn giản hóa vấn đề của học sinh;

- Định kiến với học sinh, thiếu tin tưởng vào khả năng thay đổi vấn đề của các em;

- Chỉ thể hiện tình trạng khó khăn thực tế của học sinh mà không thể hiện tinh thần hợp tác, thiện chí của giáo viên sẽ cùng đồng hành, giúp đỡ học sinh và cha mẹ học sinh như thế nào.


3.4.3. Tọa đàm với cha mẹ học sinh

Tọa đàm là phương thức gặp mặt, trao đổi ý kiến, bàn luận, chia sẻ kinh nghiệm giữa giáo viên và các bậc cha mẹ về một chủ đề nào đó liên quan đến hoạt động dạy học, giáo dục học sinh. Trong đó, có một số người được chọn trình bày nội dung cụ thể đã chuẩn bị trước (thường là giáo viên hoặc cha mẹ có vốn hiểu biết sâu hoặc kinh nghiệm về chủ đề tọa đàm), các thành viên còn lại sẽ cùng tham gia chia sẻ ý kiến để mở rộng hoặc nhấn mạnh thêm những nội dung được bàn đến.

So với họp cha mẹ học sinh hay gặp mặt, trao đổi trực tiếp thì hình thức này được sử dụng ít hơn do phụ thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau (thời gian, cơ sở vật chất, nội dung chương trình, cách thức tổ chức, sự sẵn sàng tham gia của giáo viên, cha mẹ học sinh...). Trên thực tế, để tổ chức thành công các buổi tọa đàm giáo dục, giáo viên thường chọn cách cùng phối hợp với giáo viên các lớp khác và Ban đại diện cha mẹ học sinh của cả khối tổ chức tọa đàm cho một nhóm lớp nhất định vì như vậy, vừa huy động được nhiều lực lượng cùng tham gia, vừa mang lại lợi ích cho nhiều người hơn.

Khi tổ chức tọa đàm với cha mẹ học sinh, giáo viên nên lưu ý một số điểm cơ bản:

Bảng 3.3: Một số lưu ý khi tọa đàm với cha mẹ học sinh

	Vấn đề
	Nên
	Không nên

	Nội dung thông tin trao đổi
	- Chọn chủ đề vừa phù hợp với hoạt động dạy học, giáo dục học sinh, vừa phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của cha mẹ (Kĩ năng giao tiếp với con; kỉ luật tích cực; áp lực học tập, thi cử; cùng con vượt qua khó khăn của các kì thi…);

- Cung cấp nhiều thông tin bổ ích, hữu dụng cho học sinh, hoặc cha mẹ học sinh để giáo dục con;

- Thông tin cần đảm bảo tính chính xác, khoa học, tin cậy và thuyết phục;

- Các thông tin được lựa chọn để trình bày, trao đổi cần mang tính tập trung, làm nổi bật chủ đề tọa đàm;

- Tùy chủ đề cụ thể mà giáo viên cân nhắc nên hay không nên mời học sinh cùng tham gia trong buổi tọa đàm để lắng nghe ý kiến từ cả hai phía.
	- Tổ chức quá nhiều buổi tọa đàm, gây nhàm chán và lãng phí;

- Chọn những chủ đề tuy liên quan đến giáo dục nhưng không phù hợp với nhu cầu của cha mẹ học sinh;

- Liên hệ, minh họa hay chia sẻ thông tin riêng tư của từng cá nhân học sinh trong buổi tọa đàm (kể cả ẩn danh).

	Cách thức trao đổi thông tin
	- Phương pháp, hình thức tổ chức phong phú, hấp dẫn, bổ ích

- Phù hợp về không gian, thời tiết; ngắn gọn về thời gian; chuẩn bị chu đáo về điều kiện, phương tiện, cơ sở vật chất;

- Tăng tương tác, trao đổi; tranh thủ ý kiến chia sẻ, phản hồi, đóng góp kinh nghiệm của cha mẹ học sinh.
	- Tập trung nhiều vào lí thuyết, ít hướng dẫn thực hành;

- Giáo viên nói quá nhiều, dẫn đến cha mẹ học sinh chỉ thụ động tiếp nhận thông tin.


Tóm lại, việc thiết lập và duy trì kênh thông tin trực tiếp phụ thuộc rất nhiều vào quá trình giao tiếp nên giáo viên cần lưu ý: 1- Luôn giữ thái độ tích cực, bình tĩnh, lịch sự, tôn trọng; 2- Ghi nhớ những thông tin chính về gia đình hoặc hoàn cảnh của học sinh; 3- Chú ý những năng khiếu, thế mạnh của từng em; 4- Nói rõ kì vọng và thể hiện tinh thần thiện chí, hợp tác với cha mẹ học sinh; 5- Duy trì liên lạc với cha mẹ học sinh, không chỉ để thông báo những vấn đề về hành vi hay kết quả của từng em, mà còn để cảm ơn kịp thời những gì mà cha mẹ học sinh đã phối hợp và hỗ trợ; 6 - Tìm người kết nối hiệu quả nếu giữa giáo viên và cha mẹ học sinh có những rào cản nhất định; 7- Lắng nghe cha mẹ học sinh, khuyến khích họ nói rõ những quan điểm, kì vọng đối với giáo viên và con cái họ; 8- Động viên cha mẹ học sinh tham gia một số hoạt động của lớp, có thể tham khảo ý kiến của họ khi đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến học sinh và tập thể lớp; 9- Chia sẻ với cha mẹ những phương pháp, kĩ thuật đơn giản để họ có thể áp dụng dạy con học tại nhà…

3.5. Lưu ý khi thiết lập, vận hành kênh thông tin gián tiếp phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học
Việc thiết lập, vận hành kênh thông tin gián tiếp phụ thuộc khá nhiều vào các phương tiện hỗ trợ. Tài liệu giới thiệu năm loại phương tiện phổ biến được sử dụng để thiết lập, vận hành kênh thông tin gián tiếp giữa giáo viên và cha mẹ học sinh, gồm: sổ liên lạc điện tử, bảng thông tin, nội san điện tử, thư gửi cha mẹ học sinh và mạng xã hội. Còn trong thực tế, mỗi nhà trường và mỗi giáo viên, trên cơ sở những điều kiện cụ thể sẽ quyết định lựa chọn sử dụng phương tiện nào để thiết lập, vận hành kênh thông tin cho phù hợp.
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Sơ đồ 3.4. Các phương tiện để thiết lập, vận hành kênh thông tin gián tiếp giữa giáo viên và gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh

3.5.1. Sổ liên lạc điện tử

*Sổ liên lạc điện tử là một ứng dụng của dịch vụ truyền thông đa phương tiện giúp nhà trường kết nối, chia sẻ hoặc thông báo mọi thông tin cần thiết tới gia đình học sinh. Bằng sổ liên lạc điện tử, các thông tin hữu ích liên quan đến những khó khăn của học sinh về học tập, rèn luyện, sức khỏe, cảm xúc, thói quen, hành vi… có thể được chuyển tải đến cha mẹ học sinh một cách đầy đủ, chính xác và nhanh chóng. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi vì mối quan hệ giữa cha mẹ học sinh và giáo viên có ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí, tình cảm của học sinh. Nếu mối quan hệ này tích cực, cha mẹ sẽ hiểu hơn về con cái, có thể dễ dàng thống nhất quan điểm giáo dục với nhà trường, từ đó những khó khăn trong đời sống học đường của học sinh được trợ giúp, tư vấn một cách hiệu quả hơn.

* Những ưu điểm chính của sổ liên lạc điện tử bao gồm: 1- Giúp giáo viên quản lí được tất cả thông tin về học sinh được trợ giúp, tư vấn và cả kết quả trắc nghiệm, mục tiêu cũng như kết quả của những lần tư vấn, trợ giúp cho học sinh; 2- Cung cấp thông tin về học tập – rèn luyện cũng như những khó khăn mà học sinh đang gặp phải đến cho cha mẹ học sinh một cách nhanh chóng nhất; 3- Khả năng lưu trữ hồ sơ lâu dài, tránh tình trạng thất lạc hồ sơ, thông tin như các phương tiện truyền thống khác; 4- Đảm bảo tính riêng tư, bí mật những nội dung cần trao đổi trong tư vấn, hỗ trợ học sinh (chỉ có nhà trường và phụ huynh được biết).

* Bên cạnh những ưu điểm trên, sổ liên lạc điện tử còn tồn tại một số điểm hạn chế: 1- Mặc dù tính tiện ích của sổ liên lạc điện tử được thể hiện thông qua sự nhanh chóng và kịp thời khi cung cấp thông tin trao đổi với cha mẹ về tư vấn, hỗ trợ học sinh, song nó cũng có thể làm giảm bớt thời gian cha mẹ có thể gặp được giáo viên và trao đổi những vấn đề liên quan đến quá trình phát triển tâm sinh lí của học sinh; 2- Với hình thức sổ liên lạc điện tử thông qua tin nhắn SMS, đôi khi thông tin trao đổi với cha mẹ học sinh chỉ mang tính chất thông báo một chiều từ phía giáo viên chủ nhiệm, hạn chế sự tương tác, phản hồi từ phía cha mẹ học sinh; 3- Hình thức sổ liên lạc điện tử đòi hỏi giáo viên phải cân nhắc về những thông tin nên hoặc không nên cung cấp (chia sẻ) với cha mẹ để đảm bảo tính bí mật trong tư vấn, hỗ trợ học sinh. Đôi khi, những phản ứng của cha mẹ học sinh lại gây nên những khó khăn nhất định cho quá trình tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học.

3.5.2. Bảng thông tin

* Bảng thông tin là nơi lưu trữ, chia sẻ, thông báo các nội dung chính thống về hoạt động của nhà trường tới giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và các đối tượng khác trong trường học.

* Đối với hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học, bảng thông tin là phương tiện hiệu quả để liên kết giữa giáo viên với cha mẹ học sinh dựa trên một số ưu thế nổi bật: 1- Những nội dung được đưa vào bảng thông tin là những phát ngôn chính thức từ nhà trường, mọi thông tin xuất hiện trên bảng đều được kiểm soát, quản lí chặt chẽ từ Ban giám hiệu. Do vậy, bảng tin là một trong những phương tiện trao đổi thông tin đáng tin cậy giữa giáo viên và cha mẹ học sinh nhằm tạo nên sự đồng thuận, thống nhất trong tư vấn, hỗ trợ cho học sinh gặp khó khăn trong đời sống học đường; 2- Không giống như các phương tiện khác (sổ liên lạc điện tử, tin nhắn, email…), cha mẹ học sinh là người chủ động trong tiếp cận với nội dung của bảng thông tin. Để tận dụng ưu thế này của bảng tin, nhà trường cần thường xuyên cập nhật những nội dung thông tin mới và trình bày sao cho dễ quan sát, dễ nhớ và tập trung vào những vấn đề được các bậc cha mẹ quan tâm như: đổi mới phương pháp dạy học, các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp có ý nghĩa, khen thưởng, thông báo thành tích của con…3- Việc trình bày bảng tin khá đơn giản, dễ thực hiện và có thể linh động theo các hoạt động của nhà trường. Bên cạnh những thông tin có tính chất “phát ngôn” của nhà trường, một góc nhỏ dành cho những thông tin hữu ích về vấn đề tư vấn, hỗ trợ học sinh sẽ thể hiện tính chuyên nghiệp và không mất nhiều công sức để giáo viên có thể kết nối với cha mẹ học sinh.

* Một số trở ngại khi sử dụng phương tiện này trong tư vấn, hỗ trợ học sinh: 1- Thông tin ở bảng tin thường liên quan đến số đông học sinh hoặc những nội dung mang tính chất toàn trường. Những thông tin này sẽ phù hợp cho các chuyên đề tư vấn tâm lí mang tính chất phòng ngừa hoặc tư vấn nhóm hơn là các trường hợp tư vấn, hỗ trợ học sinh có tính chất cá nhân; 2- Bảng thông tin có thể khó tiếp cận với một bộ phận cha mẹ học sinh ít thời gian đến trường hoặc không quá quan tâm đến các hoạt động thường ngày của nhà trường; 3- Những thông tin đưa lên bảng tin của nhà trường thường đòi hỏi sự ngắn gọn, chính xác nên đôi khi làm giảm tính hấp dẫn của thông tin liên quan đến tư vấn, hỗ trợ học sinh; 4- Nhà trường/ giáo viên có thể gặp khó khăn trong việc đánh giá liệu cha mẹ học sinh đã xem nội dung ở bảng tin hay chưa.

3.5.3. Nội san điện tử (E-magazine)

* Nội san điện tử là một kiểu bài báo đa phương tiện bao gồm cả chữ viết, hình ảnh, video, ảnh động, file âm thanh, các yếu tố đồ họa được thiết kế theo phương thức hoàn toàn mới. Ở đó, người ta sử dụng hiệu ứng cho tiêu đề, chữ viết linh hoạt với những phần trích dẫn và hình ảnh được bố trí đẹp mắt. Nội san điện tử thường được thiết kế trong cùng một giao diện với Website của các trường học.

Khi tiếp cận một bài đọc trong nội san điện tử, các bậc cha mẹ sẽ trải nghiệm cảm giác như đang đọc các tạp chí chuyên nghiệp được thiết kế cầu kì, cẩn thận. Những thông tin về đặc điểm tâm - sinh lí lứa tuổi, những khó khăn của học sinh trong đời sống học đường, bí quyết làm bạn cùng con…đều sẽ được chuyển tải đến cha mẹ học sinh bằng một con đường hấp dẫn và sinh động nhất.

* Những ưu điểm chính của bản tin điện tử: 1- Với giao diện hiện đại, tích hợp cả hình ảnh và video nên thời lượng người đọc dành cho một bài báo của nội san điện tử lâu hơn gấp nhiều lần so với các bản tin hoặc thông báo truyền thống qua các kênh thông tin khác; 2- Nội dung của bản tin điện tử có đặc điểm nổi bật là mang tính chất chuyên sâu, rất phù hợp để chia sẻ với cha mẹ học sinh về những vấn đề đặc trưng tâm - sinh lí lứa tuổi học sinh, những khó khăn của học sinh liên quan đến học tập, các mối quan hệ và phát triển bản thân; 3- Đối với các cấp học lớn (tiểu học và tiểu học), hoàn toàn phù hợp cho chính các em trở thành tác giả đăng bài viết trong nội san. Tiếng nói của học sinh trong nội san điện tử sẽ là một thông điệp hiệu quả giúp giáo viên kết nối với cha mẹ học sinh tốt hơn; 4- Một bài báo điện tử với giao diện chuyên nghiệp, nhưng lại chuyển tải những hình ảnh hoạt động của trường, của lớp mà con mình đang theo học làm tăng tính hấp dẫn trong việc tiếp cận thông tin đối với cha mẹ học sinh.

* Tuy nhiên, bên cạnh những đặc điểm nổi bật như trên thì việc thiết kế và duy trì nội san điện tử sẽ đặt ra một số khó khăn nhất định như: 1- Một bài báo điển hình của nội san điện tử cần có hình ảnh (hoặc) video đẹp. Nội dung chuyên sâu của nội san cũng cần có sự gia công nhất định của người viết hoặc chọn lọc bài viết; 2- Để thiết kế một bài báo cho nội san điện tử cũng cần những giáo viên thông thạo về công nghệ thông tin trong nhà trường; 3- Nhiều trường học hiện nay vẫn chưa được trang bị tốt về hệ thống mạng, khó khăn trong việc thiết kế, xây dựng nội san điện tử.

3.5.4. Thư gửi cha mẹ học sinh

* Trao đổi thư từ với cha mẹ học sinh là một hình thức truyền thống trong phối hợp, trao đổi giữa gia đình và nhà trường. Hình thức này được sử dụng để thông báo tình hình học tập, rèn luyện của học sinh giữa giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh; đặc biệt là khi học sinh có những biểu hiện khó khăn nào đó ở trường học.

Thư gửi cha mẹ học sinh có thể được thực hiện bằng gửi thư qua đường bưu điện hay qua thư điện tử (email). Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các giáo viên đều lựa chọn thư điện tử trong trao đổi với cha mẹ học sinh do đặc điểm thuận tiện và kịp thời của phương tiện này.

* Thư gửi cha mẹ có nhiều ưu điểm như: 1- Tài khoản email là tương đối phổ biến với hầu hết các bậc cha mẹ hiện nay. Qua thư điện tử, thông tin được gửi đến cha mẹ học sinh nhanh chóng, đặc biệt với những sự việc cần có sự trao đổi kịp thời liên quan đến những khó khăn mà học sinh đang gặp phải; 2- Đối với những học sinh có nhiều khó khăn trong học tập và rèn luyện (nhất là những học sinh cá biệt), thư gửi cha mẹ sẽ có một ý nghĩa quan trọng để giáo viên chủ nhiệm chia sẻ những kiến thức sư phạm về giáo dục tới gia đình một cách cụ thể và có hiệu quả; 3- So với các phương tiện khác, thư gửi cha mẹ có nhiều ưu thế trong trao đổi với phụ huynh học sinh về những vấn đề riêng tư, đòi hỏi tính bí mật, giúp cho quá trình tư vấn, hỗ trợ học sinh đạt được hiệu quả; 4- Mặc dù nhiều cha mẹ học sinh thời hiện đại thường yêu thích các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram... nhưng nếu để lựa chọn nhận thông tin một cách chỉn chu, đáng tin cậy thì họ vẫn sẽ chọn email. Đây là phương tiện thể hiện sự chuyên nghiệp, hữu ích để nhà trường, giáo viên có thể đưa ra các thông báo chính thống, rõ ràng cho cha mẹ học sinh. Thư gửi cha mẹ cũng thể hiện sự trang trọng, nghiêm túc và tính cấp thiết đối với vấn đề cần tư vấn, hỗ trợ học sinh.

* Việc phối hợp và trao đổi với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh thông qua phương tiện thư điện tử có một số hạn chế nhất định: 1- Không phải cha mẹ học sinh nào cũng có thói quen sử dụng tài khoản email một cách thường xuyên. Trong nhiều trường hợp, thư gửi của giáo viên chủ nhiệm có thể không đến được với cha mẹ học sinh đúng thời điểm cần đến sự hợp tác của họ để tư vấn, hỗ trợ cho học sinh; 2- Đôi khi thư gửi cha mẹ học sinh có thể thất lạc (rơi vào hòm thư rác), ảnh hưởng đến sự phối hợp giữa giáo viên và cha mẹ học sinh trong tư vấn, hỗ trợ cho học sinh; 3- Sử dụng phương tiện thư gửi cha mẹ học sinh có thể khiến giáo viên gia tăng khối lượng công việc do phải trả lời thư một cách cẩn thận và cân nhắc. Đặc biệt, khi giáo viên cần có sự hợp tác từ phía cha mẹ học sinh để tư vấn, hỗ trợ cho nhiều học sinh cùng một thời điểm; 4- Khi sử dụng phương tiện thư từ để trao đổi với cha mẹ học sinh, giáo viên có thể sẽ rơi vào trạng thái “bị động” để chờ đợi phản hồi từ phía cha mẹ học sinh. Có một số cha mẹ có thể chỉ đọc tiêu đề của email mà không có sự phản hồi, hoặc đã đọc đầy đủ nội dung của email nhưng không phản hồi sớm. Vì vậy, giáo viên cần kết hợp với các phương tiện khác để thông báo về việc gửi thư điện tử tới cha mẹ học sinh và đưa ra lời nhắc, lời đề nghị về thời hạn phản hồi thư.

3.5.5. Mạng xã hội

* Mạng xã hội là một trang web hay nền tảng trực tuyến cho phép người dùng có thể kết nối, giao lưu, chia sẻ những thông tin hữu ích trên nền tảng Internet. Mạng xã hội có nhiều dạng thức và tính năng khác nhau, giúp mọi người dễ dàng kết nối từ bất cứ nơi đâu. Các mạng xã hội được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là Facebook, Zalo, Skype, Instagram, Viber, Youtube… Với nhiều ưu điểm và tính năng ngày càng được nâng cao, mạng xã hội là phương tiện hiệu quả để giáo viên thiết lập và duy trì mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình học sinh.

* Sử dụng mạng xã hội để trao đổi thông tin với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh có những lợi thế nổi bật sau: 1- Chức năng chủ yếu của mạng xã hội là thiết lập, đẩy mạnh sự kết nối giữa các cá nhân, nên các chức năng gọi điện, nhắn tin, bình luận, thể hiện cảm xúc làm tăng tính tích cực, thiện cảm của quá trình trao đổi, chia sẻ thông tin giữa giáo viên và gia đình học sinh; 2- Một trong số những ưu thế của mạng xã hội so với các phương tiện khác là tính tương tác cao và nhanh chóng. Chỉ cần gửi đi một tin nhắn văn bản hoặc một hình ảnh, ngay lập tức giáo viên có thể nhận được thông báo về sự tương tác của cha mẹ học sinh đối với mình. Trong những trường hợp khẩn cấp cần trao đổi với cha mẹ học sinh, mạng xã hội giúp quá trình kết nối diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn hẳn các phương tiện khác; 3- Sử dụng mạng xã hội trong trao đổi và phối hợp với gia đình học sinh sẽ giúp tiết kiệm chi phí so với các cuộc gọi truyền thống; 4- Không phải lúc nào giáo viên cũng có thể thu xếp được buổi gặp mặt trực tiếp để trao đổi với gia đình về vấn đề cần tư vấn, hỗ trợ học sinh. Mạng xã hội giúp giáo viên có thể trao đổi, chia sẻ với gia đình học sinh cho dù họ đang ở bất cứ nơi nào.

* Bên cạnh những ưu điểm trên, mạng xã hội cũng có một số hạn chế nhất định khi giáo viên trao đổi thông tin với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh ở chỗ: 1- Đôi khi có những cuộc trò chuyện, trao đổi ngoài lề gây ảnh hưởng đến mục tiêu trao đổi, phối hợp với gia đình về vấn đề cần tư vấn, hỗ trợ cho học sinh; 2- Tính bảo mật về thông tin cá nhân vẫn còn là một hạn chế chưa được khắc phục trong việc sử dụng mạng xã hội hiện nay. Do đó, nội dung trò chuyện, trao đổi giữa giáo viên và gia đình học sinh có thể bị kẻ xấu xâm nhập, lợi dụng vì mục đích không chính đáng; 3- Mạng xã hội bao gồm một mạng lưới các tài khoản cá nhân nên việc đăng tải những thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng có thể diễn ra. Những thông tin đó có thể gây “nhiễu”, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa giáo viên với gia đình học sinh và tác động đến hiệu quả tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học; 4- Trong một số trường hợp, việc lạm dụng mạng xã hội có thể ảnh hưởng đến việc vận hành kênh thông tin trực tiếp giữa giáo viên với cha mẹ học sinh, làm giảm hiệu quả hỗ trợ, tư vấn học sinh trong nhà trường.

* Để sử dụng mạng xã hội phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh được hiệu quả, giáo viên nên: 1- Sử dụng ngôn từ phù hợp, đúng mực, không nên gay gắt; 2- Không cung cấp những thông tin sai sự thật hoặc chưa được kiểm duyệt kĩ càng; 3- Tránh đưa thông tin, hình ảnh một cách tùy tiện. Nếu có, chỉ nên đưa những hình ảnh phù hợp, mang tính giáo dục. Đồng thời, chỉ nên sử dụng các hình thức thông tin này vào mục đích phối hợp giáo dục học sinh, không nên lồng ghép mục đích khác để tránh tạo ra các tác động phản giáo dục; 4- Tạo các nhóm khác nhau trên để trao đổi riêng với từng nhóm đối tượng (chẳng hạn, nhóm riêng với ban đại diện cha mẹ học sinh; nhóm riêng với tập thể cha mẹ học sinh…). Trên nhóm, chỉ nên đưa thông tin chung, không động chạm đến cá nhân học sinh/gia đình/lực lượng nào, tránh vi phạm vào tự do cá nhân của mỗi người; 5- Những trao đổi riêng về từng học sinh thì nên trao đổi theo tài khoản riêng của giáo viên với tài khoản riêng của cha mẹ học sinh nhằm đảm bảo tính riêng tư và bảo mật; 6- Cần chú ý quy định của Luật an ninh mạng và các quy định khác khi sử dụng mạng xã hội; 7- Thận trọng khi bình luận hay cung cấp thông tin của cá nhân và gia đình học sinh.
Tóm lại, việc thiết lập, vận hành kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh có ý nghĩa rất quan trọng để có thể đảm bảo mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà trường (giáo viên) và gia đình (cha mẹ học sinh) trong quá trình giáo dục các em. Để thực hiện hiệu quả công việc này, giáo viên nên lưu ý lựa chọn các phương thức, phương tiện kết nối sao cho phù hợp với nội dung và điều kiện trao đổi thông tin theo hướng phát huy tối đa lợi thế của từng phương thức, phương tiện đó.
* 
*

*
NỘI DUNG 4

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỰ HỌC VÀ HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH TIỂU HỌC

TRONG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC
	Trong nội dung 4, tài liệu trình bày 3 vấn đề:

(1) Xây dựng kế hoạch tự học về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học;

(2) Hỗ trợ đồng nghiệp triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong giáo dục và dạy học;

(3) Hướng dẫn thực hiện kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong giáo dục và dạy học.


4.1. Xây dựng kế hoạch tự học về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học
Năng lực tự học và tự bồi dưỡng là một trong những năng lực quan trọng của người giáo viên. Hoạt động hỗ trợ và tư vấn học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học là hoạt động đòi hỏi tính liên tục và thường xuyên trong nhà trường. Những vấn đề học sinh đối diện trong môi trường học đường rất đa dạng và khá phức tạp vì vậy đòi hỏi giáo viên luôn cập nhật những kiến thức và kĩ năng mới để thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ học sinh. Quá trình đó đòi hỏi giáo viên có kế hoạch tự học và tự bồi dưỡng.

Xây dựng kế hoạch tự học đòi hỏi tính chủ động, tích cực của người giáo viên. Xây dựng kế hoạch phụ thuộc vào những mục tiêu và mong muốn của giáo viên đối với việc phát triển các năng lực sư phạm của bản thân trong đó có năng lực tư vấn và hỗ trợ học sinh. Xây dựng kế hoạch tự học trải qua ba giai đoạn cơ bản:
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Sơ đồ 4.1. Các giai đoạn xây dựng kế hoạch tự học

Xây dựng kế hoạch tự học cụ thể bằng bản kế hoạch tự học. Bản kế hoạch tự học bao gồm những nội dung chính như: Mục tiêu kế hoạch tự học; Nội dung tự học; Phương pháp tự học; Hình thức tự học; Điều kiện hỗ trợ tự học; Đánh giá việc tự học.

4.1.1. Xác định mục tiêu kế hoạch tự học

Mục tiêu kế hoạch tự học nhằm phát triển các năng lực sư phạm cho giáo viên trong đó có năng lực tư vấn và hỗ trợ học sinh. Mục tiêu kế hoạch tự học giúp giáo viên cập nhật những kiến thức liên quan đến đặc điểm tâm lí của học sinh các cấp học, nội dung cơ bản liên quan đến hỗ trợ, tư vấn học sinh trong giáo dục và dạy học như nội dung tư vấn, hỗ trợ học sinh, phương pháp và hình thức hỗ trợ và tư vấn học sinh, quy trình tư vấn và hỗ trợ học sinh phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí riêng của học sinh, giới tính, vùng miền…

Ngoài ra, mục tiêu kế hoạch tự học giúp giáo viên chủ động trong việc lựa chọn các nội dung, thời gian, phương pháp tự nâng cao và phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân.

4.1.2. Xác định nội dung tự học

Nội dung tự học liên quan đến tư vấn, hỗ trợ học sinh khá đa dạng. Bởi hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh diễn ra cả trong giáo dục và dạy học. Trong môi trường học đường, học sinh đối diện với những khó khăn tâm lí liên quan đến học tập, đến mối quan hệ với những người xung quanh, liên quan đến phát triển bản thân, liên quan đến vấn đề hướng nghiệp…Vì vậy, để tư vấn, hỗ trợ học sinh hiệu quả, giáo viên cần xác định những nội dung bản thân mình cần cập nhật và trang bị sâu hơn để lựa chọn nội dung tự học.

Nội dung tự học về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học có thể tập trung vào những vấn đề chính như: 1- Đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; 2- Những khó khăn của học sinh tiểu học trong cuộc sống học đường; 3- Kiến thức và kĩ năng cơ bản về tư vấn và hỗ trợ học sinh tiểu học; 4- Những kinh nghiệm của các nhà trường và đồng nghiệp trong quá trình tư vấn và hỗ trợ cho học sinh tiểu học; 5- Những kiến thức liên quan đến giáo dục và dạy học nhằm hỗ trợ và tư vấn cho học sinh tiểu học: phương pháp dạy học/ giáo dục, quản lí hành vi học sinh, kỉ luật tích cực…

4.1.3. Phương pháp và hình thức tự học

Phương pháp và hình thức tự học rất đa dạng. Việc lựa chọn phương pháp và hình thức tự học phụ thuộc vào điều kiện của từng giáo viên.

- Hình thức tự học có sự hướng dẫn của chuyên gia hoặc đồng nghiệp: trao đổi, chia sẻ, tư vấn…

- Hình thức tự học độc lập với sự hỗ trợ của các phương tiện như internet, tài liệu…

4.1.4. Đánh giá kết quả tự học

Kết quả tự học sẽ được thể hiện qua những hoạt động thực tiễn của nghề nghiệp. Cụ thể là thông qua quá trình tư vấn, hỗ trợ cho học sinh trong giáo dục và dạy học. Đánh giá kết quả tự học giúp giáo viên điều chỉnh quá trình tự học, tự bồi dưỡng giáo viên.

Giáo viên có thể sử dụng các kênh đánh giá: tự bản thân đánh giá, thông qua việc phân tích các kết quả phản hồi từ phía học sinh, đồng nghiệp, cán bộ quản lí, phụ huynh học sinh để có sự điều chỉnh.

Xây dựng kế hoạch tự học góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp giáo viên. Quá trình tự học là quá trình không ngừng nghỉ. Vì vậy quá trình này đòi hỏi giáo viên rất kiên trì và nỗ lực đồng thời cần có sự hỗ trợ từ các cấp quản lí, các lực lượng trong và ngoài nhà trường.

4.2. Hỗ trợ đồng nghiệp triển khai các hoạt động tư vấn và hỗ trợ học sinh tiểu học trong giáo dục và dạy học
Việc hỗ trợ đồng nghiệp cho giáo viên phổ thông đại trà sẽ được tổ chức theo hai hình thức: trực tuyến và trực tiếp.

- Về hình thức trực tuyến, giáo viên cốt cán sẽ hướng dẫn giáo viên thông qua mạng, sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm, học liệu điện tử và mạng viễn thông về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học.

- Về hình thức trực tiếp, giáo viên cốt cán sẽ hỗ trợ thông qua bồi dưỡng trực tiếp thông qua:

(+) Hỗ trợ tổ chức các khóa bồi dưỡng tập trung

(+) Hỗ trợ thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn (sinh hoạt chuyên môn thường xuyên và sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề)

(+) Hỗ trợ thông qua tư vấn, tham vấn chuyên gia, đồng nghiệp

Để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng/ hỗ trợ chuyên môn cho đồng nghiệp, giáo viên cần lưu ý một số nội dung như sau:

4.2.1. Đánh giá trình độ, năng lực của giáo viên trước khi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng/hỗ trợ chuyên môn

- Nội dung đánh giá: số năm kinh nghiệm trong giảng dạy, giáo dục, hỗ trợ, tư vấn học sinh. Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về nghiệp vụ sư phạm trong đó có liên quan đến tư vấn, tham vấn cho học sinh, các công việc liên quan đến phối hợp với các lực lượng khác trong và ngoài nhà trường trong việc tư vấn, hỗ trợ cho học sinh.

- Phương pháp đánh giá trình độ, năng lực của giáo viên trước khi xây dựng kế hoạch: Giáo viên có thể thực hiện thông qua nhiều cách thức như: phỏng vấn, nghiên cứu hồ sơ giáo viên, tìm hiểu thông qua quản lí và các bộ phân chuyên trách của trường như ban giám hiệu, tổ chuyên môn, thông qua làm phiếu khảo sát đã được thiết kế sẵn.

4.2.2. Phân tích thuận lợi, khó khăn của nhà trường, tổ chuyên môn

- Sau khi tìm hiểu các nguồn thông tin về nhà trường, đặc điểm thông tin học sinh (số lượng, đặc điểm về sức khỏe, tâm lí, tình hình học tập, nhu cầu, mong muốn của người học), trình độ, năng lực của giáo viên về tư vấn, hỗ trợ học sinh, giáo viên sẽ phân tích thuận lợi, khó khăn của nhà trường và tổ chuyên môn.

- Giáo viên có thể sử dụng phương pháp phân tích SWOT - mặt mạnh (Strengths), mặt yếu (Weaknesses), cơ hội (Opportunities) và thách thức (Threats) để thực hiện việc phân tích tình hình.

	Môi trường bên trong
	Điểm mạnh (S)

++++++
	Điểm yếu (W)

-------
	Ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường, tổ chuyên môn

	Ví dụ: Học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất
	
	
	

	Môi trường bên ngoài
	Cơ hội/ Thuận lợi (O)
	Thách thức/ Khó khăn (T)
	Ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường, tổ chuyên môn

	Ví dụ: Các lực lượng xã hội
	
	
	


4.2.3. Xác định mục tiêu bồi dưỡng/hỗ trợ chuyên môn

Mục tiêu của việc bồi dưỡng/ hỗ trợ chuyên môn cho đồng nghiệp hướng đến mục tiêu cơ bản như:

- Nhận diện được đặc điểm tâm sinh lí của học sinh; các đặc điểm của học sinh theo từng đối tượng (đặc biệt là học sinh nữ, dân tộc thiểu số, khuyết tật).
- Xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề về tư vấn tâm lí cho học sinh.

- Thiết lập kênh thông tin, cung cấp tài liệu, thường xuyên trao đổi với cha mẹ học sinh về diễn biến tâm lí và các vấn đề cần tư vấn, hỗ trợ cho học sinh.

- Nhận xét, đánh giá trường hợp thực tiễn (case studies) về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục, dạy học.

- Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai hiệu quả các hoạt động tư vấn các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh.

Việc xác định mục tiêu cụ thể sẽ giúp giáo viên có những định hướng quan trọng trong việc xác định nội dung, phương pháp, hình thức bồi dưỡng/ hỗ trợ chuyên môn cho đồng nghiệp phù hợp.

4.2.4. Xác định nội dung bồi dưỡng/hỗ trợ chuyên môn

Nội dung bồi dưỡng/ hỗ trợ chuyên môn được xác định cụ thể như:

- Nội dung 1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh tiểu học
- Nội dung 2: Xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học và phân tích trường hợp thực tiễn trong hoạt động giáo dục và dạy học.
- Nội dung 3: Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học
- Nội dung 4: Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học
Các nội dung này sẽ được triển khai phù hợp đối với các hình thức tập huấn trực tiếp hoặc trực tuyến. Căn cứ vào nguyên tắc đó là tăng cường tính thực tiễn, áp dụng và thực hành, khi tập huấn trực tiếp, giáo viên có thể lựa chọn các nội dung mang tính thực hành để các giáo viên có nhiều cơ hội tương tác và trải nghiệm.

4.2.5. Xác định phương pháp, hình thức hỗ trợ chuyên môn

Đối với Module 5, về tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học, giáo viên có thể sử dụng một số hình thức bồi dưỡng sau:

- Hỗ trợ chuyên môn thông qua tổ chức khóa bồi dưỡng tại chỗ

- Hỗ trợ chuyên môn thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn

- Hỗ trợ chuyên môn thông qua tư vấn/tham vấn chuyên môn của chuyên gia/ đồng nghiệp

- Hỗ trợ chuyên môn thông qua Webquets.

4.2.6. Xác định đội ngũ chuyên môn tham gia hỗ trợ

Việc hỗ trợ đồng nghiệp cần sự hợp tác trong đội ngũ giáo viên trong và ngoài nhà trường. Đội ngũ chuyên môn tham gia hỗ trợ có thể được xác định ba lực lượng chính:

- Đội ngũ chuyên môn tham gia hỗ trợ là những giáo viên đã được tập huấn và nắm rõ về mục tiêu, nội dung, phương pháp và quy trình tập huấn.

- Đội ngũ chuyên môn tư vấn chuyên môn: Đội ngũ này có thể là các chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn, hỗ trợ học sinh và đội ngũ này có thể hỗ trợ trong việc tư vấn, đưa ra các giải pháp về mặt chuyên môn và phương pháp tổ chức.

4.2.7. Xác định nhân sự về công tác tổ chức, về nhân sự hỗ trợ công nghệ thông tin

- Đội ngũ hỗ trợ: nhà trường có thể phân công hoặc lựa chọn các giáo viên để mọi người có thể hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình tổ chức bồi dưỡng và hướng dẫn đồng nghiệp.
- Nội dung hỗ trợ: trợ liên quan đến công tác tổ chức và công nghệ thông tin.
4.2.8. Xác định điều kiện cơ sở vật chất, tài liệu
Cơ sở vật chất và tài liệu góp phần tạo nên hiệu quả của việc bồi dưỡng. Giáo viên cần xác định những điều kiện cơ sở vật chất cho hai hình thức bồi dưỡng trực tiếp và trực tuyến như tài liệu, máy tính, cơ sở dữ liệu……

4.2.9. Đánh giá trình độ, năng lực của giáo viên sau khi thực hiện bồi dưỡng/hỗ trợ chuyên môn
Đánh giá trình độ, năng lực của giáo viên sau khi thực hiện bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn giúp giáo viên thu được những thông tin phản hồi tích cực để có sự điều chỉnh phù hợp. Giáo viên chú ý đến việc xây dựng các công cụ đánh giá để đo trình độ, năng lực của giáo viên sau khi bồi dưỡng như phiếu khảo sát, phỏng vấn, quan sát…

Hình thực hỗ trợ chuyên môn theo hình thức trực tuyến hay trực tiếp, giáo viên cốt cán cần xây dựng kế hoạch hỗ trợ. Theo đó, bản kế hoạch cần xác định các nội dung cần thiết như sau:

- Bước 1: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hỗ trợ, bồi dưỡng. Các điều kiện bao gồm (nhân lực, vật lực, tài lực). Cụ thể: 1- Danh sách số lượng giáo viên cần hỗ trợ, bồi dưỡng (Xem phần mẫu danh sách bảng 2); 2 - Xác định thời gian, địa điểm, phương tiện, đồ dùng học tập; 3- Xác định các lực lượng tham gia hỗ trợ (xác định số lượng, nhiệm vụ, các công việc cụ thể mà các lực lượng cần tiến hành); 4- Xác định nền tảng trực tuyến cần chuẩn bị cho việc hỗ trợ (mạng internet, máy tính, học liệu qua mạng….); 5- Xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức bồi dưỡng.

- Bước 2: Lập bảng kế hoạch. Bản kế hoạch bao gồm các nội dung như sau:

+ Tên bảng kế hoạch;

+ Thông tin giáo viên cốt cán tập huấn (Họ tên, chức vụ, bộ môn phụ trách);

+ Tiến trình bồi dưỡng giáo viên có thể tham khảo theo mẫu sau:
Bảng 4.1. Bảng kế hoạch của giáo viên
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- Bước 3: Tổ chức thực hiện theo bản kế hoạch

+ Tiến hành các hoạt động theo bảng kế hoạch đã đề ra;

+ Kết nối và phối hợp cùng các lực lượng khác để có sự điều chỉnh phù hợp.

- Bước 4: Tổng kết, đánh giá

+ Thu thập các thông tin phản hồi của giáo viên, các lực lượng tham gia;

+ Viết báo cáo, tổng kết và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hỗ trợ, bồi dưỡng giáo viên.

Mẫu kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp và giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông đại trà học tập Mô đun 5 (phụ lục).

4.3. Hướng dẫn thực hiện kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong giáo dục và dạy học
4.3.1. Hỗ trợ chuyên môn thông qua tổ chức khóa bồi dưỡng tại chỗ

Mục tiêu của khóa bồi dưỡng tập trung là giúp giáo viên đại trà sẽ có nhiều hoạt động mang tính thực hành, có cơ hội để trao đổi, tương tác với các giáo viên khác về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học.

Vì vậy, để hình thức bồi dưỡng tập trung đạt kết quả tốt, cần lưu ý:

- Hướng dẫn giáo viên tìm hiểu trước các tài liệu đọc đặc biệt các phần lí thuyết, như những vấn đề chung về tư vấn và hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học (khái niệm tư vấn, hỗ trợ học sinh; các yêu cầu về đạo đức trong tư vấn, hỗ trợ học sinh; nội dung tư vấn, hỗ trợ học sinh trong nhà trường; hình thức, phương pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh; các giai đoạn của quá trình tư vấn, hỗ trợ học sinh; một số kĩ năng cơ bản trong tư vấn, hỗ trợ học sinh.)
- Nội dung bồi dưỡng tập trung cần chú ý đến:

+ Lựa chọn, xây dựng, thực hiện các chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh.
+ Nghiên cứu các trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh.

+ Tổ chức thảo luận thông qua việc: phân tích video minh họa và thực hành tư vấn, hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học.

4.3.2. Hỗ trợ chuyên môn thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn

Nội dung sinh hoạt chuyên môn tại các cơ sở giáo dục bao gồm sinh hoạt chuyên môn thường xuyên và sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề. Hiệu trưởng cần nắm vững mục đích, nội dung, quy trình thực hiện sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn để chỉ đạo thực hiện tổ trưởng chuyên môn và giáo viên thực hiện việc bồi dưỡng qua sinh hoạt tổ chuyên môn. Có thể hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tư vấn, hỗ trợ học sinh qua giáo dục và dạy học.

a. Sinh hoạt chuyên môn thường xuyên: Được tổ chức định kì ít nhất 2 lần/tháng theo Điều lệ/quy chế nhà trường, tập trung vào các nội dung: 1- Đặc trưng của hỗ trợ, tư vấn học sinh trong giáo dục và dạy học; 2- Biện pháp quản lí các trường hợp học sinh cần hỗ trợ, tư vấn trong giáo dục và dạy học; 3- Phương pháp tư vấn và hỗ trợ học sinh trong giáo dục và dạy học.

b. Sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề: Hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề được tổ chức theo kế hoạch của tháng, học kì hoặc cả năm, bao gồm các nội dung: 1- Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh tiểu học và khó khăn của học sinh trong cuộc sống học đường; 2- Tìm hiểu các khó khăn liên quan đến học tập, giao tiếp và phát triển bản thân; 3 Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học.

4.3.3. Hỗ trợ chuyên môn thông qua tư vấn/ tham vấn chuyên môn của chuyên gia/ đồng nghiệp

Quản lí các trường hợp học sinh cần tư vấn, hỗ trợ trong giáo dục và dạy học khá đa dạng. Có những trường hợp cần sự can thiệp sâu của các chuyên gia, đồng nghiệp có kinh nghiệm và chuyên môn, nghiệp vụ về tư vấn, hỗ trợ. Vì vậy trong quá trình bồi dưỡng, giáo viên có thể tổ chức các buổi tư vấn, tham vấn của các chuyên gia theo hình thức online hoặc trực tiếp như:

- Trao đổi và tư vấn về kĩ năng tư vấn, tham vấn.

- Thực hành tư vấn, hỗ trợ học sinh với sự giám sát chuyên môn của các chuyên gia.

- Tham khảo các ý kiến tư vấn, tham vấn của các chuyên gia để đưa ra các biện pháp phù hợp trong hỗ trợ học sinh.

- Tổ chức các buổi đào tạo chuyên môn về tư vấn, hỗ trợ học sinh.

4.3.4. Hỗ trợ chuyên môn thông qua Webquets

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tập huấn qua mạng là việc sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm, học liệu điện tử và mạng viễn thông (chủ yếu là mạng Internet) hỗ trợ các hoạt động tập huấn nhằm đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức tập huấn, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Để tiến hành bồi dưỡng qua mạng cho giáo viên, cần đảm bảo các yếu tố:

* Học liệu số (hay học liệu điện tử): Là tập hợp các phương tiện điện tử phục vụ dạy và học, bao gồm: Giáo trình điện tử, sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, thí nghiệm mô phỏng và các học liệu được số hóa khác.

* Hệ thống quản lí học tập qua mạng (LMS - Learning Management System): Là hệ thống phần mềm cho phép tổ chức, quản lí và triển khai các hoạt động tập huấn qua mạng từ lúc nhập học đến khi học sinh hoàn thành lớp học qua mạng; giúp đơn vị chủ trì tổ chức lớp tập huấn qua mạng theo dõi và quản lí quá trình học tập của học sinh; tạo ra môi trường dạy và học qua mạng; giúp người dạy tương tác được với học sinh trong việc giao bài tập, trợ giúp, giải đáp; giúp học sinh có thể theo dõi được tiến trình học tập, tham gia các nội dung học qua mạng, kết nối với giáo viên và các học sinh khác để trao đổi bài.

* Hệ thống quản lí nội dung học tập qua mạng (LCMS - Learning Content Management System) là hệ thống phần mềm quản lí kho nội dung học tập qua mạng, cho phép tổ chức lưu trữ và phân phát các nội dung học tập tới học sinh. Hệ thống quản lí nội dung học tập kết hợp với hệ thống quản lí học tập để truyền tải nội dung học tập tới học sinh và phần mềm công cụ soạn bài giảng để tạo ra các nội dung học tập.

* Đơn vị chủ trì tổ chức lớp tập huấn qua mạng: Là đơn vị được cấp có thẩm quyền giao chủ trì nhiệm vụ tổ chức lớp tập huấn.

* Trước khi tổ chức tập huấn qua mạng cho giảng viên, cần đảm bảo thực hiện tốt những nội dung sau:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn qua mạng: Ngoài các yêu cầu của kế hoạch tổ chức tập huấn thông thường, kế hoạch tổ chức tập huấn qua mạng phải thể hiện rõ: Hình thức và thời gian tổ chức tập huấn qua mạng; hệ thống thông tin phục vụ tập huấn qua mạng; hướng dẫn cách thức học sinh tham gia các hoạt động của lớp tập huấn qua mạng. Đối với hoạt động kiểm tra thường xuyên và đánh giá cuối lớp tập huấn, cần chỉ rõ các yêu cầu và hình thức tổ chức là thực hiện qua mạng hay thực hiện tập trung.

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, học liệu điện tử và đưa lên hệ thống quản lí học tập trực tuyến.

- Tạo và mở lớp tập huấn trên hệ thống quản lí học tập trực tuyến để học sinh có thể sử dụng; cập nhật danh sách học sinh, tài khoản học sinh của lớp tập huấn.

- Gửi thông báo, hướng dẫn học viên tham gia các hoạt động của lớp tập huấn qua mạng.

- Khi tổ chức các hoạt động tập huấn qua mạng cho giáo viên đại trà, cần lưu ý: 1- Giáo viên đăng nhập hệ thống quản lí học tập và tự học qua mạng theo quy định và kế hoạch đã được duyệt; 2- Người dạy và cố vấn học tập triển khai các nội dung tập huấn theo kế hoạch; theo dõi, đánh giá, trợ giúp học viên trong suốt quá trình thực hiện lớp tập huấn thông qua hệ thống quản lí học tập trực tuyến và các công cụ giao tiếp qua mạng khác (thư điện tử, họp trực tuyến, mạng xã hội và các kênh giao tiếp khác) đảm bảo học viên nắm bắt được nội dung và theo kịp tiến độ các hoạt động của lớp tập huấn; 3- Cán bộ kĩ thuật quản trị hệ thống thông tin tổ chức tập huấn qua mạng trực và vận hành, điều khiển hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo các điều kiện kĩ thuật phục vụ hoạt động của lớp tập huấn theo như kế hoạch; 3- Kiểm tra, đánh giá bằng các hình thức trắc nghiệm hoặc bài luận phù hợp với nội dung và mục tiêu tập huấn./.
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PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1
MẪU KẾ HOẠCH HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP

LÀ GIÁO VIÊN/ CÁN BỘ QUẢN LÍ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 
ĐẠI TRÀ HỌC TẬP MÔ ĐUN 5
Họ và tên GV/CBQL cốt cán: …………….

Chức vụ/ môn học phụ trách: …………….

Cơ sở giáo dục đang công tác Trường …………

Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp học tập Mô đun 5

	TT
	Hoạt động
	Kết quả cần đạt
	Thời gian thực hiện (Từ …/…/2021 đến
…/ …/2021)
	Người phối hợp
(GV sư phạm, Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn)

	1
	Chuẩn bị học tập
- Lập danh sách giáo viên phổ thông đại trà được phân công phụ trách

- Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học trên hệ thống CNTT.
	- Danh sách GVPT đại trà được phân công phụ trách;

- Đồng nghiệp hoàn thiện thông tin đăng ký tự học trên Hệ thống CNTT, truy cập học liệu Mô đun 5 trên Hệ thống CNTT thành công.
	Từ …/…/ 2021 đến …/…/2021
	Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn

	2.
	Triển khai học tập
Hỗ trợ đồng nghiệp tự học Mô đun 5
	
	
	

	2.1.
	Hỗ trợ trên hệ thống học tập:
Thảo luận, góp ý, bài tập, nhắc hoàn thành BT quá trình, cuối khóa, khảo sát, trao đổi với giảng viên sư phạm,

+ Hướng dẫn giáo viên đại trà chương trình tập huấn online, cách khai thác tài nguyên trên mạng.

+ Giáo viên tự học online: xem video, trả lời câu hỏi; làm các bài tập.

+ Giáo viên cốt cán theo dõi hoạt động học tập online, hỗ trợ đồng nghiệp khi cần thiết.
	GVPT đại trà được phân công phụ trách tham gia các hoạt động thảo luận, trao đổi, làm các bài tập liên quan đến nội dung bồi dưỡng.


	Từ ngày

…/…/2021 đến ngày

…/…/2021
	Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn

	2.2.
	Hỗ trợ trực tiếp
Sinh hoạt chuyên môn/cụm trường, nhằm trao đổi, thảo luận, hướng dẫn GV đại trà nhận thức sâu sắc và vận dụng tốt những nội dung của mô đun 5 sau khi học online:
- Nội dung 1: Đặc điểm tâm lí của học sinh.

- Nội dung 2: Lựa chọn, xây dựng, thực hiện các chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh.

- Nội dung 3: Nghiên cứu các trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh.

- Nội dung 4: Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong hỗ trợ học sinh.

- Nội dung 5: Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh.
	GVPT đại trà được phân công phụ trách tham gia các hoạt động thảo luận, trao đổi và có biên bản, báo cáo kết quả với từng nội dung cụ thể.


	Từ ngày

…/…/2021 đến ngày

…/…/2021
	Tổ trưởng chuyên môn

	3
	Đánh giá kết quả học tập
Chấm bài tập cuối khóa.

Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành Mô đun 5 trên hệ thống LMS.
	GV tiểu học đại trà được phân công phụ trách hoàn thành Mô đun 5 (Đạt).
	Từ …./…./2021 đến

…./…./2021
	


….., ngày ….. tháng….. năm 2021

	HIỆU TRƯỞNG DUYỆT
(Kí tên, đóng dấu)
	NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
(Kí tên, đóng dấu)




	Danh sách GV/CBQL CSGDPT đại trà được hỗ trợ học tập mô đun 5 (*)

	TT
	Họ và tên GV/CBQL CSGDPT đại trà
	Năm
sinh
	Giới tính
	Dân tộc thiểu số (DT)
	Công tác tại vùng khó
	Chức vụ
	Môn học phụ trách
	Cấp học
	Cơ sở giáo dục đang công tác
	Quận/ Huyện
	Điện thoại
	Email
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) Ghi chú: GV/CBQL CSGDPT cốt cán có thể theo dõi danh sách này trên

hệ thống học tập LMS.

-----o0o-----

PHỤ LỤC 2

MẪU KẾ HOẠCH TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC

1. Xác định khó khăn của học sinh/nhóm học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học:

2. Xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ

2.1. Mục tiêu

2.2. Nội dung và cách thức tư vấn, hỗ trợ

2.3. Thời gian

2.4. Người thực hiện

2.5. Phương tiện, điều kiện thực hiện

2.6. Đánh giá kết quả tư vấn, hỗ trợ sau khi thực hiện kế hoạch

PHỤ LỤC 3

MẪU BÁO CÁO PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP THỰC TIỄN TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC
Họ và tên học sinh (viết tắt/kí hiệu học sinh do giáo viên tự đặt):

Giáo viên thực hiện tư vấn, hỗ trợ:

Lý do tư vấn, hỗ trợ:

1. Thu thập thông tin của học sinh về:

- Suy nghĩ/cảm xúc/hành vi

- Khả năng học tập

- Sức khỏe thể chất

- Quan hệ giao tiếp (với bạn, thầy cô)

- Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình

- Điểm mạnh?Hạn chế

- Sở thích

- Đặc điểm tính cách

- Mong đợi …

2. Liệt kê những vấn đề/khó khăn của học sinh

3. Xác định vấn đề của học sinh (chỉ ra đâu là vấn đề chính và lý giải nguyên nhân, điều kiện duy trì vấn đề đó)

4. Xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ

- Mục tiêu tư vấn, hỗ trợ

- Hướng tư vấn, hỗ trợ (chỉ rõ việc lựa chọn hướng tư vấn, hỗ trợ dựa trên yêu cầu đạo đức nào?)

- Nguồn lực (chỉ rõ các nguồn lực hỗ trợ việc tư vấn của giáo viên như BGH hay chuyên gia, cha mẹ HS….)

- Sử dụng kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh

5. Thực hiện tư vấn, hỗ trợ học sinh

6. Đánh giá kết quả tư vấn, hỗ trợ học sinh
PHỤ LỤC 4
MINH HỌA LỒNG GHÉP CHUYÊN ĐỀ TƯ VẤN TÂM LÍ VÀO HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC (MÔN HỌC)

	Nhóm khó khăn
	STT
	Biểu hiện cụ thể
	LỒNG GHÉP TRONG DẠY HỌC (DH)
	LỒNG GHÉP TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC (GD)

	
	
	
	Môn học có thể lồng ghép
	Lồng ghép trong nội dung DH
	Lồng ghép trong PPDH
	Hoạt động GD có thể lồng ghép
	Lồng ghép trong nội dung GD
	Lồng ghép trong phương pháp GD

	Học tập
	1
	Chưa tập trung chú ý
	- Môn Toán


	- Đếm hình, cắt ghép hình

…
	- Làm việc cá nhân;

- Sử dụng một số kĩ thuật trong phương pháp làm việc nhóm;

- Thực hành luyện tập tại nhà;

…
	Hoạt động trải nghiệm

…
	- Theo mạch nội dung hướng đến bản thân;

- Theo yêu cầu cần đạt (phù hợp với lớp học cụ thể)

…
	- Các phương pháp hình thành hành vi, thói quen (PP rèn luyện; PP giao việc).

- Các phương pháp khen thưởng, khích lệ

…

	
	
	
	Các môn học khác (Tiếng Việt; Ngoại ngữ…)
	…
	…
	…
	…
	…

	
	2
	Tốc độ đọc chậm
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Không tiếp thu kịp do hổng kiến thức
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thiếu hụt 1 số khả năng 
	
	
	
	
	
	

	Giao tiếp
	1
	Chưa hình thành được kĩ năng chào hỏi, giao tiếp
	- Môn “Tự nhiên và Xã hội”


	Chủ đề “Trường học”; Bài học “Lớp học của em” (Lớp 1):

- Làm quen với các bạn;

- Chào thầy cô giáo..
	- PP làm việc nhóm;

- PP hỏi - đáp;

- PP nêu và giải quyết vấn đề;

- PP thực hành;

- PP đóng vai


	- Hoạt động trải nghiệm
	- Theo mạch nội dung hướng đến người khác;
	- Các phương pháp hình thành hành vi, thói quen (PP rèn luyện; PP giao việc).

- Các phương pháp khen thưởng, khích lệ

…

	
	2
	…
	…
	….
	…
	….
	…
	…

	Phát triển bản thân
	1
	Chưa nhận diện được những tình huống thiếu (hoặc không) an toàn trong và ngoài trường học


	- Môn “Tự nhiên và Xã hội” (Lớp 1)
	- Chủ đề “Gia đình”, Bài học “An toàn khi sử dụng đồ dùng trong gia đình”

- Chủ đề “Trường học”, bài học “Cùng khám phá trường học”

- Chủ đề “Cộng đồng địa phương”; bài “An toàn trên đường”
	- PP quan sát;

- PP làm việc nhóm;

- PP hỏi - đáp;

- PP nêu và giải quyết vấn đề;

- PP thực hành;

- PP tình huống;

…


	- Hoạt động trải nghiệm

…
	- Theo mạch nội dung hướng đến bản thân;

- Theo mạch nội dung hướng đễn xã hội.

…
	- Các phương pháp hình thành hành vi, thói quen (PP rèn luyện; PP giao việc).

- Các phương pháp khen thưởng, khích lệ

…

	
	2.
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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN


BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CỐT CÁN 








MÔ ĐUN 5


TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH 


TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC
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THÁNG 9, NĂM 2020























Phân tích trường hợp thực tiễn


(Nội dung 2)





Lắng nghe





Đặt câu hỏi





Hướng dẫn





Thấu hiểu





Phản hồi









